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FỜI NÓI ®ẨU 


Paramatthadhamma - Chân Nghĩa Pháp (Pháp Chân Đế) gồm có 4 phần, 
đó là: Tâm, Tâm sở, Sắc và Niết bàn; phần Tâm đã được nói đến trong tập I, Tâm sở 
ở tập II, còn tập III này sẽ trình bày những nội dung căn bản của Sắc và Niết bàn. 
Trước đây, các phần của tập III đã được đem ra giảng dạy tại lớp Vi Diệu Pháp, chùa 
Pháp Luân, Huế nhưng chưa được in thành sách. Bây giờ đây, nhân duyên đã chín, 
cơ hội đã mở, được Quỹ ANICCÃ FUND tài trợ để ấn tống thành sách cho đại chúng 
có điều kiện được đọc và học tập tiếp những giáo nghĩa tinh túy của Phật pháp. 


Trong tập III này, chúng tôi cố gắng soạn ra những gì cốt yêu về hai Pháp 
Chân Đề còn lại là Sắc và Niết bàn bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất khi để cập đến một 
bộ môn không dễ hiểu tí nào. Về vấn để này, thật ra thì, dễ hay không lại còn tùy 
thuộc vào công hạnh ba-la-mật, nhất là trí tuệ ba-la-mật (paññãpãramï) mà mỗi một 
học viên đã tích lũy được trong quá trình tử sinh luân hồi của bản thân mình. Đó 
cũng là điều kiện đủ để việc học tập bộ môn Vi Diệu Pháp này. Ngoài ra, điều kiện 
cần mà mỗi một chúng ta nên có là gì? Ấy chính là sự nỗ lực học tập không mệt mỏi, 
là sự chuyên cần tìm tòi, đào sâu suy nghĩ để nắm bắt những yếu nghĩa trong Pháp 
học (Pariyattidhamma) rồi đem áp dụng vào Pháp hành (Patipattidhamma) ngõ hầu 
đạt đáo quả vị Đạo, Quả, Niết bàn, đấy là Pháp thành (Pativedhadhamma) trong 
ngày vị lai vậy. 


Ngày nay, việc tiếp cận, học và hành theo những lời giáo huấn của Đấng 
Đạo sư Sakyamuni Gotama cũng không phải là chuyện dễ dàng có được. Cho nên, 
chúng tôi mong sao những người nào có điều kiện hãy cố gắng để tiếp thu, lĩnh hội 
nguồn giáo pháp thâm sâu, vỉ diệu này nhằm đem ra áp dụng trong đời sống thường 
nhật để cuộc sống của chính mình ngày một tươi đẹp hơn. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa xuân 2018 


Tường Nhân Sư 


MỤC. LỤC 
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PHÂN CHIA TÂM THEO 7 LOẠI TÂM KHỞI SẮC 


CITTAJARÙPA — TÂM KHỞI SẮC 
CÓ 7 LOẠI 


m khởi sắc thông thường. 
m khởi sắc gây cười. 
m khởi sắc gây khóc. 
m khởi sắc tạo các tiểu oai nghỉ. 
âm khởi sắc tạo lời nói. 
âm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ. 
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âm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ ổn định. 
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Huy JÙ 
so lì 
S lL 
4T 
; 
6.T 
VÃN: 


1. Tâm làm cho 7âm khởi sắc thông thường sinh khởi 
có 75 tâm (tờ 10 ngũ song thức tâm và % vô sắc giới 
quả †âm). 


2. Tâm làm cho 7âm khởi sắc gây cười sinh khởi có 


13 tâm: 4 tâm tham thọ hỷ, 1 tiểu sanh tâm, 3 đại 
thiện tâm thọ hỷ, % duy tác tâm thọ hỹ. 





3. Tâm làm cho 7âm khởi sắc gây khóc sinh khởi có 2 


^ - 
tâm: 2 sân căn †âm. 


4. Tâm làm cho Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghí 
sinh khởi có 32 tâm: 1 ý môn hướng tâm, 29 dục giới 











tốc hành tâm, 9 thắng ví tâm. 


5. Tâm làm cho Tâm khởi sắc tạo lời nói sinh khởi có 
32 tâm (như câu 4). 


6. Tâm làm cho 7âm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi sinh 
khởi có 32 tâm (như câu 4). 


7. Tâm làm cho 7âm khởi sắc tạo tứ đại oai nghí ổn 
định sinh khởi có 58 tâm: + ý môn hướng †âm, 29 dục 
giới tốc hành †âm, 2 thắng trí tâm, 9ó an định tốc hành 
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29 Dục giới tốc hành tâm: 26 An định tốc hành tâm: 2 Thắng trí tâm: 
12 Bất thiện tâm 9 Đại hành thiện tâm : 
1 Tiểu sanh tâm 1 Đệ ngũ thiên thiện tâm 


8 Đại thiện tâm 9 Đại hành duy tác tâm 


Ị 1 Đệ ngũ thiền duy táctâm 
8 Đại duy tác tâm 8 Siêu thế tâm 
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Sắc là gì? 


Trong bộ Abhidhammatthasahgaha - Thắng Pháp Tập Yếu, ở chương VỊ, 


Ngài Anuruddha đề cập đến hai Pháp Chân đề (Paramatthadhamma) là: 


* RŨPA — SẮC 
* NIBBÄNA — NIẾT BÀN 


Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các Pháp Chân đề này theo tuần tự. 


SỦPA_ SẮC 


SẮC LÀ QÌ ? 


Trong bộ Paramatthadipanitikä có nêu dạng định nghĩa của sắc như sau: 
* Kuppanaf†I = Kúpam 
Pháp có trạng thái biến động, tiêu hoại gọi là Sốc. 
Như vậy pháp nào có sự biến đổi, tiêu hoại do năng lực của nóng, lạnh, 
v.v... Pháp đó có tên gọi là Sắc. 


LAKKHANÄDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của sắc: 

1, ®uppanalakkhapnarn: có đặc tính biến động, hoại diệt, tiêu hủy. 
2,Vikiranarasarm: có phận sự tách rời khỏi nhau (với tâm). 

3, Abyãkatapaccuppaffhãnarm: có quả hiện hữu là pháp vô ký. 

4, Viññãnapadaffhänam: có thức (tâm) là nhân gần làm phát sinh. 


TỔNG YẾU SẮC PHÁP 


Gathãsangaha: 
Samuddesã vibhãgã ca Samu(thänã kaläpato 
Pavaftikkamato cetí Pafñcadhã tatha saigaho. 


Tổng yêu của sắc pháp được nói đền ở đây theo năm mục là: liệt 
kê, phân loại, sinh khởi, khối và diễn biên của các sắc. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - SẮC 


rhnsee 


4 SẮC TỨ ĐẠI 
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 Ụ » 
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xế "+ 
3G ^À 
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TÌ 
FTÍ 4 SẮC TRẠNG THÁI 





Ngài Anuruddha trình bày những vấn đề tổng yếu của sắc pháp trong 
chương này theo 5 mục tuần tự là: 

a, ®ũpasamuddesa - Sắc liệt kê: nói đến danh xưng và trạng thái của các 
sắc pháp một cách tổng lược. 

b, ®ữpavibhãga - Sắc phân loại: thuyết về sự phân chia các sắc pháp theo 
các phần hay theo cặp đôi một cách tỉ mi. 

c, ®ữpasamuifhãna - Sắc sinh khởi: trình bày nền tảng sinh khởi của các 
sắc pháp hay nhân làm cho sắc phát sinh. 


Sắc là gì? 


d, ®pakaläpa - Sắc khối: nói về sự kết tụ thành khối của các sắc pháp khi 
hiện hữu. 

e, 1papavattikkama - Sắc diễn biến: nói đến sự sinh khởi, sự đoạn diệt 
của sắc pháp, tức là sự biến chuyển của sắc pháp. 
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A. RŨPASAMUDDESA - SẮC LIỆT KÊ 


Các sắc pháp được trình bày một cách tổng lược về danh tính nhằm giúp 
hiểu rõ trạng thái, tính chất của mỗi một sắc mà vốn không giống nhau thông 
qua các gãthãsangaha dưới đây: 


Bhưtappasãda  vsayã Bhãvo hadaya  niccapa 
Jivitãhäraripe hí Attharasavidham tathã. 


4 sắc tứ đại, 5 tịnh sắc, 7 sắc đối tượng, 2 sắc tính, 1 sắc ý vật, 1 
sắc mạng căn và 1 sắc vật thực, cộng 18 sắc gọi là 
Nipphannaripa - Sắc thật. 


Parcchedo ca vifñnatt Vjkãyo lakkhanani ca 
Anipphannäĩ dasã ceti Althavsa  vidhambhave. 


10 Sắc phi thật là: 1 sắc chân không, 2 sắc cử động, 3 sắc biến 
chuyển và 4 sắc trạng thái. Tổng cộng có 28 sắc pháp. 


Như vậy, tất cả 28 sắc pháp có thể chia thành 2 loại lớn là: 


* Nipphanarũpa - Sắc thật: có 18 sắc và 
* Anipphannaripa - Sắc phi thật: có 10 sắc. 


* NIPPHANNARUPA - SẮC THẬT: là sắc pháp thật sự, có trạng thái và tính chất 
riêng của mình. Chẳng hạn pathavirũpa - địa đại là sắc có tính cứng, tejorũpa — 
hỏa đại là sắc có tính nóng v.v... Các sắc này luôn mang đặc tính riêng của 
mình, không biến động hay thay đổi thành dạng khác, thành sắc khác nên được 
gọi là sắc thật. Có cả thảy 18 sắc thật là: 

- 4 Mahãbhũtärũpa - Sắc Tứ đại: đất, nước, lửa và gió. 

- 5 Pasädarũpa - Sắc Tịnh: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

- 4/7 Visayarũpa — Sắc Đối tượng: sắc, thinh, hương, vị / xúc. 
- 2 Bhãvarũpa — Sắc Giới tính: nam tính và nữ tính. 

- 1 Hadayarũpa - Sắc Ý vật: nơi tá sinh của tâm và tâm sở. 

- 1 Jitarũpa - Sắc Mạng căn: bảo trì đời sống của các sắc. 

- 1 Ähãrarũpa — Sắc Vật thực: dưỡng tố nuôi dưỡng các sắc. 
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Ngài Anuruddha gọi tên các sắc thật này theo 5 tên là: 


a, Sabhãvaräpa: là sắc có thực tính pháp của chính mình. 

b, Sa/akkhanardpa: là sắc có tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. 

c, Nipphannaripa: là sắc thật có trạng thái và tính chất riêng của mình. 
d, &ñparäpa: là sắc luôn bị biến động, thay đối và hoại diệt không ngừng. 
e, Sammasanarữpa: là sắc thích hợp cho việc quán sát theo tam tướng. 


* ANIPPHANNARUPA - SẮC PHI THẬT: là sắc pháp không thật, nhưng liên quan 
đến trạng thái hay dấu hiệu của các sắc thật. Chẳng hạn paricchedaripa - sắc 
chân không, là sắc tạo bởi khoảng không giữa khối tụ sắc này với khối tụ sắc 
khác. Hoặc viññattirũpa — sắc cử động, là sắc biểu thị sự di chuyển, cử động của 
các sắc thật; như käyaviññatti - thân cử động, là sắc biểu hiện sự dịch chuyển 
của thân thể, v.v... Có tất cả 10 sắc phi thật là: 


- 1 Paricchedarũpa - Sắc Chân không: hạn giới giữa các khối sắc. 

- 2 Viññattirũpa - Sắc Cử động: thân cử động và khẩu cử động. 

- 3 Vikãrarũpa — Sắc Biến chuyển: nhẹ nhàng, mềm mại và uyển chuyển. 
- 4 Lakkhanarũpa - Sắc Trạng thái: sanh, liên tục, già và vô thường. 


Cũng như các sắc thật thì các sắc phi thật này được gọi theo 5 tên ngược 

lại là: 

a, Asabhävargpa: là sắc không có thực tính pháp của chính mình. 

b, Asalakkhanaripa: là sắc không có tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. 

c, Anipphannaripa: là sắc không có trạng thái và tính chất riêng của mình. 

d, Arapargpa: là sắc không bị biến động, thay đổi và hoại diệt. 

e, Asammasanaräpa: là sắc không thích hợp cho việc quán sát theo tam 
tướng. 


Ngoài ra, tất cả các sắc còn có thể chia thành 2 loại lớn khác nữa là: 


* Mahäãbhũtarũpa - Sắc Tứ đại: có 4 sắc và 
* Upädãäyarũpa - Sắc Phụ thuộc: có 24 sắc. 


* MAHÄBHUTARUPA - SẮC TỨ ĐẠI: là sắc pháp lớn, đứng đầu, là nơi nương tựa 
để phát sinh của các sắc pháp còn lại. Sắc Tứ đại có mặt khắp mọi nơi trên thế 
gian này. Trong bộ Thanh Tịnh Đạo nêu rõ rằng các sắc pháp này có tên là 7 đz/ 
bởi lẽ: 
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- Mlahantapatubhävaro: là vật chất đang hiện hữu, sắc lớn, sắc đứng đầu 
và là nơi để các sắc khác nương tựa mà sinh khởi. 

- Alahäbhutasamaññato: có tính lừa đảo, sinh diệt như ma quỷ. 

- Aahäãparihãrafo: là pháp cần phải chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều vì luôn 
bị hoạt diệt. 

- #lahävikãro: là pháp có trạng thái biến động, di chuyển nhiều. 

- AMlahatfabhưiaträ: là pháp lớn, có thật và cần quán sát nhiều. 


Sắc Tứ đại có 4 sắc là: 


Pathavi - Địa đại: đất Äpo - Thủy đại: nước 
Tejo - Hỏa đại: lửa Vãyo — Phong đại: gió. 


* UPÄDÄYARÚPA - SẮC PHỤ THUỘC: là loại sắc pháp cần nương nhờ vào Sắc 
Tứ đại để sinh khởi. Nếu không có sắc Tứ đại thì các sắc Phụ thuộc cũng không 
thể tự mình sinh ra được, khi đã không có nơi nương gá vào để sinh lên thì sự 
sinh khởi cũng không có được. Như vậy ngoài 4 sắc Tứ đại ra, 24 sắc còn lại gọi 
là pãdãywaripa - Sắc Phụ thuộc. 


I. MAHÄBHUTARUPA ~ SẮC TỨ ĐẠI 


1, PATHAVÏIDHATU - ĐỊA ĐẠI: 
Pathavidhãtu - Địa đại hay còn gọi là “chất đất”, là một trong Tứ đại, đây 
một sắc pháp có đặc tính cứng, rắn. Pathavidhãtu được chia thành 4 loại là: 


— Lakkhanapathavi — Sasambhärapathavĩ 
— KasinapathavI — Sammatipathavi. 


a, takkhanapafhavi: Trong tạng Abhidhamma, bộ Vibhanga, phần 
Dhãtuvibhanga có giải nghĩa tính cứng và mềm là trạng thái của địa đại. Trạng 
thái này được xác nhận khi có sự xúc chạm qua hai đặc tính là: 

— Kakkhajalakkhana hay Kharabhavalakkhana: trạng thái cứng hay rắn. 
- Athaddhalakkhana: trạng thái mềm (cứng ít hay không cứng). 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo thì giải thích: 
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* Yo masmím kãye thaddhabhãvo vã kharabhãvo vã ayam pathav dhãtu. 
Pháp nào có trạng thái cứng hoặc rắn ở bên trong thân này, pháp đó gọi 
là đ⁄a đa/. 


b, Sasambharapafhavr: là vật chất hay yếu tố, bộ phận của địa đại; còn 
gọi là suttantapathavi, tức là yếu tố đất theo nghĩa của Tạng Kinh, chia ra làm 2 
nhóm là: 
* A//hattikapathavï - Địa đại bên trong: là yêu tố đất nằm ở các cơ quan 
nội tạng trong cơ thể người, chúng sinh hữu tình, gồm 20 loại: 


Kesä - tóc Hadayam - tim 

Lomä - lông Yakanam - gan 

Nakhã - móng Kilomakam - phúc mạc 
Dantä - răng Pihakam - lá lách 

Taco - da Papphasam - phổi 
Mamsan - thịt Antam - ruột già 
Nahärũ - gân Antagunam - ruột non 
Atthi - xương Uriyam - thức ăn 
Atthimiñjam - tủy Karisam - phân 
Vakkam - thận Matthuluhgam - não 


* 8ãhírapathavï - Địa đại bên ngoài: là yêu tô đất nằm ở bên ngoài cơ thể 
của chúng sinh hữu tình. Trong phần Dhãtuvibhahga (bộ Vibhanga) nói rằng địa 
đại bên ngoài hiển hiện vô số lượng trong vũ trụ bao la vô cùng tận này, chỉ dẫn 
chứng ra vài dạng vật chất cụ thể như: ayo - sắt, loha - kim loại, rajata - bạc, 
jãtarũpa - vàng, bhũmi - đất, pãsãna - đá, v.v... 


c, Kasínapafhavi: là đất biến xứ, một trong những để mục hành thiền 
định (samathakammatthäna) lấy đất làm đối tượng để chú mục và niệm thầm 
(parikamma), còn gọi tên là ãz2mmanapafhavĩ, bao gồm: parikammanimitta — sơ 
tướng, uggahanimitta - tợ tướng, patibhäganimitta - quang tướng. 


d, Ø2kafipathavr: là chất đất theo lệ thường gọi tên, cho nên còn có tên là 
sammafipafhavï, do bởi quy ước chung gọi là “đất” tùy theo ngôn ngữ địa phương. 


LAKKHANÄDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của Pathavï — Địa đại: 


1, KakkhajJalakkhanã: có đặc tính cứng rắn. 
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2, Patfthänarasä: có phận sự làm nền (cho các sắc pháp khác) 

3, Sampaficchänapaccuppaffhänä: có quả hiện hữu là đón nhận các sắc 
pháp. 

4, Avasesadhätuftayäpada{fhänã: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 


Pathavĩ - Địa đại là nơi nâng đỡ, nương tựa của các sắc pháp khác, giống 
như quả đất là chỗ trú ngụ, nơi nương nhờ của sự vật muôn loài, của các chúng 
sinh cả hữu tình lẫn vô tình. Nghĩa là các sự vật, chúng sinh trên thế gian hiển 
hiện dưới dạng hình hài, vóc dáng, màu sắc cho đến các loại trần cảnh (đối 
tượng) khác như sắc trần, thỉnh trần, v.v... nếu không có địa đại thì không thể 
hiện hữu hay biểu lộ được, như trong Pä|i định nghĩa: 


Sahajataripäani pathanti patithanti etthãti = pathavi. 
Các sắc đồng sinh đều trụ trên pháp ấy, pháp ấy gọi là afhav— địa đại. 


- path = trụ, ở trên (căn động từ) 
-a = duyên tự (paccaya) 
- ava = tân tự (ägama) 
-T = nữ tính (itthilinga) 
biến th thành th. 


2, ÄPODHÃTU - THỦY ĐẠI: 

Äpodhãtu - Thủy đại hay còn gọi là “chất nước”, là một sắc pháp có tính 
dính kết hoặc chảy, dẻo, lỏng. Nếu nó hiện hữu nhiều trong một vật nào đó thì 
nó sẽ làm cho vật đó trở nên lỏng và chảy được; còn nếu như nó có mặt ít ỏi thì 
sẽ làm cho vật đó kết dính nhau lại thành cục, thành hòn,...Ví như chất keo 
dính hay mủ cao su có thể dán, dính kết vật này với vật kia thành cụm, thành 
khối như thế nào thì thủy đại cũng có thể kết dính các phân tử vật chất lại với 
nhau hành hình, thành dạng như thế ấy. 


Trong những vật nào mà có thủy đại nhiều hơn địa đại, do năng lực của 
thủy đại đó làm cho địa đại có năng lực kém đi cho nên vật chất ấy sẽ mềm, 
lông ra và có thể chảy trôi đi được. Giống như nước trong dòng sông, con suối 
có thể chảy trôi được vì do thủy đại nhiều hơn địa đại vậy; một khi địa đại ít đi 
thì chính địa đại ấy sẽ bị trôi chảy do năng lực của thủy đại, chứ nào có phải đâu 
là “nước chảy” như ta thường hiểu là do bởi thủy đại là chất “nước” mà ta 
thường thấy bằng mắt như thế. Cho nên thủy đại (nước) là vật chất mà ta không 
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thể xúc chạm bằng thân, không thấy bằng mắt, v.v... được; ta chỉ có thể nhận 
biết nó bằng tâm thức (mano) mà thôi. Còn đối với những vật nào mà có địa đại 
nhiều hơn thủy đại thì chất “nước” trong vật ấy chỉ làm nhiệm vụ kết dính các 
phân tử trong địa đại lại với nhau thành cục, thành hòn mà thôi, không thể làm 
cho địa đại chảy hoặc trôi đi được. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo định nghĩa về thủy đại như sau: 


* Yo ãbandhanabhavo vã daravabhävo vã ayam ãpodhãtu. 
Pháp nào có trạng thái dính kết hay chảy trôi, pháp ấy gọi là #»¿y đại, 


LAKKHANÄDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Äpodhãtu - Thủy đại: 


1, Đageharanalakkhanã vã: có đặc tính trôi, chảy hoặc là 

1', Äbandhanalakkhanã: có đặc tính dính kết. 

2, Byuhanarasã: có phận sự làm cho đầy đủ, nở nang. 

3, Saigahapaccuppaffhänã: có quả hiện hữu là kết nối lại. 

4, Avasesadhãatuftayäpadaffhänã: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 


Äpodhãtu được chía thành 4 loại là: 


— Lakkhanaäpo — Sasambhäraäpo 
— Kasinaäpo — Sammatiäpo. 


a, Lakkhanaäpo: còn gọi là #aramatthaapo, đó chính là trạng thái chảy 
hay kết dính ở trong các sự vật hữu tình (có thức tánh) hoặc vô tình (không có 
thức tánh), được chia làm 2 loại: 


* Pagphanaäpo hay Daravabhävaäpo: có trạng thái chảy, trôi,... Khi tiếp 
xúc với unahatejo - sức nóng thì trạng thái lỏng, chảy của vật chất sẽ biểu hiện. 
Äpodhãtu ở trong các kim loại như: sắt, đồng, chì, kẽm, v.v... khi bị nung nóng 
sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và có thể chảy trôi đi được. 

* Äbandhanaäpo: có trạng thái dính kết. Các chất lỏng khi tiếp xúc với 
srhatejo - sự lạnh thì trạng thái co cụm, đông kết sẽ biểu hiện. Äpodhãtu ở trong 
nước sông hồ khi gặp nhiệt độ cực lạnh, độ âm thì sẽ kết nhau lại và đông thành 
đá, thành băng. 


b, Sasambhãraãpo: còn gọi là Suttantaäpo, là thủy đại được hiểu theo 
nghĩa là chất nước ở trong cơ thể người và động vật hay trong nội thân của các 
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loài thực vật như cây, lá, hoa quả, hoặc ở trong sông hổ, biển, v.v... 
Sasambhäraäpo này cũng chia thành 2 loại là: 

* Ajhattikaäpo - Thủy đại bên trong: là chất nước ở trong thân thể của 
các loài chúng sinh hữu tình. Trong phần Dhãtuvibhanga của bộ Vibhanga ghi lại 
12 bộ phận cơ thể thuộc về thủy đại là: 


Pittam - mật Ussam - nước mắt 
Semham - đàm Vasä - mỡ lỏng 

Pubbo - mủ Khelo - nước bọt 
Lohitam - máu Singhãnikã - nước mũi 
Sedo - mỗ hôi Lasikã - dịch khớp 
Medo - mỡ Muttam - nước tiểu. 


* 8ãhíraãpo — Thủy đại bên ngoài: là chất nước ~ một thành phần cấu tạo có 
trong các vật chất không có tình chí, không có sinh mạng, ở bên ngoài chúng sinh 
hữu tình. Trong phần Dhãtuvibhahga của bộ Vibhanga ghi lại nhiều dạng cụ thể của 
äpodhãtu, tuy nhiên ở đây chỉ nêu 6 loại chất nước ở trong các loài thực vật như sau: 


Mularaso - nước ở rễ cây 
Khandharaso —- nước ở thân cây 
Tacaraso — nước ở vỏ cây 
Pattaraso — nước ở lá cây 
Puppharaso — nước ở hoa 
Phalaraso — nước ở trái cây. 


c, Kas/naãpo: còn gọi là Arammanaäpo, là nước được dùng làm đề 
mục hay đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Đấy là nước ở trong lu, 
vại, bình, chậu, v.v... mà các hành giả chú mục vào để niệm thầm làm phát sinh 
sơ tướng, tợ tướng hay quang tướng. 


d, Sammafiãapo: còn gọi là akaf/apo, là nước mà loài người giả định 
để gọi tên theo lệ thường. Chẳng hạn nước trong dòng sông, trong con suối, 
trong các bình, lu, vại, chai được dùng để chứa nước ăn uống, giặt rửa, tắm táp, 
v.v... và con người quy ước gọi với nhau là “nước”. 


3, TJODHAÄTU - HỎA ĐẠI: 


7ejodhätu - Hỏa đại là “chất lửa”, là một sắc pháp có trạng thái nóng hoặc 
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lạnh. Trạng thái nóng gọi là ¿„ahafe/o, còn trạng thái lạnh gọi là s/a/e/o. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi: 


* Yo paripacanabhavo vã unahabhavo vã ayam tejodhätu. 
Pháp nào có trạng thái chín muỗi hoặc âm nóng, pháp đó gọi là #óa đại. 


LAKKHANÄDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Tejodhätu - Hỏa đại: 


1, Unahattalakkhanä: có đặc tính nóng. 

2, Paripäcanarasã: có phận sự làm cho chín muẳi. 

3, AIaddavänuppadãnapaccuppaifhänã: có quả hiện hữu là sự mềm nhũn. 
4, Avasesadhätuttayäpadaffhãnã: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 


Te/odhatu được chia thành 4 loại là: 


— Lakkhanatejo — Sasambhäratejo 
— Kasinatejo — Sammatitejo. 


a, Lakkhanafe/o: hay còn gọi là Paramatthafe/o, đó là trạng thái nóng 
hay lạnh của các sự vật có thức tánh hay không có thức tánh mà được nhận biết 
qua sự tiếp xúc với thân (kãya). Trạng thái chính của £e/od/Zíu là sự biểu hiện 
dưới dạng hơi, cho dù là hơi nóng (unhatejo) hay hơi lạnh (sitatejo) thì đó cũng 
là hỏa đại cả. 


b, Sasambharafe/o: còn gọi là Suftanfafe/o, là hỏa đại được hiểu theo 
nghĩa là cñất /a ở trong cơ thể người và động vật hay trong nội tại của các loài 
thực vật, khoáng sản v.v... Sasambhäratejo này cũng chia thành 2 loại là: 


* A//hattikatejo - Hỏa đại bên trong: là chất lửa ở trong thân thể của con 
người, của các loài chúng sinh hữu tình. Trong phần Dhãtuvibhanga của bộ 
Vibhanga ghi lại 4 dạng hỏa đại bên trong là: 

- Jmãfe/o: chất lửa làm cho cơ thể của chúng sinh ấm áp, dễ chịu, có 
mặt trong khắp châu thân của mọi chúng sinh hữu tình. 

— Pãcakate/o: chất lửa để tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể. 

- Jứranate/o: chất lửa thiêu đốt làm cho thân thể mau già, tiểu tụy, như: 
làm cho tóc bạc, răng rụng, da nhăn nheo,... 

- Santãpanafe/o: chất lửa quá nóng làm cho cơ thể phát sốt. 
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* 8ãhiratejo - Hỏa đại bên ngoài: là chất lửa hiện hữu trong các sự vật 
không có tình chí, không có sinh mạng như cây cối, khoáng sản, ... Trong phần 
Dhãtuvibhanga của bộ Vibhahga ghi lại nhiều dạng cụ thể của hỏa đại bên 
ngoài, tuy nhiên ở đây chỉ nêu 5 loại như sau: 

Katthaggi - lửa củi Tinaggi — lửa rơm (cỏ) 
Gomaggi - lửa phân bò (khô) Thusagøi — lửa trấu 
Sankaragsi — lửa rác rưởi. 


C, Kasứnafe/o: còn gọi là Arammanaffo, là lửa được dùng làm đề mục hay 
đối tượng trong việc hành thiển định (samatha). Đấy là lửa mà hành giả đốt lên rồi chú 
mục vào để niệm thầm làm phát sinh sơ tướng, tợ tướng hay quang tướng. 


d, Sammatffe/o: còn gọi là akatfe/o, là chất lửa mà loài người quy định 
để gọi tên theo lệ thường. Chẳng hạn lửa củi, lửa rơm, lửa than, lửa ga, điện, v.v... 


4, VÄYODHÄTU ~ PHONG ĐẠI: 

Vãyodhãtu - Phong đại là “chất gió”, là một sắc pháp có trạng thái căng 
hoặc trạng thái dịch chuyển. Trạng thái căng gọi là v/hambhana, còn trạng thái 
dịch chuyển gọi là samudrana. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi: 


*Yo vithambhanabhavo vã samudiranabhävo vã ayam vãyodhãtu. 
Pháp nào có trạng thái căng hoặc dịch chuyển, pháp đó gọi là hong đại 


LAKKHANÄDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Vãyodhãtu — Phong đại: 


1, Vitthambhanalakkhanä: có đặc tính căng lên. 

2, Samudiranarasã: có phận sự làm cho dịch chuyển. 

3, Abhinihãrapaccuppaffhãnã: có quả hiện hữu là sự di chuyển. 

4, Avasesadhätuttayäpadaffhãnã: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 


Vãyodhãtu được chia thành 4 loại là: 


— Lakkhanaväyo — Sasambhäraväyo 
— Kasinaväyo — Sammativäyo. 
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a, !akkhanavấyo: còn gọi là #aramafhavayo, đó là trạng thái căng 
(vitthambhanalakkhano) hay dịch chuyển (samudiranalakkhano) của các sự vật có 
thức tánh hay không có thức tánh mà được nhận biết qua sự tiếp xúc với thân (kãya). 


b, 6asambhäravãyo: hay còn gọi là Su#anfavãyo, phong đại này là một 
thành phần ở trong thân thể của các chúng sinh hữu tình có sinh mạng đang sống. 
Đây chính là phong đại được mô tả theo tạng Kinh, được chia làm 2 loại lớn: 

* Ajjhattikavayo - Phong đại bên trong: là chất gió ở trong thân thể của 
con người, của các loài chúng sinh hữu tình. Trong phần Dhãtuvibhanga của bộ 
Vibhanga ghi lại 6 dạng phong đại bên trong là: 


- Uddhaiigamavayo: chất gió phát sinh lên trên, chẳng hạn: ựa, ngáp, 
ho, hắt hơi, v.v... 

- Adhogamavayo: chất gió thổi xuống dưới, chẳng hạn: trung tiện, rặn, v.v... 

- Kucchisayaväyo: chất gió lưu chuyển trong bụng làm cho đau bụng, 
nhói bụng, v.v... 

- Koffhãsayavãyo: chất gió ở trong ruột làm cho ruột sôi, rần rần trong 
bụng, v.v... 

- Afigamaniganusãrivayo: chất gió di chuyển khắp châu thân làm cho 
thân thể cử động, di chuyển được. 

— Assãsapassãsaväyo: chất gió là hơi thở vào, hơi thở ra. 

*8ãhiravãyo - Phong đại bên ngoài: là chất gió ở bên ngoài các chúng 
sinh hữu tình. Trong phần Dhãtuvibhanga của bộ Vibhanga ghi lại 6 dạng phong 
đại bên ngoài là: 


— Purithimavaiã: gió hướng đông - acch/mavaiã: gió hướng tây 
- Ufaravätã: gió hướng bắc - Dakkhinavätã: gió hướng nam 
— Sfavãfã: gió lạnh — Unhaväfã: gió nóng. 


c, Kasinavấyo còn gọi là Ärammanaväyo, là chất gió được dùng làm đề 
mục hay đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Hành giả quy định chất 
gió đang thổi đám mây đi hay làm cho lá cây lay động rồi chú mục vào để niệm 
thầm “gió”, “gió”... làm phát sinh sơ tướng, tợ tướng hay quang tướng. 

d, Sammativäyo: còn gọi là Pakafivấyo là gió thông thường thổi qua lại. 


Vãyodhãtu - Phong đại là một sắc pháp mang tính quan trọng đối với chúng 
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sinh hữu tình. Bởi vì không có hơi thở thì con người hoặc các chúng sinh sống 
bằng hít thở sẽ chết, không có chất gió thì không có cử động của bộ phận phát 
âm và không thể biểu hiện lời nói (vãcã) được, và nếu không có chất gió thì 
không có sự cử động, dịch chuyển, đi lại của cơ thể được. 


ke Sắc Tứ đại: đất, nước, lửa, gió là những pháp đông sinh - 
sahajãtadhamma, nghĩa là khi sinh khởi thì cùng sinh khởi với nhau và chúng 
không thể tách rời nhau được. Khi chúng hiện hữu ở đâu, thì ở đấy luôn có đủ 
cả 4 sắc pháp này, chỉ có khác nhau là có thể chất này sẽ nhiều hơn chất kia hay 
ngược lại,... nhưng thiếu đi một sắc pháp nào đó trong 4 chất này là điều không 
thể có được. 


Địa đại có tính cứng thường ởi với thủy đại có tính dính kết, đi với hỏa 
đại có tính lạnh và đi với phong đại có tính căng. Cũng vậy, địa đại có tính mềm 
thường đi với thủy đại có tính chảy, đi với hỏa đại có tính nóng và đi với phong 
đại có tính chùng. Ngoài ra, bốn đại này có thể chia thành 2 nhóm là: 
missakadhãatu - thuận hữu đại và patipakkhadhatu - đối nghịch đại. 


Pathavi- đất với äpo - nước là zm/ssakadhãtu - thuận hữu đại. 
Tejo — lửa với vãyo -gió là m/ssakadhãatu - thuận hữu đại. 
Pathavi- đất với vãyo -gió là oafjoakkhadhãtu - đối nghịch đại. 
Tejo-lửa với äpo- nước là oafioakkhadhatu - đối nghịch đại. 


Pathavï - đất và äpo - nước đi đôi với nhau vì chúng đều là những 
đại “nặng” như nhau, chỗ nào có nhiều chất đất thì chỗ đó cũng có nhiều chất 
nước. 

Cũng vậy, tejo - lửa và vãyo - gió đi đôi với nhau vì chúng đều là những 
đại “nhẹ” như nhau, chỗ nào có nhiều chất lửa thì chỗ đó cũng có nhiều chất 
giÓ. 


3 Ngoài 4 sắc Tứ đại ra, 24 sắc pháp còn lại được gọi là Upãdãyarũpa — 
Sắc Phụ thuộc, bởi vì chúng phải dựa vào 4 sắc Tứ đại này mới sinh khởi được. 
Các sắc phụ thuộc được chia thành 10 nhóm theo trình tự là: 
* Pasãdarũpa 5 — 5 Sắc Tịnh 
* Gocararũpa 4/7 - 4/7 Sắc Đối tượng 
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* Bhãvãrũpa 2 — 2 Sắc Giới tính 

* Hadayarũpa 1 - 1 Sắc Ý vật 

* Jvitarũpa 1 - 1 Sắc Mạng căn 

* Ähãrarũpa 1 — 1 Sắc Vật thực 

* Paricchedarũpa 1 - 1 Sắc Chân không 
* Viññattirũpa 2 - 2 Sắc Cử động 

* Vikãrarũpa 3 — 3 Sắc Biến chuyển 

* Lakkhanarũpa 4 - 4 Sắc Trạng thái. 


II. PASÃDARUPA - SẮC TỊNH 


Thuật ngữ “pasäda” dịch là: tịnh, trong, thanh khiết. asãdarữøa — Sắc 
77nh là sắc tỉnh khiết có khả năng trong việc nhận đối tượng, giống như tấm 
gương trong sáng có thể nhận được hình ảnh bên ngoài khi soi vào, nếu tấm 
gương mờ đục khi mất hoặc giảm thiểu khả năng này. Có cả thảy 5 loại tịnh sắc 
khác nhau sẽ lần lượt được tìm hiểu dưới đây: 


1, CAKKHUPASÃDA ~ NHÃN TỊNH SẮC: 


Cakkhupasãda - Nhấn tịnh sắc là một sắc pháp, sinh ra do nghiệp 
(kammajaripa), tỉnh khiết tựa tấm gương và có khả năng ghi nhận sắc trần 
(rũpärammana: là những hình sắc mà ta thấy được bằng mắt) và là nơi để 


~~= 


cakkhuviñ ñãnacitta — nhãn thức tâm sinh khởi. 


Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo, chương XIV: Mô Tả Về Các Uần, có ghi: 


“Trong năm loại sắc tịnh như đã nói, nhãn tịnh sắc thấm xuyên cả 7 lớp 
màng mắt, tựa như dâu lan khắp 7 lớp bông gòn; là nơi phát sinh hình dáng của 
người đứng trước mặt, nằm ở giữa tròng đen, được bao quanh bởi tròng trắng 
của con mắt thịt, có lông mi màu đen bao phủ, lộng lẫy với tròng đen và tròng 
trắng như cánh hoa sen xanh, thế gian gọi là cakkhu - mắt. Mắt này có Tứ đại 
làm phận sự duy trì kết dính, giữ Ấm và dịch chuyển nâng đỡ, giống như vị 
hoàng nhí được bốn người bảo mẫu làm nhiệm vụ ắm bông, tắm rửa, trang điểm 
và hầu quạt. Thời tiết, tâm và vật thực luôn bảo trợ, có tuổi thọ nuôi dưỡng. Sắc, 
thinh, hương, v.v... luôn vây quanh bao bọc, còn kích cỡ thì bằng đầu con rận, 
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giúp cho hoàn thành phận sự là vatthu - vật và dvära - môn của lộ trình tâm một 
cách phù hợp, như lộ trình nhấn thức chẳng hạn”. 


Thật vậy, điều này đúng như Ngài Särïputta, vị Tướng quân Chánh pháp 
đã trình bày: 
“Yena cakkhuppäasäãdena Kipãn/ manupassati, 
Pariitam sukhummam etam Ukãsirasamdipaman †. 


“Người ta thây các sắc trần băng nhãn tịnh sắc nào, nhãn 
tịnh sắc ây nhỏ nhiệm, vi tê như đấu con rận vậy.” 


Thật ra thì cakkhuviññãnam - nhấn thức tâm mới chính là nhân vật thấy 
rũpãrammatna - sắc trần chứ không phải là cakkhupäsãda — nhấn tính sắc. Tuy 
nhiên nhãn thức tâm muốn thấy sắc trần được thì phải qua nhãn tịnh sắc, cho 
nên người ta nói rằng nhấn tịnh sắc (mắt) làm cho chúng sinh thấy được hình sắc 
là thế. Cách nói như thế này trong Pali gọi là /?ãnữpacäranaya, nghĩa là nội dung 
được giấu trong từ ngữ biểu thị nơi chốn. Hay nói cách khác, từ ngữ thì nói đến 
vị trí, nơi chốn nhưng muốn chỉ đó là nơi nương nhờ, gá tựa mà thôi. 


LAKKHANÄDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Cakkhupasädarũpa - Nhấn tịnh sắc: 


1, Rũpäbhighatãrahabhutappasädalakkhanam: có đặc tính là sự tinh khiết 
của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với sắc trần. 

2, Rũpesu_ ãviñchanarasã: có phận sự tìm kiếm các sắc trần. 

3, Cakkhuviffñãnassa ãdhãrabhavapaccuppaffhãnarn: có quả hiện hữu là 
bảo trì nhấn thức tâm. 

4, Daffhakãmatãnidãnakammajabhutapadaffhãnam: có sắc Tứ đại do 
nghiệp sinh bởi mong muốn thấy là nhân gần phát sinh. 


Cakkhupasäãdaripa - Nhấn tịnh sắc ở đây không phải nói đến con ngươi 
hay con mắt mà để chỉ phần thần kinh mắt ở trong con ngươi. Trong bộ chú giải 
Atthasalini chia ra hai loại cakkhUu —- nhãn, đó là mamsacakkhUu - nhục nhãn và 
paññacakkhu - tuệ nhấn. 


* Mlatmsacakkhu - Nhục nhấn: Chính là phần con ngươi của mắt, hay còn 
gọi mắt trần, mắt thịt; dùng để xem hình sắc các loại. Về thực tính pháp thì đây 
chính là cakkhujpasãdardpa - nhấn tịnh sắc. 
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* Pañfñãcakkhu - Tuệ nhấn: Chính là khả năng hiểu biết bằng trí tuệ, tức 
là hiểu biết bằng tâm thức chứ không phải biết bằng mắt nhìn thấy. 
Paññacakkhu - Tuệ nhãn được chia thành 5 hạng: 


ý Buddhacakkhu - Phật nhấn: Trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, 
thấu suốt căn cơ của mọi chúng sinh; còn được gọi là 4sayãnusayafñãna. Phật 
nhãn còn thấu suốt ngũ căn (tín, tấn, niệm, định và tuệ) của chúng sinh rằng cao 
thấp, hơn kém nhau thế nào. Pa|i gọi là /ndr/aparopariyatfiñãna, chỉ pháp chính 
là: 4 AJahäkriyãñãnasampayuttacita - Đại duy tác hợp với trí 4 tâm. 

Íj, Samantacakkhu - Toàn nhấn: Trí tuệ có khả năng thấu biết mọi điều, 
cả chế định lẫn chân nghĩa pháp; còn gọi là SaððaØñufañãna - Toàn giác. Chỉ 
pháp là: A⁄a»ã&krj/ãñãnasampayuttacita - Đại duy tác hợp với trí tâm thứ nhất. 


li, Nãnacakkhu - Tuệ nhấn: Trí tuệ đoạn tận các lậu hoặc, cấu uế nội 
tâm, còn gọi là Azaha#amaggafñäna hay savakkhayañana. Chi pháp chính là 
Pafñfñiãcetasika - Tuệ tâm sở trong Arahán đạo tâm. 


ít, Dhammacakkhu - Pháp nhấn: Trí tuệ của các thánh nhân bậc thấp 
là: thánh Nhập lưu, thánh Nhất lai và thánh Bất lai. Chi pháp chính là 


~~~ 


Pafiñãcetasika — Tuệ tâm sở trong các đạo tâm bậc thấp. 


v, Dibbacakkhu - Thiên nhấn: Trí tuệ có khả năng thấy biết sự vật ở 
xa, rất xa một cách tỈ mi, rõ ràng do năng lực của định, còn gọi là Að//5/ã — 
Thân thông (hay Thắng trí). Chi pháp là 2 Abhifñfñiãcifta - Thắng trí 2 tâm (Kusala- 
pañcamajjhänacitta và Kriyäpañcamajjhänacitta) 


Trong 5 hạng Tuệ nhãn này, Ø8uddhacakkhu - Phật nhấn và Samania- 
cakkhu - Toàn nhấn chỉ sinh khởi nơi Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ba 
Tuệ nhãn còn lại phát sinh với các bậc thánh nhân khác hoặc với vị đắc thiên 
nhãn thông tùy theo khả năng phù hợp. 


2, SOTAPASÄDA - NHĨ TỊNH SẮC: 


Sotapasãda - Nhĩ tịnh sắc là một sắc pháp, sinh ra do nghiệp (kammaja- 
rũpa), tỉnh khiết tựa tấm gương và có khả năng ghi nhận thinh trần 
(saddärammana - là những âm thanh mà ta nghe được bằng tai) và là nơi để 


~~= 


sotaviññãnacitta — nhĩ thức tâm sinh khởi. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - SẮC 


PAji định nghĩa: 
* Sotaviãnadhifthitam hutvã saddam sunätiti = sotam. 
Sắc nào là trú xứ của nhĩ thức tâm và nghe được âm thanh, sắc ấy gọi là 
sofa — nhí (nhĩ tịnh sắc). 


* Saddam sunanti etenäti = sotarm. 
Tâm và tâm sở nào nghe âm thanh dựa vào sắc ấy, do vậy sắc ấy gọi là 
sofa — nhí (nhĩ tịnh sắc). 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Sotapasädaripa - Nhĩ tịnh sắc: 


1, Sotäbhighatãrahabhdtappasädalakkhanarmm: có đặc tính là sự tinh khiết 
của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với thỉnh trần. 

2, Saddesu äãviñchanarasam: có phận sự tìm kiếm các thỉnh trần. 

3, 6ofaviffñãnassa ãdhãrabhavapaccuppaffhänam: có quả hiện hữu là 
bảo trì nhĩ thức tâm. 

4, Sotukãmatãnidänakammajabhdtapadaffhänam: có sắc Tứ đại do 
nghiệp sinh bởi mong muốn nghe làm nhân gần phát sinh. 


Sota —- nhĩ được chia làm 3 loại: 


ý D/bbasofa - Thiên nhí: Do năng lực của việc tu luyện thần thông, một 
số hành giả đắc được Thiên nhĩ thông (dibbasotaabhiññä) và có khả năng nghe 
được âm thanh nhỏ nhiệm được phát ra từ nơi xa thật xa, vượt ngoài khả năng 
nghe của người bình thường. Chi pháp chính là A6//ñacita 2 tâm. 


Í, Ianhãsota - Ái lưu: Dòng chảy của ái dục. Ở đây sơứa nghĩa là dòng, 
dòng chảy; dòng chảy của ái dục này dẫn dắt, đưa đẩy chúng sanh lưu chuyển 
trong dục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần. 


li, Pasãdasota - Nhĩ tính sắc: Đây là một sắc pháp, sinh ra do nghiệp, có 
nghiệp làm nền tảng phát sinh. Nhĩ tịnh sắc có hình dạng như một vòng nhẫn 
tròn, và có những sợi lông màu đỏ, nhỏ nhiệm, vi tế bao quanh; nó tỉnh khiết, 
nằm ở trong tai và là nơi ghi nhận âm thanh. Nó có 2 nhiệm vụ chính là: va/# 
- trú xứ của nhĩ thức tâm và là đvãra - môn (cửa) đề cho lộ trình tâm qua nhĩ 
môn phát sinh. 


3, GHÄNAPASÄDA - TỶ TỊNH SẮC: 


Chãnapasäda - Tỷ tịnh sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận hương 
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trần (gandhärammana - là những mùi hương mà ta ngửi được bằng mũi) và là 
nơi để ghãnaviññänacitta — tỷ thức tâm sinh khởi. 
PÄji định nghĩa: 
* Ghãnafiti = ghãnam 
Sắc nào ngửi mùi hương, sắc ấy gọi là øhãna - ý (tỷ tịnh sắc). 

Đây là cách nói gián tiếp, bởi vì ghãnapasäda - tỷ tịnh sắc không thể ngửi 
được mùi hương, chỉ có ghãnavifñfñãnacifta - tý thức tâm mới có khả năng ngửi 
(nhận biết được mùi hương mà thôi, nhưng tỷ thức tâm sinh khởi được cũng 
phải nương gá vào tỷ tịnh sắc. 


* Ghãyanti eienäti = ghãnatn vã 
Chúng sinh hít ngửi mùi bằng sắc nào, do vậy sắc là nhân tố của sự 
ngửi hít của chúng sinh ấy gọi là ø#ãna - tý. 

Ghãnapasäda -— Tỷ tịnh sắc là sắc pháp sinh khởi do nghiệp (kammaja- 
rũpa), có nghiệp là nên tảng làm phát sinh. Sắc này tinh khiết, có hình dạng như 
móng chân dê, nằm bên trong lỗ mũi, có khả năng nhận biết mùi hương các loại, 
làm hai nhiệm vụ, đó là: va#/u - rú xứ để cho tỷ thức tâm sinh khởi và dVãra — 
môn (cửa) để lộ trình tâm qua tỷ môn phát sinh. 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Ghãnapasädaripa - Tỷ tịnh sắc: 


1, Œandhäbhighatarahabhutappasãadalakkhanam: có đặc tính là sự tỉnh 
khiết của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với hương trần. 

2, Gandhesu ãviñchanarasam: có phận sự tìm kiếm các hương trần. 

3, Ghãnavifñänassa äãdhãrabhavapaccuppaffhãnarm: có quả hiện hữu là 
bảo trì tỷ thức tâm. 

4, Ghãyitukãmatãnidãnakammajabhútapadaffhãnam: có sắc Tứ đại do 
nghiệp sinh bởi mong muốn ngửi làm nhân gần phát sinh. 


4, JIVHÄPASÄDA - THIỆT TỊNH SẮC: 

Jihãpasãda — Thiệt tịnh sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận vị trần 
(rasärammana - là những vị chất mà ta nếm được bằng lưỡi) và là nhân làm tăng 
thọ mạng. 


PÄji định nghĩa: 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - SẮC 


* Jvitam avhãyatfti = jivhã. 
Sắc nào có trạng thái kêu gọi vị chất - là nhân thêm tuổi thọ, sắc ấy gọi 
là //whã ~ ví. 


Phân tích từ: Từ jivhä phần chia thành 2 từ là: jivita + avhã = jivhã. 

* /n/a dịch là “tuổi thọ” (äyu) nhưng ở đây mang nghĩa là zasa — v/; bởi vì 
tuổi thọ hay mạng sống cần dựa trên các vị trần như: vị chua, vị ngọt, vị mặn, 
v.v... thông qua việc ăn thức ăn vào nên mạng sống mới được kéo dài. Do thế 
nên từ /⁄a cũng chính là “tuổi thọ” hay “vị” vậy. Cách gọi như thế gọi là cách 
nói gián tiếp. 

* Avjä dịch là “kêu, gọi”. Khi kết hợp với jivata thì nó mang nghĩa “kêu 
gọi các loại vị”. Bởi vì theo lẽ thường, /vhãpasãda - thiệt tính sắc luôn kêu gọi 
các vị chất là những vật chất mà làm cho //⁄hãviñfñãnacifa - thiệt thức tâm vừa 
lòng hướng đến. Hai từ này kết hợp với nhau tạo thành từ: //hã - /hiệt. 


Jihãpasãda - Thiệt tính sắc là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammaja- 
rũpa), có nghiệp làm nền tảng phát sinh. Sắc này tỉnh khiết, trong sáng, có khả 
năng nhận biết các loại vị chất. Nó ở giữa lưỡi, có hình dáng như phần cuối 
cánh hoa sen xanh, hoàn thành 2 phận sự là: va/u — ứrú xứ để cho thiệt thức 
tâm sinh khởi và đvãza ~ môn (cửa) đề lộ trình tâm qua thiệt môn phát sinh. 


LAKKHANÄDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Jivhäpasãdarũpa - Thiệt tịnh sắc: 


1, &asäbhighãtãrahabhdtappasãdalakkhanã: có đặc tính là sự tỉnh khiết 
của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với vị trần. 

2, &asesu_ ãvifñchanarasã: có phận sự tìm kiếm các vị trần. 
trì thiệt thức tâm. 

4, Sãyitukãmatänidãnakammajabhutapadaffhänä: có sắc Tứ đại do 
nghiệp sinh bởi mong muốn nếm vị làm nhân gần phát sinh. 


5, KÂYAPASÄDA -~ THÂN TỊNH SẮC: 

Kãyapasãda - Thân tịnh sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận xúc 
trần - photthabbãrammana; đó là nóng lạnh, cứng mềm, căng chùng mà ta tiếp 
xúc được qua thân thể. 
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Từ Pä|i “kãya” có rất nhiều nghĩa. Có khi mang nghĩa là rũpa - sắc, là nơi 
tập hợp của các bộ phận như: tóc, lông, móng, v.v... Đôi khi có nghĩa là toàn bộ 
thân thể này. Có lúc lại lấy nghĩa là nãmadhamma - danh pháp như tâm, tâm sở. 
Có lúc lại có nghĩa là nhóm, bó, đống. Có thể chia thành 4 loại &ãy⁄a như sau: 


-Pasadakäya nghĩa là thân tịnh sắc. 

-Rũpakaya nghĩa là tất cả các sắc pháp. 

-Namakäaya nghĩa là danh pháp: tâm và tâm sở. 

- Paññattikaya nghĩa là samuhapaññatti, tức chế định theo nhóm, 
theo đoàn. Chẳng hạn đoàn voi gọi là hatthikäya, bầy ngựa gọi là assakäya,... 


PAji định nghĩa: 
* Kucchitãnam kesãdinam ãyo uppattithäananti = kãyo. 
Nơi đến tức là nơi phát sinh của những thứ đáng nhờm gớm như tóc 
chẳng hạn gọi là &ãya — thân. 
Đối với kãyapasãda — thân tịnh sắc có khi được gọi là kãya — thân là cách 
gọi gián tiếp, bởi vì lấy từ &y⁄2 (là nơi phát sinh của thân tịnh sắc). 


Kãyapasäda — Thân tịnh sắc là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammaja- 
rũpa), có nghiệp làm nền tảng phát sinh. Sắc này tỉnh khiết, trong sáng, có hình 
dạng như bông gòn mong mỏng thấm đầy dầu chồng lên nhau nhiều lớp, hiện 
hữu khắp thân thể trừ ở đuôi tóc, móng tay chân, xương, răng, da chai dày. Nó 
có khả năng tiếp nhận các xúc chạm với cơ thể như: nóng lạnh, cứng mềm, căng 
chùng và hoàn thành 2 phận sự là: vaføu — frú xứ để cho thân thức tâm sinh 
khởi và dvãra - môn (cửa) đề lộ trình tâm qua thân môn phát sinh. 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Käyapasädarũpa — Thân tịnh sắc: 


1, Phofthabbabhighatärahabhutappasãdalakkhano: có đặc tính là sự tỉnh 
khiết của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với xúc trần. 

2, Phoithabbesu äviñchanaraso: có phận sự tìm kiếm các xúc trần. 

3, Kãyavifñfñãnassa ãdhãrabhavapaccuppaffhãno: có quả hiện hữu là bảo 
trì thân thức tâm. 

4, Phusitakãmatänidãnakammajabhutapadaffhãno: có sắc Tứ đại do nghiệp 
sinh bởi mong muốn xúc chạm làm nhân gần phát sinh. 
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Cả 5 loại sắc: CakkhU - Nhấn, Sota - Nhĩ, Ghãna - Tỷ, Jivhã - Thiệt và 
Kaya - Thân đều gọi là Pasädaripa - Sắc Tịnh bởi vì là một sắc tinh khiết, trong 
sáng, có khả năng nhận đối tượng đến tiếp xúc. Như trong Pä|i định nghĩa: 
* fasidati tí = pasãdo. 
Sắc nào có sự tỉnh khiết, sắc đó gọi là oasãda - sắc tịnh. 
Các Sắc Tịnh này đều sinh ra do nghiệp (kammajarũpa), có nghiệp làm 
nền tảng. 


III. VISAYARŨPA HAY GOCARARÚPA - SẮC ĐỐI TƯỢNG 
V/sayaripa hay Œocararipa là những sắc pháp làm đối tượng của tâm và 


tâm sở sinh qua các đường: mất, tai, mũi, lưỡi và thân một cách trực tiếp. Có cả 
thảy 4 hoặc 7 sắc như sau: 


- Rũpäãrammana = Sắc trần 

- Saddärammana = Thinh trần 
- Gandhãrammana = Hương trần 
- Rasärammana = Vị trần 


- Photthabbãrammana_ = Xúc trần (Pathavi, Tejo, Vãyo). 


1, RŨPÄRAMMANA - SẮC TRẦN: 


Sắc trần chính là hình dáng hay sắc màu biểu hiện ra cho tâm và tâm sở 
nhận biết thông qua nhãn môn tức là làm cho tâm biết được đồ vật ấy có hình 
dạng như thế nào, màu sắc ra sao. 


PÄji định nghĩa: 
* Kúpayati hadayaigatabhavam pakãsetiti = rũparm. 
Sắc nào biểu thị sự cảm nhận của tâm thức hiển lộ ra, do vậy sắc đó 
gọi là rữøa - sắc trần (màu, hình dáng). 


* Kupayati dabbam pakãseH tỉ = rũpaIm. 
Sắc nào biểu thị cho thấy hình dáng, màu sắc, do vậy sắc đó gọi là zđpa 
- sắc trần (màu, hình dáng). 


Trong Pa|i định nghĩa thứ nhất ở trên ta có thể hiểu như sau: giả dụ một 
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người đang vui, hoặc đang buồn, đang lo sợ hoặc đang bình tĩnh,... khi có người 
khác thấy người đó thì hình dáng, sắc mặt bên ngoài của họ sẽ biểu hiện cho 
thấy nội tâm của họ là đang vui hay đang buẳn, lo sợ hay bình tĩnh. Việc người 
khác nhận biết những tâm trạng của người đó là do rũpärammana - sắc trần của 
người đó biểu hiện ra để cho người ta biết được. 


Còn Pa|i định nghĩa thứ nhì thì có nghĩa là: trong số các chúng sanh nói 
chung cho dù là chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình thì hình dạng hay 
màu sắc đang hiển lộ ra đó, sở dĩ biểu lộ ra được cũng nhờ do rữøãrammmana — 
sắc trần chính là nhân vật làm hiển lộ mà thôi. Sắc trần làm cho các đồ vật, 
chúng sinh hiển lộ cho người khác biết, đó chính là màu sắc các loại. 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Rũpärammana - Sắc trần: 


1, Cakkhupafihananalakkhanarn: có đặc tính là sự tiếp xúc với nhấn tịnh sắc. 

2, Cakkhuviñfñãnassa visayabhävarasarmn: có phận sự là làm đối tượng của 
nhãn thức tâm. 

3, 7asseva_ gocarapaccuppaffhänarn: có quả hiện hữu là sự thấy biết của 
nhãn thức tâm. 

4, Catumahäbhutapadaffhänam: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


2, SADDÄRAMMANA - THỊNH TRẦN: 


Thinh trần là âm thanh, tiếng đến xúc chạm với tai (nhĩ tịnh sắc) làm phát 
sinh sotaviññãna — nhĩ thức, là sự nghe âm thanh hay tiếng đó. 


PAji định nghĩa: 


* Saddiyati uccãrivaff tí = saddo. 
Sắc nào phát, nói ra được, do vậy sắc đó gọi là sadda ~ thính trần (âm thanh). 


* Sappafi sotaviñfñevyabhäavam gacchatff tí = saddo. 
Sắc nào đi đến trạng thái làm cho nhĩ thức nhận biết được, do vậy sắc 
đó gọi là sadda — thính trần (âm thanh). 


Pali định nghĩa đầu tiên muốn nói đến tiếng, âm thanh do các chúng sinh 
hữu tình phát ra, nói ra. Còn Pä|i định nghĩa thứ hai thì ám chỉ tất cả âm thanh 
hay tiếng của chúng sinh hữu tình lẫn vô tình tạo ra; bởi lẽ hết thảy âm thanh đó 
đều là đối tượng của nhĩ thức tâm, tức là sự nghe ấy thôi. 
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LAKKHANÄDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Saddärammana - Thinh trần: 


1, Sotapafihananalakkhano: có đặc tính là sự tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc. 

2, Sofavifñfñänassa visayabhävaraso: có phận sự là làm đối tượng của nhĩ 
thức tâm. 

3, 7asseva gocarapaccuppaiffhãno: có quả hiện hữu là sự nghe thấy của 
nhĩ thức tâm. 

4, Catumahäbhutapadaffhäno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


3, GANDHÄRAMMANA - HƯƠNG TRẦN: 


Hương trần là các loại mùi, hương đến xúc chạm với mũi (tỷ tịnh sắc); 
tức là hơi bốc ra từ chất mùi bay đến xúc chạm với tỷ tịnh sắc dựa vào gió dẫn đi 
làm phát sinh ghãnaviññäna - tỷ thức, là sự ngửi hay nhận biết mùi đó. 


PÄji định nghĩa: 
* Gandhayati attano vathum sũcefftí = gandho. 
Sắc nào hiển lộ cho thấy trú xứ của mình, do vậy sắc đó gọi là øandJa 
- hương trần (mùi). 


Các loại mùi được gọi là gandhãrammana - hương trần vì đó là loại sắc 
pháp làm cho hiển lộ trú xứ của mình, ví dụ như bông hoa có mùi thơm, nước 
hoa ở trong chai, lọ. Những chất mùi này, cho dù ở nơi nào, một khi có điều 
kiện sẽ bốc hơi bay đi thì sẽ làm cho người ta biết được ngay rằng đó là mùi hoa 
hay mùi nước hoa và hơn nữa còn biết rằng mùi ấy xuất phát từ nơi nào. Nghĩa 
là hương trần khi nương tựa vào vãyodhätu - chất gió sẽ bay ra khắp nơi và 
“thông báo” cho mọi người biết rõ rằng bông hoa ở chỗ này, nước hoa ở chỗ 
kia,.. Do vậy, các Ngài Tikãcãriya (Phụ chú giải) đã giải thích nghĩa của từ: 
“sũceti” như sau: 2damettha atthiti pesuñfam karontam vía hot“ (Hương 
trần này tựa như đang thóc mách rằng đồ vật ấy ở tại đây). 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Gandhãrammana — Hương trần: 


1, Ghãnapatihananalakkhano: có đặc tính là sự tiếp xúc với tỷ tịnh sắc. 

2, Ghãnavifñfñãnassa visayabhãvaraso: có phận sự là làm đối tượng của tỷ 
thức tâm. 

3, 7asseVa gocarapaccuppaffhäno: có quả hiện hữu là sự ngửi được của 
tỷ thức tâm. 
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4, Catumahäbhutapadaffhäno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


Từ “Œandha“còn được sử dụng dưới các nghĩa khác nữa: 
a, Siagandha - CŒiới hương: chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và 
chánh mạng. 
b, Samadhigandha - Định hương: chính là chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định. 


~~~ 


c, Paññãgandha - Tuệ hương: chính là chánh kiến, chánh tư duy. 
Ba loại hương này là hương thơm của giới, định và tuệ tỏa ra muôn 
nơi theo chiều thuận gió và nghịch gió, không có giới hạn nào cả. 


d, Âyafanagandha - Xứ hương: đây chính là hương trần, là các loại 
mùi cả thơm lẫn thối. 


4, RASÃRAMMANA ~ VỊ TRẦN: 


Vị trần là các loại vị đến xúc chạm với lưỡi (thiệt tịnh sắc) làm phát sinh 


°.~= 


đối tượng cho thiệt thức tâm gọi là vị trần. 


PAji định nghĩa: 
* &asiyati assãdiyaH tí = raso. 
Sắc nào làm cho thiệt thức tâm vừa lòng đón nhận, do vậy sắc đó gọi là 
rasa — vị trần. 


LAKKHANÂDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Jivhärammana - Vị trần: 


1, Jihãpatihananalakkhano: có đặc tính là sự tiếp xúc với thiệt tịnh sắc. 
thiệt thức tâm. 

3, 7asseva gocarapaccuppaffhãno: có quả hiện hữu là sự nếm được của 
thiệt thức tâm. 

4, Catumahäbhutapadaffhãno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 

Ngoài ta từ “rasa” còn dùng dưới các nghĩa khác như: 

a, Dhammarasa - Pháp vị: là các pháp làm hefu - nhân, tức là các 

thiện pháp và bất thiện pháp, bao gồm: 4 magøacittuppäda, 17 lokiyakusalacitta 
và 12 akusalacitta. 
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b, Af“harasa - Nghía v/: gồm các pháp là quả của các nhân trên, ấy là: 
4 phalacittuppãda, 32 lokIyavipäkacitta. 


c, V/muffirasa - Giải thoát vị: chính là Niết bàn. 


d, Äyatanarasa — Xứ vị: chính là các vị trần mà lưỡi nêm được, bao gồm: 


- chua: ambila - ngọt: madhu 
- mặn: lonika - cay: katuka 
- đắng: titta - chát: kasäva 


5, PHOTTHABBÄRAMMANA - XÚC TRẦN: 


Xúc trần chính là các sắc pháp: đất, lửa và gió đến xúc chạm với 
kãyapasäda — thân tịnh sắc làm cho käyaviññãnacitta - thân thức tâm sinh khởi, 
nhận biết các xúc trần đó. Các sắc pháp đến xúc chạm này hiển lộ thành đối 


tượng của thân thức tâm đó được gọi là oho/fhabbãrammaIna — xúc trần. 


PAji định nghĩa: 
* PhusitabbanTi = PhojthabbaIm. 
Sắc nào mà thân tịnh sắc nên xúc chạm, do vậy sắc đó gọi là 
pholthabba - xúc trấn. 


Xúc trần có 3 loại là: 


a, Pathaviphotthabbarammana: ấy là cứng hoặc mềm. 
b, Tejophotthabbärammana: ấy là nóng hoặc lạnh. 
c, Vãyophotthabbarammana: ấy là căng hoặc chùng. 


Như vậy, cả 3 loại xúc trần này nằm trong các sắc Tứ đại (ngoại trừ thủy 
đại). Cho nên các tính chất của xúc trần không có gì riêng biệt cả, chúng chính là 
các tính chất của 3 đại vừa kể trên. 

Riêng với Äpodhätu - Thủy đại thì do thân tịnh sắc không thể xúc chạm và 
nhận biết được nên không được tính vào oðoffhabbärammatna - xúc trần. 


KẾT LUẬN: 


Sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và 3 loại xúc trần, tổng cộng 7 sắc 
pháp này có tên gọi là ⁄⁄ayarzpa bởi vì chúng là những sắc pháp làm đối tượng 
cho /âm và tâm sớ sinh khởi qua các cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân một cách 


26 


Rũpasamuddesa - Sắc Liệt Kê 


trực tiếp. Ngoài ra chúng còn có tên là Œocararđpa bởi vì chúng là nơi mà ¿âm 
và ¿âm sớ mà sinh khởi qua sáu môn du hành, đúng như Pä|i định nghĩa: 
* Gãvo caranti etthã“tí = g0caro. 
Các con bò du hành tại các nơi ấy, do vậy các nơi ấy gọi là øocara (nơi 
du hành của bò). 
* Œocarasadisã“tí = gocarã. 
Sắc nào là nơi du hành của tâm và tâm sở sinh ra ở sáu môn, giống như 
chỗ du hành của các con bò, do vậy sắc đó gọi là øocara (sắc đối tượng). 


IV. BHÄVARUPA — SẮC GIỚI TÍNH 


Bhãvaripa - Sắc Giới tính là sắc pháp biểu thị nam tính hay nữ tính, làm 
cho tâm của người khác biết được dựa trên hình dáng bên ngoài, các dấu hiệu, 
tính tình và hành vi ứng xử... của cá nhân đó. 

Có hai loại Bhãvarũpa - Sắc giới tính là: 

* Jtthibhävarũpa: sắc nữ tính 
* Purisabhävarũpa: sắc nam tính. 


1, ITTHÏBHÃÄVARUPA ~ SẮC NỮ TÍNH 

Itthibhävarữpa — sắc nữ tính, là sắc pháp biểu thị tính phụ nữ, giống cái, 
... Đây là một sắc sinh khởi do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng phát sinh 
(kammajarũpa), nó lan tỏa khắp cơ thể, là pháp được nhận biết bằng tâm mà 
thôi, không thể biết được bằng mắt hoặc tai, v.v... Sở dĩ như thế bởi lẽ khi thấy 
hình dáng hoặc nghe âm thanh thì biết ngay là nữ nhân; nhưng thật ra thì mắt 
chỉ thấy hình sắc mà thôi, tai chỉ nghe âm thanh mà thôi, không thể thấy “phụ 
nữ” hay nghe “phụ nữ” được. Sự biết được đó là “phụ nữ” là biết bằng tâm dựa 
trên sắc giới tính được biểu thị ra đó vậy. 


PAji định nghĩa: 
* Nare ícchatffi = IHhi. 
Người mong muốn nam nhân gọi là ø/ nØ. 
* thiva bhãvo = lHhibhãvam. 


Sắc nào là nhân tô của nữ tính, sắc đó gọi là #£#/bhãva - sắc nứ tính. 
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LAKKHANÂDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của ltthibhävarũpa - Sắc nữ tính: 


1, #thibhaãvalakkhanarm: có đặc tính là trạng thái nữ tính. 

2, lthT†i pakãsanarasarn: có phận sự là thông báo tính chất nữ. 

3, /ưhiliniganimittakuttäkappäanam kãranabhãvapaccuppaifhänam: có quả 
hiện hữu là hình dáng, dấu hiệu, tính tình và hành vi của người nữ. 

4, Catumahäbhutapadaffhãno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


2, PURISABHÄVARUPA ~ SẮC NAM TÍNH 

Purisabhävaripa - sắc nam tính, là sắc pháp biểu thị tính đàn ông, giống 
đực,... Đây là một sắc sinh khởi do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng phát sinh 
(kammajarũpa), nó lan tỏa khắp cơ thể. Cũng như sắc nữ tính thì sắc nam tính 
không thể biết được bằng ngũ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc thân mà chỉ có thể 
biết được bằng tâm nhận thức qua ý môn mà thôi. 


PAji định nghĩa: 


* Wlãtãpitnam hadayam pureff†i = puriso. 
Người làm cho trái tim cha mẹ viên mãn gọi là nam nhân. 


* Purisasa bhãvo = purisabhävam. 
Sắc nào là nhân tô của nam tính, sắc đó gọi là pursabhãva - sắc nam tính. 


LAKKHANÄDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của Purisabhäva - Sắc nam tính: 


1, Purisabhavalakkhanarm: có đặc tính là trạng thái nam tính. 

2, Purisofi pakãsanarasarn: có phận sự là thông báo tính chất nam. 

3, Purisalinganimiitakutãkappanam kãranabhavapaccuppalthãnam: có 
quả hiện hữu là hình dáng, dấu hiệu, tính tình và hành vi của người nam. 

4, Catumahäbhutapadaffhãno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


Đối với các hạng chúng sinh trên thế gian (cõi Dục giới), khi nhìn vào để 
thấy được họ thuộc về giới tính nào thì cần dựa vào các dấu hiệu biểu hiện ra 
thông qua 4 tiêu chuẩn: 

a, Liiga - Hình dáng: ấy là các cơ quan, bộ phận trên cơ thể họ như: 
tay, chân, mặt mày, v.v 

b, N/mifa - Dấu hiệu: ấy là những dấu hiệu bên ngoài như: râu, tóc, 
ngực, khăn quấn đầu, dây buộc tóc, tiếng nói, v.v... 
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c, Kuffa — Tính tình: ây là những biểu hiện tính khí bên ngoài qua các 
trò chơi, công việc, v.v... 

d, Âkappa - Hành ví: ấy là những biểu hiện thông qua các cử chỉ, oai 
nghỉ như: đi, đứng, nằm, ngồi, v.v... 


Trong cả hai giới tính thì nam tính cao trội hơn hẳn nữ tính, do vậy lúc tái 
sinh nếu thiện nghiệp cho quả mạnh thì nam tính hiển lộ và nó sẽ biến mắt nếu 
như bất thiện nghiệp lấn lướt. Cũng thế, nữ tính sẽ hiển lộ một khi bất thiện 
nghiệp lấn lướt và thiện nghiệp yếu kém. Sắc giới tính này sẽ xuất hiện ở thời 
điểm pafisandhikãla - tái sinh thời cùng lúc với việc tục sinh của một chúng sinh 
mới. Tuy nhiên chúng có thể bị biến đổi, tức là từ nam tính thành nữ tính và 
ngược lại tùy theo nghiệp loại nào trổ quả. 


V. HADAYARUPA ~ SẮC Ý VẬT 


Hadayaripa - Sắc Ý vật là một loại sắc pháp do nghiệp sinh (kammaja- 
rũpa), có nghiệp làm nền tảng phát sinh. Nằm trong khoảng trống giữa trái tim, 
có cấu tạo như cái giếng, chứa máu là chất nuôi dưỡng quả tim, dung lượng cỡ 
một nửa nắm tay, có hình dáng lớn chừng hạt ønnag là trú xứ (vatthu) để cho 
các tâm manodhätu - ý giới và manoviññãnadhätu - ý thức giới khởi sinh. 


PAji định nghĩa: 
* Hadanti satã attham vã anatham vã purenti etenãTi = hadayarm. 
Các chúng sinh làm cho điều lợi ích hoặc điều bất lợi sinh khởi dựa vào 
sắc ấy, do vậy sắc ấy gọi là ñadaya - ý vật. 


Nói chung, hành động hay việc làm mà mỗi một chúng sinh trên thế gian 
đang làm thì nếu làm điều tốt, hữu ích được gọi là kusalakamma - thiện nghiệp; 
còn nếu làm việc xấu, vô ích thì gọi là akusalakamma - bất thiện nghiệp. Cả hai 
loại nghiệp này, sinh khởi được cũng phải dựa vào #adayarữpa - sắc ý vật. Đối 
với chúng sinh trong Pañcavokärabhũmi - Ngũ uẩn cảnh giới nếu không có 
hadayarzpa thì không thể suy nghĩ, hành động hay tạo nghiệp gì được cả, tất 
thảy giống như người máy thôi. Do vậy, sắc pháp giúp cho các công việc, hành 
động được tựu thành có tên gọi là adaya - sắc ý vật. 


Hadayaripa có 2 loại: 
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a, Alatnsahadayaripa - Nhục tâm sắc: đầy là trái tìm thịt của động vật, 
có hình dáng như búp sen. 


b, Vafhuhadayaripa - Ý vật sắc: là một loại kammajarpa - nghiệp 
sinh sắc, sinh ra ở trong quả tim. 


Ở đây, nói đến #ađayaripa chính là vafthuhadayaripa, là nơi thiết lập và 
nương nhờ của manodhätu - ý giới và manoviññãnadhätu - ý thức giới. 


LAKKHANÄDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của Hadayarũpa - Sắc Ý vật: 


~~~ 


1, Alanodhatumanovifãnadhatinam nissayalakkhanam: có đặc tính là 
nơi nương nhờ của ý giới và ý thức giới. 

2, Tãsañfñeva dhãtunam adhãranarasarn: có phận sự bảo trì các ý giới và 
ý thức giới đó. 

3, 7adubbahanapaccuppaifhanarn: có quả hiện hữu là sự gìn giữ các giới 
đó. 

4, Catumahäbhutapadaffhäno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


VI. JÏVITARŨPA ~ SẮC MẠNG CĂN 


Jivitarũpa - Sắc Miang căn là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarũpa), 
có nghiệp làm nền tảng phát sinh, có nhiệm vụ bảo vệ các sắc pháp đồng sinh với 
mình và duy trì sự tổn tại cho đến tận cùng tuổi thọ của các sắc đó. 


PAji định nghĩa: 


* Jvanti sahajãtaripã etenãti = JIVtam. 
Các sắc pháp đồng sinh tồn tại và tiếp diễn nhờ vào sắc ấy, do vậy sắc 
ấy gọi là /wam — mạng căn. 


Ở đây, từ saha/2taripä - các sắc đông sính bao gồm các sắc pháp có nền 
tảng là nghiệp đồng sinh và đồng diệt. Các sắc pháp do nghiệp sinh này sinh 
khởi đồng thời với nhau và tồn tại được là nhờ vào sự bảo trì của sắc mạng căn 
này. Mặc dù các sắc này sinh ra do nghiệp, tuy nhiên nghiệp không phải là pháp 
hộ trì chúng, nghiệp chỉ làm nền tảng phát sinh mà thôi; bởi lẽ nghiệp ấy là pháp 
đã hiện hữu trong quá khứ rồi, không có cơ hội sinh ra để duy trì, bảo hộ các sắc 
pháp này được, cho nên cần có loại sắc pháp đặc chủng sinh khởi làm nhiệm vụ 
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hộ trì các sắc pháp đồng sinh và loại sắc pháp ấy chính là /⁄arđpa - sắc mạng 
căn. Giỗng như nước trong bình hoa, giữ cho hoa đã cắm vào bình luôn tươi tấn, 
sắc mạng căn cũng giữ cho các sắc pháp đồng sinh sống còn đến hết tuổi thọ 
của chúng. 


Về phần các sắc pháp do tâm sinh (cittajarũpa), thời tiết sinh (utujarũpa) và 
vật thực sinh (ahãrajarũpa) thì không cần phải có sắc đặc chủng để duy trì và tồn 
tại nhằm diễn tiến sinh khởi cho đến hết tuổi thọ của mình, bởi vì các loại sắc này 
có nền tảng sinh khởi của chính mình là nhân tố hộ trì vậy. 


!LAKKHANÃDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của ]iNitarũpa — Sắc Mạng căn: 


1, Saha/ãtaripãnupalanalakkhanam: có đặc tính là hộ trì các sắc đồng 
sinh. 

2, Tesam pavaftanarasarn: có phận sự là duy trì mạng sống của các sắc đó. 

3, 7esañfñeva thapanapaccuppaffhãanam: có quả hiện hữu là sự tồn tại 
được của các sắc pháp đó. 

4, Yãpayftabbabhutapadaffhänam: có sắc Tứ đại đang sinh và chưa diệt 
là nhân gần phát sinh. 


Bởi vì /w#arữpa - sắc mạng căn là một sắc pháp do nghiệp sinh, hộ trì 
mạng sống cho các sắc pháp cũng cùng sinh bởi nghiệp cho nên trong nội dung 
của từ ///a — mạng sống sẽ có sự liên đới đến thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. 
Nghĩa là chỉ có các loại chúng sinh hữu tình mới có mạng sống mà thôi, còn các 
chúng sinh vô tình thì không thể có được bởi chẳng liên quan gì đến nghiệp 
thiện hay bất thiện cả. Do vậy, một số người hiểu rằng cây cối cũng có s/n/ 
mạng là điều không thể hiểu theo nghĩa này. Bởi lẽ, cây cối không được sinh ra 
do nghiệp, không có nghiệp làm nền tảng nên chúng không có sắc mạng căn hộ 
trì đời sống và chúng tổn tại được dựa trên yếu tố thời tiết như: nước, đất, phân 
bón,... và không khí là nhân tố bảo trì vậy. 


VII. ÄHÃRARUPA ~ SẮC VẬT THỰC 


Ähãraripa - Sắc Vật thực ở đây muốn nói đến kabalikärãhära — đoàn thực, 
là thức ăn được nhai nuốt vào từng cục, từng miếng như: cục cơm, miếng cá, 
V.V... 
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Chất căn bản trong vật thực đó chính là ø/a - dưỡng tố có mặt trong các 
loại thức ăn ấy. 


PAji định nghĩa: 
* Kabala kari/atfTi = kabalikãro. 
Đồ ăn nào mà người ta làm thành miếng, thành cục; đồ ăn đó được 
gọi là ka6ajikãra - đoàn (thực). 
* Ahariyatffi = ãhãro. 
Đồ ăn mà người ta nhai nuốt vào được gọi là ãhãra — vật thực. 
* Kabalikãro ca so ãhãro cãi = kabalikãrähãro. 
Đồ ăn mà người ta vừa làm thành miếng, thành cục vừa nhai nuốt, đồ 
ăn đó được gọi là kaBa/ikärãhãra - đoàn thực, đấy chính là o/ä ~ dưỡng tố. 
* Afano udayãnantaram rupam janetffi = ojã. 
Pháp làm cho sắc sinh khởi tiếp nối với sự sinh khởi của tự thân, pháp 
đó gọi là ø/ã ~ dưỡng tố. 


LAKKHANÄDICATUKA - BỒN TÍNH CHẤT của Ähãrarũpa — Sắc Vật thực: 


1, O/ãlakkhano: có đặc tính là làm cho sắc pháp sinh khởi. 

2, Rũpäharanaraso: có phận sự là đưa sắc pháp đến. 

3, Kãyupatthambhanapaccuppaffhãno: có sự nâng đỡ các sắc pháp trên 
thân là quả hiện hữu . 

4, Ajhoharftabbapadaffhãno: có vật thực cần thọ dụng là nhân gần phát sinh. 


Thức ăn mà chúng sinh ăn uống vào trong dạ dày, do tác dụng của hỏa 
đại làm cho tiêu hóa và biến thành 5 phần: 


— Phần thứ nhất bị loài ký sinh ăn. 

—- Phần thứ nhì bị tiêu hoại do lửa đốt. 

— Phần thứ ba tạo thành nước tiểu. 

— Phần thứ tư tạo thành phẩn. 

— Phần thứ năm biến thành dưỡng tố (dưỡng chấp) để nuôi dưỡng cơ thể. 

Sắc dưỡng tố ấy, một khi được đưa vào thân thể của chúng sinh sẽ làm 
cho äãñhãrarữpa - thực sinh sắc sinh khởi. Nghĩa là khi chúng sinh ăn uống vật thực 
vào thì øãcakafe/odhãtu (hòa đại thiêu hóa) sẽ làm cho vật thực ấy tiêu hóa và cơ 
thể sẽ hấp thu ø/Z - đưỡng tố để nuôi dưỡng các tế bào, giúp cho thân thể của 
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chúng sinh có sức mạnh, tăng trưởng và duy trì mạng sống. Nếu thiếu ø/ã - dưỡng 
/ố thì sắc thân sẽ bị hủy hoại, không thể sống còn tiếp tục được. 


KẾT LUẬN: 


Bảy loại sắc pháp đã được nói đến ở trên bao gồm 7đ nophannarữpa — 

sắc thật, đó là: 

- 4 Mahäbhũtärũpa - Sắc Tứ đại 

- 5 Pasädarũpa - Sắc Tịnh 

- 4 Gocararũpa - Sắc Đối tượng 

- 2 Bhãvarũpa - Sắc Giới tính 

- 1 Hadayarũpa - Sắc Ý vật 

- 1 JMitarũpa - Sắc Mạng căn 

- 1 Ähãrarũpa — Sắc Vật thực. 


Các nophannaripa - sắc thật này nếu phân chia theo trú xứ trên cơ thể 
của chúng sinh thì có thể chia thành 2 loại là: 


- Sabbathän(karipa: bao gồm các sắc pháp sinh khởi và hiện hữu 
khắp châu thân, có tất cả 12 sắc pháp là: 4 sắc tứ đại, thân tịnh sắc, sắc trần, 
hương trần, vị trần, 2 sắc giới tính, sắc ý vật, sắc mạng căn và sắc vật thực. 


- Padesaripa: là các sắc pháp sinh khởi và hiện hữu riêng biệt từng 
vùng, không có mặt khắp toàn bộ châu thân; gồm có 6 sắc pháp, đó là: nhãn 
tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thỉnh trần, và sắc ý vật. 


Một số tài liệu cho rằng saddarũpa - thỉnh trần hiện hữu khắp châu thân, 
thuộc vào sað6afhãn/karipa. 


VIII. PARICCHEDARUPA - SẮC CHÂN KHÔNG 
Paricchedaripa - Sắc Chân không là khoảng không ngăn giữa sắc pháp 
này với sắc pháp khác, giữa rũpakaläpa - khối sắc này với khối sắc khác. Nó 


không có thực tính riêng của mình mà chỉ là khoảng trống giống như chân không 
(ãkãsa) vậy. 


33 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - SẮC 


PAji định nghĩa: 
* Na kassatffi = Âkãso. 
Nơi nào mà không thể viết, vẽ được; nơi đó gọi là ãkãsa - chân không. 


Pariccheda = pari + chid (cất) + na (paccaya) 


Äkãsa — chân không, trong Pali thường được biết đến dưới 4 loại: 

- AJfäkãsa: khoảng không trống rỗng, không thể cày xới được, nơi bay lại 
của các loài chim, nơi quay vòng của mặt trời, trăng, sao,... 

- Paricchinnäkãsa: khoảng trống được quy định bởi các phân biên như: 
bầu trời, khung cửa số, miệng mồm, cổ họng, lỗ mũi, v.v... 


— Kasinugøhäfimakãsa: chân không dùng làm đề mục để tu tập thiền định. 


— Paricchedkasa: khoảng không ngăn cách giữa khối sắc này với khối sắc khác. 


LAKKHANÃDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của Paricchedarũpa — Sắc Chân không: 


1, ®ñpaparicchedalakkhano: có đặc tính là làm khoảng ngăn giữa các sắc 
khối với nhau. 

2, Kũpapariyantappakãsanaraso: có phận sự là thông báo nơi tận cùng 
của sắc pháp. 

3, Kjpamãri/ãdapaccuppaffhäno: có giới hạn của các sắc là quả hiện hữu. 

4, Paricchinnaripapadaffhãno: có sắc bị chân không ngăn cách là nhân 
gần phát sinh. 


Sắc chân không này có vai trò quan trọng ở chỗ giúp ta biết được hình 
dạng, kích cỡ và số lượng. Có thể nói được rằng trong các loài chúng sinh hữu 
tình và vô tình hiện hữu ra đó, nếu không có các khoảng trống tức là 
paricchedaripa - sắc chân không thì các chúng sinh, đồ vật đó không thể nào 
nói lên được hình dáng, kích thước hay số lượng được. Sở dĩ ta biết được hình 
dáng, số lượng hay kích cỡ cũng do nhờ sắc chân không này vậy. Do vậy, một 
khi không có các sắc chân không này, thì không thể đếm được các khối sắc 
(rũpakaläpa), giới hạn của các sắc cũng không có và nơi tận cùng của sắc cũng 
không xác định được; khi đã như thế thì các Tuệ Sanh Diệt (Udayabbayañaäna) 
và Tuệ Diệt (Bhahgañäna) liên quan đến sắc pháp cũng không thể sinh khởi bởi 
vì không quán sát được sự sinh diệt của các sắc pháp. 
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IX. VINÑATTIRŨPA ~ SẮC CỬ ĐỘNG 


V/ñfñattirữpa - Sắc Cử động là sắc pháp biểu hiện trạng thái đặc biệt làm 
cho biết được ý định, nguyện vọng, chủ tâm. Sắc Cử động sinh ra nơi sự vận 
động và nói năng. 


PÄji định nghĩa: 
* Adhippayam viññãpefffi = Viffat. 
Sắc nào khiến cho người khác biết được ý định, sắc đó gọi là v/ñaffí - 
sắc cử động (biểu sắc). 
* Param viñfñapeli sayafa vifñfiãyatffI = VIaiH. 
Sắc làm cho người khác biết và tự mình cũng biết gọi là v/Ø/a/ - sắc 
cử động (biểu sắc). 
Sắc cử động hay biểu sắc có 2 loại là: kãyaviññatti - thân cử động và 
vaciviññatti - khẩu cử động. 


1. KÃYAVIÑÑATTI - THÂN CỬ ĐỘNG 


Là sự chuyển động, các cử động của cơ thể làm cho tự mình hoặc người 
khác biết được ý định, mục đích hay nguyện vọng của mình. 


PAji định nghĩa: 
* Kayena vimmiatI = KãyaVimiafH. 
Cử chỉ, hành động làm cho biết được ý định bằng thân gọi là 
kãyavifiñatti - thân cử động (thân biểu). 


Thân cử động có 2 loại: 

1, Bodhanakãyavifññatfí: sự củ động thân thể với chủ định khiến cho 
người khác biết được ý định hay mục đích. Chẳng hạn ngoắt tay, vẫy tay gọi lại 
hay xua đuổi, lắc đầu hay gật đầu v.v... 

2, Pavattanakãyaviñfatfí: sự cử động, di chuyển thông thường hằng ngày, 
không có chủ định cho người khác biết. Ví dụ: sự đi, đứng, nằm, ngồi,... bình 
thường của mỗi người, chẳng có ý định làm cho người khác biết mình đang thực 
hiện như thế, nhưng với những hoạt động đó thì người khác vẫn biết rằng ta 
đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, v.v... 
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LAKKHANÄDICATUKA - BỒN TÍNH CHẤT của Kãyavifñfñatfi - Thân cử động: 


1, Viññãpanalakkhanä: có đặc tính là biểu thị cho biết. 

2, Adhipnpäyapakãsanarasã: có phận sự là thông báo ý định. 

3, Kãyavipphandanahetubhävapaccuppaffhãnã: có sự cử động của sắc 
thân là quả hiện hữu . 

4, Citasamulthanavayodhätupadafthãnã: có phong đại do tâm sanh là 
nhân gần phát sinh. 


2. VACÏIVINÑATTI - KHẨU CỬ ĐỘNG 


Là sự chuyển biến của ngôn ngữ tức là lời nói làm cho tự mình hoặc 
người khác biết được ý định, mục đích hay nguyện vọng của mình. 


PÄji định nghĩa: 
* Vacyã vimatHi = VaciVTmatH. 
Sự chuyển biến làm cho biết được ý định bằng khẩu (lời nói) gọi là 
vaciVifñfatti - khẩu cử động (khẩu biểu). 


Khẩu cử động có 2 loại: 

1, BodhanavacWwiñfarii: lời nói với chủ ý khiến cho người khác biết được 
ý định hay mục đích. Chẳng hạn gọi, kêu tên kể chuyện v.v... 

2, PavatfanavacWifñfñar: lời nói được dùng thông thường hằng ngày, 
không có chủ định cho người khác biết. Ví dụ: lời ta thán, hát nhạc, đọc sách 
v.v... bình thường của mỗi người, chẳng có ý định làm cho người khác biết mình 
đang thực hiện như thế, nhưng người khác nghe được những lời đó thì hiểu 
được nội dung, chủ ý của mình. 


LAKKHANÃDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của VaciVifñfñatHi - Khẩu cử động : 

1, Viññãpanalakkhanä: có đặc tính là biểu thị cho biết. 

2, Adhipnpäyapakãsanarasã: có phận sự là thông báo ý định. 

3, Vacjghosahetubhävapaccuppaffhãnã: có sự nói năng là quả hiện hữu. 

4, Citasamuifthanapathavidhatupadajfhänã: có địa đại do tâm sanh là 
nhân gần phát sinh. 


Cả hai loại v/Ø/affiräpa - sắc cử động đã nêu ở trên đầu biểu thị trạng 
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thái dịch chuyển trên thân và trên khẩu của chúng sinh hữu tình. Nếu là cử 
động, dịch chuyển trên thân thì gọi là ¿ãy⁄av/ñatfí - thân cử động, còn trên khẩu 
thì gọi là vacW/ññatti - khẩu cử động. Giả dụ như không có các sắc cử động này 
thì sự chuyển động của các loài chúng sinh hữu tình chẳng khác gì sự chuyển 
động của cành cây, lá cây; cũng như vậy âm thanh, tiếng nói mà các chúng hữu 
tình phát ra cũng không khác gì với tiếng mưa rơi, sét đánh. Một khi đã như thế 
thì không một ai có thể biết được hành vi, cử chỉ hay ngôn từ được phát đi từ 
tâm thức của người khác và ngược lại. Do vậy, trạng thái đặc biệt phát sinh trong 
sự dịch chuyền thân thể và sự nói năng của con người ta cần phải có và được gọi 
là v/ñatfiripa - sắc cử động. 


X. VIKÄRARÚPA - SẮC BIẾN CHUYỂN 


V/kãraripa - Sắc biến chuyển là sắc pháp biểu thị trạng thái đặc biệt, đó 
là trạng thái nhẹ nhàng, trạng thái mềm mại và trạng thái uyển chuyển của các 
nípphannaripa - sắc thật. Các trạng thái đặc biệt này chỉ sinh khởi ở các chúng 
sinh hữu tình mà thôi, còn ở các vật thể vô tình thì không thể hiện khởi các sắc 
pháp này được. 


PÄji định nghĩa: 
* V/seso ãkãro = V?kãro. 
Trạng thái đặc biệt của các sắc thật đang hiện khởi gọi là v/&ãra - sắc 
biến chuyển. 


Định nghĩa trên cho thấy các sắc ð/ến chuyển không có thực tính pháp 
(sabhäva) của mình mà chỉ là trạng thái đặc biệt của các sắc thật thôi. 


Sắc biến chuyển có 3 loại đó là: Lahutã - Sắc nhẹ nhàng, Mudutã - Sắc 
mềm mại và Kammaññatã - Sắc uyển chuyển. Đôi khi, người ta tính thành 5 loại 
đó là thêm cả 2 viññattirũpa - sắc cử động vào nữa, bởi vì chúng là những sắc 
pháp nói lên trạng thái của các sắc thật mà đang phát sinh nơi các chúng sinh 
hữu tình. Nghĩa là sự vận chuyển của thân thể hay lời nói, phát ngôn luôn kèm 
theo sự nhẹ nhàng, sự mềm mại và sự thích ứng uyển chuyển; điều này cho thấy 
rằng sự chuyển động, các oai nghỉ hoặc sự nói năng đang diễn tiến một cách 
thuận lợi, dễ dàng, không có một trở ngại, khó khăn nào cả. 
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1. RŨPALAHUTÃ - SẮC NHẸ NHÀNG 
PÄji định nghĩa: 
* Lahuno bhãvo = lahutã. 
Trạng thái nhẹ nhàng gọi là /ahñuiã. 
* Kupassa lahutã = Kũpalahuiã. 
Trạng thái nhẹ nhàng của các sắc thật gọi là zữoalahufã - sắc nhẹ nhàng. 


Đó là các sắc pháp làm cho cơ thể nhẹ nhàng, dễ dàng khi thực hiện các 
oai nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi; hoặc là sự nói năng, phát ngôn nhẹ nhàng. 


LAKKHANÃDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của Rũpalahutã - Sắc nhẹ nhàng: 

1, Adandhatã lakkhanã: có đặc tính nhẹ nhàng. 

2, Kũpänam garubhãvavinodanarasã: có phận sự triệt bỏ tính nặng nề 
của sắc. 

3, Lahuparivatfitäpaccuppaffhãnã: có quả hiện hữu là sự thoăn thoắt, 
nhanh nhẹn . 

4, Lahurũpapadaffhänä: có sắc pháp nhẹ làm nhân gần phát sinh. 


2. RŨPAMUDUTÄ - SẮC MỀM MẠI 


PAji định nghĩa: 
* Wluduno bhãvo = Mudultã. 
Trạng thái mềm mại gọi là mudiã. 
* Kũpassa mudutã = Kúpamuduiã. 
Trạng thái mềm mại của các sắc thật gọi là zjpamudutã - sắc mêm mại. 


Đó là các sắc pháp làm cho cơ thể mềm mại, dễ dàng khi thực hiện sự 
cúi ngửa, co duỗi, xoay vặn, v.v.... 


LAKKHANÃDICATUKA - BÓN TÍNH CHẤT của Rũpamudutã - Sắc mêm mại: 


1, Athandhatã lakkhanãä: có đặc tính mềm mại. 

2, Kipãnam taddhavinodanarasã: có phận sự triệt bỏ tính cứng rắn của sắc. 

3, Sabbakrivasu avirodhitã paccuppaffhãnã: có quả hiện hữu là không 
cản trở các công việc nói chung. 

4, Wuduripapadaffhänã: có sắc pháp mềm làm nhân gần phát sinh. 
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3. RŨPAKAMMANKATÃ - SẮC UYỂN CHUYỂN 


PÄji định nghĩa: 
* Kammani sãdhu = Kammafam. 
Sự tốt đẹp trong công việc gọi là kammafñfa. 
* Kammafñassa bhãvo = Kammafmatã. 
Trạng thái tốt đẹp, phù hợp (uyển chuyển) gọi là &ammañiñaa. 
* Kpassa kammaffatã = Kupakammafimatã. 
Trạng thái uyển chuyển của các sắc thật gọi là rjpakammafñiñatä - sắc 
uyển chuyển. 


Đó là các sắc pháp uyển chuyển, phù hợp khi thực hiện các công việc 


!AKKHANÄDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Kũpalahutã - Sắc nhẹ nhàng: 


1, Kammañabhavalakkhanã: có đặc tính phù hợp. 

2, Akammafifatãvinodanarasä: có phận sự triệt bỏ tính không phù hợp của sắc. 
3, Adubbabhãvapaccuppajfhãnã: có quả hiện hữu là sự không yếu đuối. 

4, Kammafifaripapadaffhãnä: có sắc pháp phù hợp làm nhân gần phát sinh. 


Cả ba loại vikãrarũpa — sắc biến chuyển luôn phát sinh với chúng sinh hữu 
tình tại thời điểm có sự nhẹ nhàng, thoải mái, mềm mại của thân, của tâm, không 
bệnh tật. Lúc khởi sinh với các sắc thật (nipphannaripa) thì luôn sinh khởi cả 3 
loại sắc này một lần, tuy nhiên có thể một loại sẽ phát sinh mạnh, yếu khác nhau. 


XI. LAKKHANARŨPA ~ SẮC TRẠNG THÁI 
Lakkhanarapa - Sắc trạng thái là loại sắc pháp lấy thời gian (kãla) làm tiêu 
chuẩn quy định, phán xét như trong Pä|i định nghĩa: 
* /akkhiyani viniícchyami dhammã ¡ime sankhatãfi etenãati = 
lakkhannarm. 
Các pháp mà bậc trí quy định rằng: “Những pháp này là pháp hữu vi 
dựa trên sắc ấy”, do vậy sắc ấy gọi là /akkhanarữpa - sắc trạng thái. 


Sắc pháp làm nhân tố để quy định hay phán xét đây là saik»afadhamma 
- pháp hữu ví chính là sắc pháp biểu thị thời gian (kãla), nói lên trạng thái tạo 
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tác, chế biến các pháp hữu vi ấy. Nó bao gồm 4 /2kkhanarữpa - sắc trạng thái, 
đó là: 


- Apacayaripa: Sắc sanh - Santatirũpa: Sắc tiến 
-Jaratäripa: Sắc lão - Aniccatäripa: Sắc diệt. 


% HAI LOẠI PHÁP 
Vạn pháp được phân thành 2 loại: 


* Sahkhatadhamma - Pháp Hữu vi 
* Asahkhatadhamma - Pháp Vô vi 


1, Sakhatadhamma - Pháp Hữu ví: là những pháp bị nhân, duyên tạo 
tác, chế biến, làm cho biến động, thay đổi. Chẳng hạn các sắc pháp 
(rũpadhamma) luôn bị tạo tác, bị tác động bởi nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực; 
còn các danh pháp (nãmadhamma) thì bị quy định, bị tạo tác bởi nghiệp, đối 
tượng và môn (dvära). Tóm lại các pháp hữu vi là các pháp luôn bị các mối 
tương duyên tạo tác; các pháp hữu vi chính là tâm, tâm sở và sắc pháp. 


2, Asankhatadhamma - Pháp Vô ví: là những pháp mà không bị các mối 
tương duyên nào tạo tác, quy định hay chế biến cả. Nó chính là Nibbãna — Niết 
bàn, ngoài ra các pháp /aØñafi - chế định cũng được xếp vào loại pháp vô vi 
bởi vì chúng cũng có tính chất tương tự. 

Mặt khác, trong tất cả các pháp bị tạo tác bởi các mối tương duyên thì 
các pháp này luôn có sự sinh khởi, trụ lại và diệt mất. Còn đối với các sắc rang 
thái (sắc pháp quy định thời gian trong việc tạo tác của các pháp hữu vi) thì lại 
phân chia chỉ tiết hơn, thành ra 4 loại là: apacaya (sanh), santati (tiến), jaratã 
(lão) và aniccatã (diệt). 


1. UPACAYARUPA - SẮC SANH 
Ở đây, Ujpacayaripa - Sắc sanh chính là sắc khởi sinh lần đầu tiên tại 


thời điểm patisandhi ~ tục sanh. 


PAji định nghĩa: 


* Ädifo cayo = Âcayo. 
Sự sinh khởi lần đầu gọi là ãcaya. 
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* Upari cayo = Upacayo. 
Sự sinh khởi tiếp tục gọi là øacaya — sanh. 
Sự sinh khởi lần đầu của các sắc thật luôn cả sự sinh khởi đầu tiên của 
các sắc pháp do tâm, thời tiết và thức ăn làm phát sinh cũng được gọi là 
Uupacaya - sắc sanh. 


Tại sát-na patisandhi — tục sinh của mọi chúng sinh, các sắc pháp do nghiệp 
sinh được sinh khởi lần đầu của kiếp sống mới được gọi là ¿acayarữpa, và sắc 
sanh này cũng tính luôn các sắc pháp do nghiệp sanh chưa được đầy đủ của các 
loài z»a/ sanh - gabbhasey/aka, các sắc pháp này cứ tiếp tục sinh ra cho đến tuần 
thứ 11 thì các sắc do nghiệp sinh mới sinh sản đầy đủ. Do vậy, sự sinh khởi của các 
sắc do nghiệp sinh mà được sinh ra tiếp tục từ sát-na của patisandhi ~ tục sinh cho 
đến khi đầy đủ sắc pháp của cá thể được gọi là ¿acaya - sắc sanh. 


Đối với các loài samsed2/a - thấp sanh và opapätika - hóa sanh thì tại sát 
na của tục sinh các sắc pháp do nghiệp sinh đã được sinh ra đầy đủ, cho nên các 
sắc do nghiệp sinh khởi sinh chỉ tại thời điểm tục sinh mà thôi và gọi là ¿øacaa 
- sắc sanh. 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của LJjpacayaripa - Sắc sanh: 


1, Äcayalakkhano: có đặc tính là sự sinh khởi lần đầu tiên. 

2, Kipãnan ummajjäpanaraso: có phận sự làm cho các sắc pháp sinh lên. 

3, Paripunnabhãvapaccuppaffhãno: có quả hiện hữu là trạng thái đầy đủ 
của các sắc pháp. 

4, Upacitaripapadaffhäno: có sắc pháp đang sinh khởi làm nhân gần phát sinh. 


2. SANTATIRŨPA - SẮC TIẾN 


Saniatiripa — Sắc tiến chính là sự sinh khởi nối tiếp nhau của các sắc thật. 


PAji định nghĩa: 


* Sam suifhu tãyafti = sSantat. 
Sự truyền nối (sắc thật) một cách tốt đẹp gọi là saaf/ - sắc tiến. 


* Sammã tanof†i = Saniai. 
Sự sinh sôi (sắc thật) một cách chính đáng gọi là saraf/— sắc tiến. 
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Nghĩa là, đối với các loài chúng sinh hữu sắc, khi các sắc pháp sinh khởi 
lần đầu tiên rồi tiếp tục sinh khởi cho đến khi đầy đủ các cơ quan, bộ phận 
trong cơ thể thì gọi là upacayarũpa - sắc sanh; sau đó khi đã đầy đủ các bộ phận 
rồi thì các sắc pháp này vẫn tiếp tục sinh khởi liên tục, nối tiếp nhau mãi hoài 
suốt cả cuộc đời, giai đoạn này gọi là saafíripa — sắc tiến. 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Santatiripa - Sắc tiến: 


1, Pavatfilakkhanã: có đặc tính là sự sinh khởi tương tục nhau. 

2, Anuppabandhanarasä: có phận sự là sự nối tiếp. 

3, Anupacchenapaccuppaffhänã: có quả hiện hữu là không làm hư hoại 
các sắc. 

4, Atupabandhakararipapadaffhãnã: có nhân gần phát sinh là việc khiến 
các sắc sinh khởi được nối tiếp nhau. 


Trong bộ Atthasälinï và bộ Visuddhimagga đã so sánh acayaripa và 
santatiripa giỗng như giễng nước được đào gần bờ sông. Khi mới đào, nước bắt 
đầu chảy thắm vào trong giếng lần đầu, sau đó nước cứ vào tiếp tục cho đến khi 
giếng đầy nước; đấy xem như zøacayarpa bắt đầu sinh khởi kể từ sát-na tục 
sinh cho đến lúc đủ đầy các sắc pháp. Và khi nước đã đầy giếng rồi, nước vẫn 
chảy tràn ra khỏi giếng, tràn cả trên đất quanh đấy; điều này giống như 
santatiräpa là sắc pháp mà sinh tiếp nối, liên tục nhau vậy. 


3. JARATÄRŨPA - SẮC LÃO 

Jaratãrữpa - Sắc lão là sắc pháp biểu thị sự già cả, trạng thái lão hóa của 
các sắc thật, trên cơ thể con người được thể hiện qua: răng rụng, da nhăn nheo, 
mắt mờ, tai lảng v.v... 


PAji định nghĩa: 
* Jarãnam bhãvo = Jaratã. 
Trạng thái già lão của các sắc thật gọi là /aa#ã - sắc /ão. 
LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT Của Jaratãripa - Sắc lão: 


1, ®ũpaparipäkalakkhanä: có đặc tính là sự suy kém của sắc pháp. 
2, Upanayanarasä: có phận sự là đưa sự suy kém đi (đến sự hoại diệt). 
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3, Navabhäväpagamanapaccuppaffhãanã: có quả hiện hữu là trạng thái 
không đẹp đế hay biến thành vật cũ kỹ. 

4, Paripaccamãnaripapadaffhãnã: có sắc pháp đang bị suy kém là nhân 
gần phát sinh. 


Theo lệ thường, một sắc pháp khởi sinh sẽ có tuổi thọ là 17 sát-na 
(khana) tâm, nghĩa là sắc sinh ra, trụ vững và diệt đi một lần thì tâm đã sinh diệt 
17 lần. Nếu một sát-na tâm chia ra làm 3 tiểu sát-na là: sinh, trụ và diệt thì tại 
tiểu sát-na sinh của tâm, sắc được sinh ra; tại tiểu sát-na diệt của tâm thứ 17 thì 
sắc đồng sinh đó sẽ diệt đi và như vậy tuổi thọ của sắc là 49 tiểu sát-na tâm. 
Thời gian trụ lại của các sắc thật là 49 tiểu sát-na tâm và các sắc thật tổn tại trong 
khoảng thời gian này gọi là /arafãrpa - sắc lão. 


Tiểu sát na Tiểu sát na 
sắc sinh sắc diệt 





49 tiểu sát na sắc trụ 





4. ANICCATÄRŨPA ~ SẮC DIỆT 

Aniccatäripa - Sắc diệt là sắc pháp đang hoại diệt còn có tên gọi là 
maranaripa - sắc chết hay bharigaripa - sắc hoại. 
PAji định nghĩa: 


* Aníccãnam bhãvo = Aníccafã. 
Trạng thái vô thường, biến diệt của các sắc thật gọi là an/ccafã - sắc diệt. 


Ở đây, aníccatãrữpa - sắc diệt là nói đến sát-na diệt của sắc tức là tiểu 
sát-na 51 vậy. 


LAKKHANÃDICATUKA — BÓN TÍNH CHẤT của Aniccatãrñpa - Sắc diệt: 


1, Paribhedalakkhaiã: có đặc tính là sự biến đổi của sắc pháp. 
2, Sarnsidanarasã: có phận sự là làm cho chìm xuống. 
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3, Khayavayapaccuppaffhãnã: có quả hiện hữu là sự biến mất. 
4,Paribhijamãanaripapadaffhãnã: có sắc pháp đang bị hoại diệt là nhân 
gần phát sinh. 


Aniccatärũpa còn mang nghĩa là “sắc vô £hường” vì nó biểu hiện sự biến 
động, thay đổi và đi đến hoại diệt của các sắc thật. 


Jaratäripa và Aniccatärũpa luôn có mặt trong các sắc thật đã và đang sinh 
khởi, kể từ thời điểm tục sinh (patisandhikhana) cho đến khi chúng sinh đó chết đi. 


Cả 4 lakkhanarũpa đã được trình bày ở trên, nếu nói theo chân đế 
(paramattha) thì có các tên gọi là: upacaya, santati, jaratä, aniccatã; nếu nói theo 
tạng Kinh thì gọi là: jãti, jarä, marana, diễn tiến theo chế định (sammutti). Nghĩa 
là giai đoạn chúng sinh đang ở trong bào thai người mẹ cho đến khi được sinh ra 
thì được gọi là: jãti - sanh; thời điểm từ giã cõi trần gọi là marana - tử, và giai 
đoạn giữa sinh và tử ấy gọi là jarã — già lão. 


Hiện tượng /2rã - già /ấo này chia làm hai loại: 


* Paticchannajarä — Sự già lão không biểu hiện, 
* Pãkatajarã — Sự già lão có biểu hiện. 


Các chúng sinh kể từ lúc lọt lòng mẹ đến khi trưởng thành thì sự già lão 
như: tóc bạc, răng long, da dẻ nhăn nheo, v.v... chưa biểu hiện ra ngoài. Thật ra 
thì trong khoảng thời gian đó, đã có sự già lão xuất hiện rồi, tuy nhiên đó chỉ là 
sự già lão thuộc loại af/cchannajarã - sự già lão không biếu hiện. Khi đã qua lứa 
tuổi thanh niên thì cơ thể họ sẽ xuất hiện các hiện tượng: tóc bạc, răng long, da 
nhăn, v.v... Đó chính là sự biểu hiện của jarä và được gọi là: ãka/2/arã - sự già 
lão có biểu hiện. 


Trong số các chúng sinh vô tình (anindriyabandharipa) như đất, nước, 
lửa, gió, cây cối, núi non, v.v... cho đến các vật hiện hữu trên thế gian này đều 
bị sự già lão chỉ phối, tác hoại hết thảy và sự già lão của các chúng vô tình này 
cũng chia làm 2 loại như sau: 


* Một số thuộc về øa//cchanna/arã mà thôi, chẳng hạn: đất, nước, mặt 
trời, mặt trăng, kim cương, đá quý, v.v... chúng có sự già lão không biểu hiện ra 
ngoài hay còn được gọi là: avc/arä - sự già lão khó nhận biết. 
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* Số còn lại như: cây cối, nhà cửa, ... thuộc về cả øaf/cchanna/arã lẫn 
pÄkafa/arã. Cả 2 loại jarä đều có ở trong các vật ấy và được gọi là: savcƒarã - sự 
già lão dễ nhận biết, bởi vì sự già lão có thể biểu hiện cho ta thấy một cách dễ 
dàng, ví dụ: xe, tàu, trái cây, nhà cửa, v.v... 


Tóm lại trong 4 lakkhanarũpa - sắc trạng thái thì chỉ có 3 dạng thôi là 
trạng thái sinh khởi, trụ lại và diệt đi. Upacaya và santati thuộc về sinh khởi, 
jarata thuộc về trụ lại và aniccatä thuộc về diệt đi. Các lakkhanarũpa - sắc trạng 
thái này biểu thị đặc tính chung (sãmaññalakkhana) của các nipphannarũpa - sắc 
thật và giúp chiếu rọi cho tuệ minh sát (vipassanäpaññ3) thấy rõ tam tướng 
(tilakkhana). 


KẾT LUẬN: Trong phần A. &pasamuddesa - Sắc Liệt Kê này, nếu phân 
theo loại thì có 2 loại lớn, nếu phân theo nhóm thì có 11 nhóm, nếu tính về số 
lượng thì có tất cả 28 sắc pháp. 


Œ4C#Œ4C5Œ 2) 
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B. RŨPAVIBHÃGA - SẮC PHÂN LOẠI 


Rũpavibhäga - Sắc phân loại là cách phân chia các sắc pháp một cách tỉ 
mỉ hơn để thấy biết rõ hơn rằng 28 sắc pháp ấy có thể chia theo nhóm một 
pháp hoặc nhóm hai pháp, như trong gãthãsangaha: 


lcchevamaffhavisati VWidhampi ca vicakkhanã 
AJjhattikãdibhedena Vibhatanti yathãrahaIm. 
Các bậc sáng suốt đã thấy rõ pháp sẽ phân chia 28 sắc 
theo loại, sao cho phù hợp, ví dụ: nội sắc, v.v... 


Phần Rũpavibhäga — Sắc phân loại này chính là trình bày sự phân chia 28 
sắc pháp dựa trên các zmãí/kã - mẫu đề, ấy là: 


1, Ekamätikã —- Nhất mẫu đề: Tất cả các sắc pháp có trạng thái chung 
như nhau, nghĩa là cùng một nội dung và một ý nghĩa cũng như thể loại. 

2, Duka mãtikã - Nhị mẫu đề: Cả 28 sắc pháp được phân thành 2 phần, 
tạo thành cặp đôi, có nội dung và ý nghĩa nghịch nhau và đi đôi với nhau. 


I. EKAMÄTIKÃ - NHẤT MẪU ĐỀ 


Các sắc pháp được phân loại theo Nhất mẫu đề này đều có nội dung và 
thể loại như nhau, có tên gọi theo nội dung của chúng đến 8 loại như sau: 


1, AHETUKA - VÔ NHÂN: Tất cả 28 sắc pháp đều thuộc về pháp vô nhân, 
nghĩa là không kết hợp với nhân nào cả trong số 6 nhân là: tham, sân, sỉ, vô 
tham, vô sân và vô sỉ. Do vậy, sắc pháp tương ưng với nhân là không có. 


2, SAPACCAYA - HỮU DUYÊN: Nghĩa là 28 sắc pháp đều dựa vào các duyên 
tức là 4 yếu tố để sinh khởi, đó là: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Bốn duyên 


này làm nền tảng để các sắc pháp sinh khởi. 


3, SÃSAVA - HỮU LẬU: Các sắc pháp đều là đối tượng của các lậu hoặc 
(trầm luân), đó là: kãmäsava - dục lậu, bhãvãsava — hữu lậu, ditthäsavä — kiến 
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lậu và avijjãsava — vô minh lậu. Không có sắc pháp nào mà không phải là đối 
tượng của các lậu hoặc. 


4, SANKHATA - HỮU VI: Các sắc pháp là pháp hữu vi, tức là luôn bị tạo tác 
bởi các duyên: nghiệp, tâm, thời tiết và thức ăn; làm cho biến động và thay đổi 
bởi do sinh khởi, trụ lại và diệt đi. Còn sắc pháp mà không bị tạo tác bởi 4 
duyên này là không thể có được. 


5, LOKÏYA - THỂ GIAN: Các sắc pháp là thuộc về pháp thế gian, không phải 
là siêu thế, luôn bị chi phối bởi sự hủy hoại và tiêu diệt. 


6, KÃMÄVACARA - DỤC GIỚI: Nghĩa là tất cả các sắc pháp đều là đối tượng 
của các kãmäãvacaracitta - dục giới tâm mà thôi. Không có sắc pháp nào là đối 
tượng của mahagsgatacitta - đại hành tâm hoặc lokuttaracitta — siêu thế tâm, bởi 
vì đối tượng của đại hành tâm là añ/ñaffi - chế định hoặc aripa/hãnacifta — vô 
sắc giới tâm, còn đối tượng của siêu thế tâm là m⁄bbãna. 


7, ANÄRAMMANA - PHI ĐỐI TƯỢNG: Các sắc pháp không thể nhận biết đối 
tượng như các danh pháp (tâm, tâm sở) được, cho nên chúng không có đối 
tượng. 


8, APPAHÄTABBA - KHÔNG CÂN ĐOẠN DIỆT: Tất cả sắc pháp là pháp không 
cần đoạn diệt, không phải là pahäabbadhamma - pháp cân đoạn diệt như các 
loại phiền não là pháp cần đoạn trừ, cần tiêu diệt. 


8 nhất mẫu đề vừa nêu trên là cách trình bày tổng thể 28 sắc pháp theo 
nhất mẫu đề, tức là chỉ có một loại mà thôi, không có loại đối nghịch nào cả nên 
được gọi là ekamat/kã. 

II. DUKAMÃTIKÃ - NHỊ MẪU ĐỀ 
Dukamätikã - Nhị mẫu đề là cách phân loại và trình bày các sắc pháp 


thành 2 phần, dưới dạng các cặp đôi đi với nhau và mang nội dung, ý nghĩa đối 
nghịch nhau. Có cả thảy 11 đôi trong phần Nhị mẫu đề như sau: 
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1. AJJHATTIKARŨPA - NỘI SẮC Và BÄHIRARÙPA - NGOẠI SẮC 


Ajjhattikaripa — Nội sắc chính là 5 pasädarũpa - sắc tịnh. 
Bãhírarữpa — Ngoại sắc là 23 sắc pháp còn lại. 


Ở đây a//haffikaripa - nội sắc không chỉ có nghĩa là sắc sinh khởi bên 
trong cơ thể của tất cả chúng sinh mà còn nói đến sắc pháp này có ích lợi trong 
việc hỗ trợ cho tâm nhận biết đối tượng và làm phận sự, công tác của mọi chúng 
sinh được nhiều hơn lên. Giống như người trong nhà luôn được dùng và giúp 
công việc này nọ nhiều hơn người ngoài xa lạ. 


Nếu không có các tịnh sắc này thì chúng sinh không thể làm được việc gì, 
và chẳng khác gì búp bê hay tượng sáp. Do vậy, 5 pasãdarũpa - sắc tịnh có 
nhiều hữu ích cho chúng sinh, được xem là người nhà như đã nói, nên chúng 
được gọi là a//haffíkaripa — nội sắc. 


Về phần 23 sắc pháp còn lại được gọi là ngoạ/ sắc, với tên pã|i là 
bãhiraripa, vì chúng không giúp ích gì nhiều trong công việc của thân thể như 
các nội sắc, nên được ví như người bên ngoài nhà, là kẻ ngoại thân, chỉ giúp ích 
một vài việc nào đó thôi và cũng không có vai trò quan trọng lớn lao đối với thân 
thể giống như các tịnh sắc vậy. 


2. VATTHURUPA - VẬT SẮC và AVATTHURŨPA - PHI VẬT SẮC 


Vatthuräpa - Vật sắc: là các sắc pháp làm nơi nương tựa, sinh khởi của 
tâm và tâm sở, có tất cả 6 vật sắc là: 5 sắc tịnh và 1 sắc ý vật. 


Avatthuräpa - Phi vật sắc: là các sắc pháp không làm nơi nương tựa, sinh 
khởi của tâm và tâm sở, đó chính là 22 sắc pháp còn lại. 


Thông thường, với các loài hữu tình có đầy đủ 5 uẩn, tâm và tâm sở của 
họ luôn cần có nơi nương tựa để sinh khởi. Giống như ngọn đèn muốn cháy sáng 
thì cần đốt cháy bắc (tim đèn) mới tạo nên ngọn lửa phát sáng được; cũng thế 
tâm và tâm sở cần có nơi nương gá để phát sinh nhằm nhận biết đối tượng. Và nơi 
nương nhờ để sinh khởi của tâm, tâm sở đó chính là 5 sắc tịnh và 1 sắc ý vật; 
nghĩa là 5 sắc tịnh là nơi nương tựa để d⁄oafñcavifñfñãnacifta - ngũ song thức tâm 
và 7 tâm sở kết hợp sinh lên, còn sắc ý vật là nơi để 75 tâm (trừ ngũ song thức và 
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4 vô sắc giới quả tâm) cùng với 52 tâm sở kết hợp sinh lên. Cả sáu nơi nương tựa, 
làm nền tảng cho tâm và tâm sở sinh khởi này gọi là vaf/wurñpa - vật sắc. 


Riêng 22 sắc pháp còn lại, không làm nơi nương tựa hay nền tảng cho 
tâm, tâm sở phát sinh nên không được xếp vào các vật sắc và có tên gọi là 
avatthuripa - phi vật sắc. 


3. DVÄRARUPA - MÔN SẮC và ADVÃRARUPA - PHI MÔN SẮC 

Dvãraripa - Miôn sắc: là cửa, đường đề cho tâm và tâm sở nhận biết đối 
tượng và cũng là cửa, lối để các thân nghiệp (kãyakamma) và khẩu nghiệp 
(vacikamma) sinh khởi. Có tất cả 7 môn là: 5 sắc tịnh và 2 sắc cử động. 


5 sắc tịnh chính là cửa hay đường để cho pañcadväravithi — lộ trình tâm 
qua ngũ môn sinh khởi, còn 2 sắc cử động chính là cửa (môn) để các thiện 
nghiệp hoặc bắt thiện nghiệp được tác thành thông qua thân hoặc khẩu. 


Adväraripa - Phí môn sắc: là sắc pháp mà không phải là cửa (môn) để 
cho các lộ trình tâm qua ngũ môn hay các thân nghiệp, khẩu nghiệp sinh khởi. 
Chi pháp chính là 21 sắc pháp còn lại. 


Với các chúng sinh trong pañcavokärabhũmi - ngũ uẩn cảnh giới thì sự 
sinh khởi của các lộ trình tâm cũng như của các thân nghiệp và khẩu nghiệp cần 
phải có cửa (môn) để phát sinh. Đối với lộ trình tâm qua ngũ môn thì cần có 5 
tịnh sắc làm cửa để sinh lên và 5 tịnh sắc này được gọi là oaff/dvara - khởi 
sinh môn. Còn riêng hành động hoặc lời nói thông qua thân hoặc khẩu cho dù là 
thiện hạnh hay ác hạnh thì cần có 2 v⁄ñafiripa - sắc cử động, đó là 
kãyavifñfñatti - thân cử động và vacivifñfñati - khẩu cử động làm nơi sinh khởi, 
và do vậy 2 sắc cử động này có tên gọi là awmadVãra - nghiệp môn. 


Các sắc còn lại ngoài 7 sắc pháp trên không phải là sắc để cho các lộ 
trình tâm qua ngũ môn sinh khởi, cũng không phải là sắc làm cửa cho thân 
nghiệp và khẩu nghiệp sinh lên nên được gọi là adãrardpa - phí môn sắc. 


4. INDRIYARUPA - CĂN SẮC Và ANINDRIYARŨPA - PHI CĂN SẮC 


Indriyaräpa - Căn sắc: nghĩa là sắc pháp làm chủ, có vai trò lớn lao trong 
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việc thấy, việc nghe v.v... Có tất cả 8 căn sắc là: 5 sắc tịnh, 2 sắc giới tính và 1 
sắc mạng căn. 


Anindriyaripa - Phi căn sắc: là sắc pháp không làm chủ, không có vai trò 
lớn lao; đó chính là 20 sắc pháp còn lại. 


Sự thấy có khởi sinh được thì cần dựa vào cakkhupasäda — nhãn tịnh sắc 
làm chủ sự, đóng vai trò to lớn; nếu không có nhãn tịnh sắc thì không thể nhìn 
thấy được. Trong việc nhìn xa, nhìn gần, được rõ ràng hay không rõ cũng do 
nhãn tịnh sắc làm chủ cả, nếu nhãn tịnh sắc tốt, tỉnh tường thì sẽ nhìn được xa, 
được rõ, cho nên nhãn tịnh sắc là chủ sự trong việc nhìn thấy; bởi thế được gọi 
là Zdrjyaripa - căn sắc. 


Tương tự như thế trong việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì nhĩ tịnh sắc, 
tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc cũng có vai trò to lớn, là chủ sự nên cũng 
được gọi là /ndri⁄arữpa — căn sắc. 


Itthibhãvarữpa — Nữ tính sắc: là chủ sự, đóng vai trò to lớn trong việc xác 
định tính nữ khắp cả châu thân. 


Purisabhävaripa - Nam tính sắc: là chủ sự, đóng vai trò to lớn trong việc 
xác định tính nam khắp cả châu thân chúng sinh. 

Cả hai sắc giới tính này đóng vai trò to lớn, là chủ sự trong việc xác định 
tính nữ - nam khắp cả châu thân chúng sinh nên được gọi là /dri/⁄arữpa - căn 
sắc. 


Jivitaripa - Sắc mạng căn: là pháp chủ sự, có vai trò to lớn trong việc hộ 
trì các sắc do nghiệp sinh (kammajarũpa) mà đã đồng sinh với chính mình sống 
đủ tuổi thọ của các sắc đó. Nghĩa là một khi các sắc do nghiệp sinh hiện hữu thì 
sắc mạng căn cũng đồng thời sinh ra và làm nhiệm vụ hộ trì các sắc pháp do 
nghiệp sinh ấy. Bởi lẽ sắc mạng căn có vai trò to lớn, là chủ sự trong việc hộ trì 
các sắc do nghiệp sinh như thế, cho nên được gọi là /ndi⁄arữpa - căn sắc. 

Về phần 20 sắc pháp còn lại, không đóng vai trò chủ sự, to lớn trong 
công việc gì nên được gọi là an/ndrivardpa - phí căn sắc. 


5. OLÄRIKARUPA - THÔ SẮC và SUKHUMARUPA - TẾ SẮC 


Ojãrikaripa - Thô sắc: là sắc pháp thô, biểu hiện ra ngoài rõ rệt. Có tất cả 
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12 sắc là: 5 sắc tịnh và 7 sắc đối tượng. 


Sukhumaripa - Tế sắc: là sắc pháp vi tế, không biểu hiện ra ngoài rõ rệt, 
bao gồm 16 sắc pháp còn lại. 


Cả 12 sắc pháp là: 5 sắc tịnh và 7 sắc đối tượng được gọi là o/ãr/karữpa — 
thô sắc nghĩa là khi quán sát bằng trí tuệ thì thấy chúng hiện hữu rõ ràng, dễ 
nhận biết; chẳng hạn: sắc, thỉnh, hương, vị, cứng-mềm, nóng-lạnh, căng-chùng 
luôn dễ biết, hiển lộ rõ ràng, là các sắc pháp thấy được, nghe được, ngửi được, 
nêm được, xúc chạm được. 5 sắc tịnh phải làm việc với 7 sắc đối tượng nên xếp 
vào các thô sắc vì phải làm việc thông qua ngũ môn (pañcadvära). 


Về phần 16 sắc pháp còn lại, khi quán sát bằng trí cũng khó mà thấy rõ 
rệt; chẳng hạn äpodhãtu tức là chất nước biểu hiện tính bám dính, hadayarũpa — 
sắc ý vật, jIvittarũpa — sắc mạng căn, v.v... đều khó biết được vì không hiện hữu 
rõ rệt. Do vậy, các sắc pháp còn lại được gọi là sukhumargpa - tế sắc, là những 
sắc mà không thể biết được qua ngũ môn, chỉ có thể biết được qua ý môn mà 
thôi. 


6. SANTIKERUPA - CẬN SẮC và _DŨRERUPA - VIỄN SẮC 
Sant(keripa — Cận sắc: là sắc pháp gần, tức là các sắc pháp dễ nhận biết. 
Đó chính là: 5 sắc tịnh và 7 sắc đối tượng, tổng cộng 12 sắc. 


Dữreripa - Viễn sắc: là sắc pháp xa, khó nhận biết, bao gồm 16 sắc 
pháp còn lại. 


5 sắc tịnh và 7 sắc đối tượng là các thô sắc, còn mang tên gọi là 
santikeripa - cận sắc. Các cận sắc này là các sắc pháp ở gần bởi vì là những sắc 
pháp luôn luôn sinh khởi, không ngừng nghỉ. Nghĩa là các sắc pháp làm nẩy sinh 
sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm và sự xúc chạm luôn khi, không dừng. Khi 
quán sát bằng trí tuệ, sẽ dễ dàng để nhận biết các sắc pháp này, giống như người 
ở gần thì dễ dàng gọi đến sai bảo, chỉ việc. Cho nên các sanf/kerZpa chính là các 
sắc pháp ở gần vậy. 


Riêng 16 sắc pháp còn lại là các sắc pháp khó nhận biết khi quán sát 
bằng trí tuệ, bởi vì chúng không sinh khởi thường xuyên, giống như người ở xa; 
cho nên chúng còn được gọi là sắc xa hay là đữrerdpa - viễn sắc. 
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7. SAPPATIGHARŨPA - HỮU XÚC SẮC và APPATIGHARUPA - PHI XÚC SẮC 


Sappafigharipa — Hữu xúc sắc: là sắc pháp xúc chạm lẫn nhau được, có 
12 sắc đó là: 5 sắc tịnh và 7 sắc đối tượng. 


Appatigharipa - Phí xúc sắc: là sắc pháp không xúc chạm lẫn nhau 
được, bao gồm 16 sắc pháp còn lại. 


12 sắc pháp: 5 sắc tịnh và 7 sắc đối tượng là những sắc pháp xúc chạm 
lẫn nhau được theo bản chất của chúng. Cụ thể là: nhãn tịnh sắc (cakkhupasäda) 
xúc chạm với sắc trần (rũpärammana), nhĩ tịnh sắc (sotapasäda) xúc chạm với 
thỉnh trần (saddärammana), tỷ tịnh sắc (ghãnapasäda) xúc chạm với hương trần 
(gandhãrammana), thiệt tịnh sắc (jivhäpasãäda) xúc chạm với vị trần 
(asärammana), thân tịnh sắc (kãyapasäda) xúc chạm với xúc trần 
(photthabbärammana). Đấy chính là xúc chạm lẫn nhau giữa 5 sắc tịnh với 7 sắc 
đối tượng, là nhân phát sinh dvipañcaviññänacitta (ngũ song thức tâm). Do vậy, 
các sắc pháp xúc chạm nhau được gọi là saoøaf/gharipa - hữu xúc sắc. 


Về phần 16 sắc pháp còn lại là những sắc pháp không thể xúc chạm nhau 
được theo đúng bản chất của chúng nên có tên gọi là aoaf/gharữpa - phí xúc sắc. 


8. UPÄDINNARUPA - HỮU CHẤP SẮC và ANUPÄDINNARUPA - PHI CHẤP SẮC 

Ujpãdinnaripa - Hữu chấp sắc: là các sắc pháp sinh bởi bắt thiện nghiệp 
(akusalakamma) và thế gian thiện nghiệp (lokTyakusalakamma). Đó chính là 18 
sắc do nghiệp sinh (kammajarũpa). 


Anupãdinnaripa - Phí chấp sắc: là sắc pháp không do các nghiệp nêu 
trên sinh ra mà do tâm (citta), thời tiết (utu) và vật thực (ãhãra) sinh ra. 


Các sắc pháp sinh ra bởi bất thiện nghiệp và thế gian thiện nghiệp được 
gọi là sắc do nghiệp sinh, gồm có 18 sắc là: 4 sắc tứ đại, 5 sắc tịnh, 1 màu 
(vanna), 1 mùi (gandha), 1 vị (rasa), 1 vật thực, 2 sắc giới tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc 
mạng căn, 1 sắc chân không. Các sắc này được gọi là pãd/nnaripa - hữu chấp 
sắc bởi vì chúng sinh khởi bởi các nghiệp bất thiện và thiện thuộc về thế gian 
pháp mà do có áƒ ~ #anhã và tà kiến — diƒffhí nhảy vào tác động nên có tên gọi là 
upãdinnaripa - hữu chấp sắc. 


Riêng các sắc pháp sinh bởi tâm (15 cittajaripa), thời tiết (13 utujarũpa) 


52 


Rũpavibhäva - Sắc Phân Loại 


và vật thực (12 ãhãrajarũpa) là những sắc pháp không phải sinh khởi do nghiệp, 
không phải là quả của các bất thiện nghiệp hay thế gian thiện nghiệp, chúng là 
quả được sinh khởi do tâm, thời tiết hoặc vật thực nên được gọi là 
anupädinnardpa - phi chấp sắc. 


9. SANIDASSANARUPA - HỮU KIẾN SẮC vả ANIDASSANARÚPA - PHI KIỀN SẮC 


Sanidassanaripa — Hữu kiên sắc: là sác thầy được bằng mắt, chỉ gồm một 
sắc pháp, đó là: vannarúpa - màu sắc hay còn gọi là rupãrammana -— sắc trần. 


Anidassanaripa - Phi kiến sắc: là sắc không thấy được bằng mắt, bao 
gồm 27 sắc pháp còn lại. 


Trong 28 loại sắc pháp thì chỉ có một sắc duy nhất là đối tượng của nhãn 
thức và có thể nhìn thấy được bằng mắt, đó chính là sắc trần, hay các loại màu. 
Ngoài ra, với các sắc pháp khác thì ta không thể nhìn thấy chúng bằng mắt được. 


10. GOCARAGGÄHIKARUPA - THỦ CẢNH SẮC Và AGOCARAGGÄHIKARUPA 
- BẬT THỦ CẢNH SẮC 
Cocaraggähikaripa — Thủ cảnh sắc: là các sắc pháp có thể nhận biết ngũ 
trần; đó chính là 5 pasädarũpa - sắc tịnh. 
Agocaraggähikaripa - Bắt thú cảnh sắc: là các sắc pháp không thể nhận 
biết ngũ trần; đó chính là 23 sắc pháp còn lại. 


Ngũ tịnh sắc được gọi là gocaraggäh/karipa - thủ cảnh sắc bởi chúng là 
những sắc pháp có thể nhận biết ngũ trần được, ấy là: 


-Nhãncăn có thể nhận biết sắc trần, tạonên sự thấy. 
- Nhĩ căn ˆ thinh trần, : sự nghe. 
- Tỷ căn . hương trần, — ” sự ngửi. 
- Thiệt căn , vị trần, ề sự nếm. 
- Thân căn , xúc trần, , sự xúc chạm. 


Do vậy, các tịnh sắc được gọi là øocaragsahikaripa - thủ cảnh sắc và thủ 
cảnh sắc này chia làm 2 loại: 
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* Asampattagocaragsahikaräpa: là sắc pháp có thể nhận đối tượng ở xa, 
chưa đến tiếp xúc với mình. Có 2 sắc pháp, đó là: nhãn tịnh sắc và nhĩ tịnh sắc. 


Thông thường, nhãn tịnh sắc có thể nhận biết đối tượng nhờ vào ánh 
sáng. Ánh sáng chiếu vào đối tượng rồi phản chiếu đến mắt làm phát sinh sự 
thấy sắc trần, không phải là sắc trần ấy đến tiếp xúc trực tiếp với con mắt thì mới 
thấy được; cho nên có thể nói được rằng nhấn tịnh sắc có khả năng thấy đối 
tượng là sắc trần đang chưa đến tận mắt. Cũng vậy nhĩ căn có thể nhận biết 
thỉnh trần ở xa nhờ vào khoảng không hay gió đưa đến. Chẳng hạn âm thanh 
phát sinh từ việc gõ chuông truyền đến sinh ra sự nghe thì chuông và nhĩ căn 
phải ở xa nhau một khoảng vừa phải mới nghe được, cho nên có thể nói được 
rằng nhĩ tịnh sắc có khả năng nghe đối tượng là thỉnh trần đang chưa đến tận tai. 


* Sampatfagocaraggahikaripa: là sắc pháp có thể nhận biết đối tượng đã 
đến tiếp xúc với mình, tức là đến tiếp xúc rồi. Đó là: tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc và 
thân tịnh sắc. Nghĩa là các đối tượng là: hương trần, vị trần và xúc trần phải đến 
tiếp xúc, đụng chạm với các căn là tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc và thân tịnh sắc thì 
các căn này mới có khả năng nhận biết được mùi, vị hoặc xúc chạm trên thân 
đó; còn nếu các đối tượng này chưa đến tiếp xúc với các căn thì các căn không 
thể nhận biết được. Do vậy, 3 tịnh sắc căn này được gọi là: sa/npaffagocarag- 
gahikarupa. 


11. AVINIBBHOGARÚPA - BẤT LY SẮC vả  VINIBBHOGARÙPA - LY SẮC 


AVinibbhogaripa - Bất ly sắc: là những sắc pháp không thể tách nhau 
được, chúng luôn đi cùng với nhau. Có tám sắc không thể tách ra được, đó là: 4 
sắc tứ đại, 1 sắc màu, 1 sắc mùi, 1 sắc vị và 1 sắc vật thực. 


VWinibbhogarpa - Ly sắc: là những sắc pháp có thể tách nhau được, bao 
gồm 20 sắc còn lại. 


8 ðất y sắc luôn đồng sinh với nhau, cho dù là sinh khởi từ nền tảng nào 
(nghiệp, tâm, thời tiết hay vật thực), luôn luôn kết hợp với nhau và không bao 
giờ tách khỏi nhau được. Nghĩa là, trong tất cả các sắc pháp tổn tại trên thế gian 
này, dù đó là sắc pháp nhỏ nhất như phân tử, nguyên tử chẳng hạn, thì sắc pháp 
Ấy ít nhất luôn có đủ 8 bất ly sắc này và không thể không có 8 bắt ly sắc đã nêu. 
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Riêng 20 sắc pháp còn lại là những sắc pháp có thể tách khỏi nhau, 
không nhất thiết sinh khởi cùng nhau, có thể đồng sinh với nhóm riêng của 
mình, nên được gọi là các /⁄ sắc. Các / sắc này dẫu là sinh khởi tách biệt nhau, 
tuy nhiên khi sinh khởi luôn phải sinh khởi với các ðøất /y sắc, tự mình sinh khởi 
theo khả năng là không thể. 


C4C§CŒ4C5Œ 2) 
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C. RŨPASAMUTTHÄNA - SẮC KHỞI XỨ 


Trong phần £ữpasamujfhãna - Sắc khởi xứ này sẽ trình bày đến các 
nguyên nhân làm cho sắc sinh khởi. Nghĩa là các sắc pháp sinh ra đều do các 
nhân duyên tạo thành chứ không thể tự dưng hiện hữu được, như trong 
gãthãsangaha đã ghi: 


Altharasa pannarasa Ierasa dVãdasã†i ca 
Kammacitotukahãra- -Jãn honti yathäkkamam 


Các sắc sinh khởi do nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực có số 
lượng theo tuần tự như vầy: 18, 15, 13, 12. 


Trong bộ Paramatthadipanitikã nói đến nghĩa của từ samu/ƒãna như sau: 


* Samuffhati rũpam etenaTi = samulthãnarm. 
Sắc pháp sinh khởi bởi pháp ấy, pháp ấy gọi là sauffhãnarn — khởi xứ. 
Ở đây, từ samujfhänam - khởi xứ mang ý nghĩa là các điều kiện 
(duyên) tác thành để làm cho sắc pháp sinh khởi. 


* Kammam, ciHam, utu, ãhãro ce†i caHãri rũpasamulfhãnani nãma. 
Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực; cả 4 pháp này có tên là: sắc &hởi xứ, 
Nghĩa là 4 pháp này làm nhân, làm duyên tạo sự sinh khởi của sắc 
pháp. Có tất cả 4 khởi xứ là: 


1. Kamma - Nghiệp: Những hành động, lời nói, ý tưởng qua thân, 
khẩu và ý cho dù với tác ý bất thiện hay thiện nào đã thực hiện rồi trong kiếp 
trước, đời trước hay trong kiếp hiện tại; nếu nói theo thực tánh (bản chất) thì 
đó là 25 loại nghiệp bao gồm: tác ý (cetanä) trong 12 akusalacitta (bất thiện 
tâm) + 8 kusalacitta (đại thiện tâm) + 5 rũpävacarakusalacitta (sắc giới thiện 
tâm), kết hợp với 52 tâm sở (cetasika). Tất cả chúng chính là nền tảng hay 
khởi xứ (samutthãna) để làm cho sắc pháp sinh khởi trong cảnh giới của các 
chúng sinh có 5 uẩn (pañcavokãrabhũmi). Và sắc pháp sinh khởi do nghiệp 
này có tên gọi là &amma/aripa - nghiệp khởi sắc (sắc do nghiệp sinh). Các 
loại sắc do nghiệp sinh này luôn sinh khởi tại mỗi một anukhapacifta - tiểu 
sát-na tâm tính từ thời điểm patisandhicitta - tục sinh tâm. 
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2. Cita - Tâm: Các sắc pháp biểu hiện các trạng thái như: đi, đứng, 
ngồi, nằm, chí đến sự nói năng, sự hít thở v.v... hoàn thành được cũng dựa 
vào tâm (citta). Chính tâm làm cho sắc pháp liên quan đến các trạng thái như 
trên hiện hữu. Có cả thảy 75 tâm (trừ 10 ngũ song thức và 4 vô sắc giới quả 
tâm) cùng với 52 tâm sở kết hợp có năng lực làm khởi sinh các sắc oai nghỉ, 
sắc nói năng hay sắc tạo nên hơi thở ra vào... của chúng sinh hữu tình trong 
kiếp hiện tại này. Sắc pháp được sinh khởi có nền tảng là tâm này gọi là 
citajaripa —- tâm khởi sắc (sắc do tâm sinh). Và sắc đó luôn sinh khởi tại mỗi 
tiểu sát-na sinh - upãdakkhapnaa của các tâm kể từ paihamabhavaiigaciita — 
tâm hộ kiếp đâu tiên trở đi (pathamabhavahgacitta là tâm tiếp nối ngay sau 
khi patisandhicitta — tục sinh tâm vừa diệt đì). 


3. Ufu — Thời tiết: Thời tiết ở đây chính là nhiệt độ, tức là sự nóng 
hoặc lạnh ở trong cơ thể của chúng sinh. Các sắc pháp sinh khởi có nền tảng 
là thời tiết được gọi là œ#/arữpa - thời tiết khởi sắc (sắc do thời tiết sinh). Đối 
với những chúng hữu tình, có mạng sống thì ¿#//2rzøa sinh khởi tính từ 
thitikhana - tiểu sắt-na trụ của patisandhicitta trở đi. Còn với u#u/arữpa ở bên 
ngoài chúng sinh hữu tình thì lúc sắc pháp đã phát sinh xong rồi sẽ khởi sinh 
utuJ/aräpa liên tục, không ngừng nghỉ. 


4. Ahãra - Vật thực: Đây chính là oø/ã - dưỡng tố trong thức ăn mà 
chúng sinh ăn vào. Khi được tiêu hóa bởi øãcakafe/o tức là hỏa đại thiêu đốt 
vật thực, sẽ làm phát sinh äãñãza/aripa - vật thực khởi sắc (sắc do thời tiết 
sinh) trong cơ thể của chúng hữu tình tại mỗi sát-na tâm mà ojä - dưỡng tố 
lan truyền trong cơ thể của chúng sinh. 


I. KAMMASAMUTTHÄNA - NGHIỆP KHỞI XỨ 
Nghiệp làm nền tảng cho sắc phát sinh, gồm có 25 loại nghiệp, đó là 
cefanã - tác ý trong 12 bất thiện tâm, 8 đại thiện tâm và 5 sắc giới thiện tâm. 
Chính 25 tác ý tâm sở trong 25 tâm trên là nghiệp để làm phát sinh 
kammajaripa - nghiệp khởi sắc. 


Thật ra, có tất cả 33 loại nghiệp, tức là các tác ý tâm sở trong 12 bất 
thiện tâm và 21 thiện tâm. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ kể đến 25 nghiệp 
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làm sắc pháp khởi sinh mà thôi, không tính đến tác ý tâm sở trong 4 
arũpävacarakusalacitta - vô sắc giới thiện tâm và 4 lokuttarakusalacitta — siêu 
thế giới thiện tâm (4 đạo tâm); bởi vì các tâm sở tác ý trong cả 8 tâm này 
không làm sinh khởi sắc pháp. Thật vậy, các vô sắc giới thiện nghiệp là nghiệp 
phát sinh do việc tu tập thiền vô sắc, là pháp tu tập do nhàm chán sắc pháp, 
không hài lòng với sự hiện hữu của sắc pháp, do năng lực của việc xa lánh 
việc tạo tác sắc pháp nên không thể sinh khởi sắc pháp được. 


Về phần các siêu thế thiện pháp (đạo tâm) chính là các thiện tâm phát 
sinh do việc tu tập thiền tuệ (vipassanäkammatthäna) thấy rõ tam tướng trong 
danh, sắc, ngũ uẩn đến độ phát sinh sự nhàm chán, giảm thiểu ái dục, xa rời 
sự tham đắm kiếp sống. Đấy chính là thiện pháp phá hủy luân hồi kiếp sống 
và kammajarũpa cũng chính là kiếp sống luân hồi, cho nên 4 đạo tâm này 
không tạo sự sinh khởi của sắc pháp được là vậy. 


Kammajaripa - nghiệp khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do nghiệp, có 
tất cả 18 sắc là: 
4 mahãbhũtarũpa - 4 sắc tứ đại, 
5 pasädarũpa — 5 sắc tịnh, 
3 gocararipa — 3 sắc đối tượng (trừ saddarũpa — sắc âm thanh), 
2 bhãvarũpa - 2 sắc giới tính, 
1 hadayarũpa -— 1 sắc ý vật, 
1 jittarũpa — 1 sắc mạng căn, 
1 ähãrarũpa — 1 sắc vật thực, 
1 paricchedarũpa - 1 sắc chân không. 


Kammajaripa - nghiệp khởi sắc luôn sinh khởi với các chúng sinh có 
sắc uẩn, đó là những chúng sinh sinh sống trong 26 øañcavokärabhimi - ngũ 
uẩn cảnh giới và 1 ekavokãrabhumi - nhất uấn cảnh giới (asaññasattabhũmi — 
vô tưởng địa giới), tổng cộng là 27 cảnh giới mà kammajarũpa được sinh ra. 


Kammajarữpa bắt đầu sinh khởi kể từ patisandhicitta — tục sinh tâm trở 
đi và phát sinh tại mỗi anukhanacitta - tiểu sát-na tâm. Tức là tại mỗi tiểu sát- 
na sinh (upãdakkhana), thitikhana (tiểu sát-na trụ) và bhangakkhana (tiểu sát- 
na diệt) của tâm, &amma/aripa luôn sinh khởi, khi đã khởi sinh rồi sẽ trụ lại 
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với tuổi thọ 17 sát-na tâm rồi diệt đi và sẽ có kammajaripa mới sinh ra tiếp 
tục cho đến lúc chúng sinh đó gần chết; tính từ /#/khapa (tiểu sá†-na trụ) của 
tâm thứ 17 đếm ngược từ cưiícfa (tử tâm) kammajaripa mới không sinh khởi 
nữa. Về phần &amma/arữpa đã sinh khởi rồi tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ 
17 đếm ngược từ cưfíciffa (tử tâm) sẽ tồn tại đến cuticitta (tử tâm) và sẽ diệt 
cùng lúc với tiểu sát-na diệt của tử tâm. 


II. CITTASAMUTTHÄNA - TÂM KHỞI XỨ 


Một số sắc pháp được khởi sinh do tâm làm nền tảng, tức là dựa vào 
tâm mà sắc ấy được sinh ra, chẳng hạn như: đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, 
v.v... Tâm pháp có tất cả 89 tâm, nhưng chỉ có 75 tâm là làm nền tảng cho sắc 
khởi sinh mà thôi. Những tâm không thể làm cho sắc pháp khởi sinh được là: 

* Dvipañcaviññãnacitta - Ngũ song thức tâm: 10 tâm, 

* Arũpavipäkacitta - Vô sắc giới quả tâm: 4 tâm, 

* Patisandhicitta - Tục sinh tâm của chúng sinh trong ngũ uẩn cảnh 
giới, 

* Cuticitta - Tử tâm của bậc Thánh Arahán. 


10 ngũ song thức tâm là những tâm có năng lực yếu, không có khả 
năng tạo nên sắc pháp được. 4 vô sắc giới quả tâm là những tâm quả của các 
vô sắc giới thiện tâm tức là những tâm có nguyện vọng xa lìa sắc pháp nên 
cũng không thể làm nẩy sinh sắc pháp được. 

Phần /c sinh tâm của chúng sinh trong ngũ uẩn cảnh giới và £ở ¿âm 
của bậc Thánh Arahán thì không thể làm cho sắc sinh khởi được. Bởi vì //c 
sính tâm là tâm sinh ra lần đầu tiên của kiếp sống mới, năng lực còn yếu kém 
nên không thể làm cho sắc sinh khởi được và ở ¿âm của bậc Thánh Arahán 
thì không làm nhân làm duyên cho tục sinh tâm nào nữa, một khi tâm không 
sinh tiếp nữa thì sắc pháp sinh khởi do tâm cũng không thể có được. 


Ciftajaripa — tâm khới sắc là sắc pháp sinh khởi do tâm, có tất cả 15 sắc là: 
4 mahãbhũtarũpa - 4 sắc tứ đại, 


4 gocararũpa - 4 sắc đối tượng, 
1 ãhãrarũpa — 1 sắc vật thực, 
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1 paricchedarũpa - 1 sắc chân không, 
2 viññattirũpa — 2 sắc cử động, 
3 vikãrarũpa — 3 sắc biến chuyển. 


CITTAJARUPA ~ TÂM KHỞI SẮC CÓ 7 LOẠI: 
* Tâm khởi sắc thông thường, 
* Tâm khởi sắc gây cười, 
* Tâm khởi sắc gây khóc, 
* Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghỉ, 
* Tâm khởi sắc tạo lời nói, 
* Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ, 
* Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi ổn định. 


1, Tâm khởi sắc thông thường: Đây là những sắc khởi sinh do tâm, 
diễn ra theo lệ thường của thân thể như: hít vào, thở ra, tim đập, v.v... Lúc đó 
chỉ có nhóm 8 bất ly sắc (avinibbhogaripa) và 3 sắc biến chuyển (vikãraripa) 
sinh ra mà thôi. Tâm làm khởi sinh các sắc pháp thông thường này bao gồm 
75 tâm: 

- 12 Akusalacitta (Bất thiện tâm), 

-_ 8 Ahetukacitta (Vô nhân tâm) (trừ Ngũ song thức tâm), 

- 24 Kãmävacarasobhanacitta (Dục giới tịnh hảo tâm), 

- 23 Mahagsatacitta (Đại hành tâm) (trừ 4 Vô sắc giới quả tâm), 
-_ 8 Lokuttaracitta (Siêu thế tâm). 


2, Tâm khởi sắc gây cười: Sự cười, mỉm cười sinh khởi được cũng phải 
nương nhờ vào tâm làm nhân, làm duyên. Những tâm làm phát sinh các sắc 
pháp biểu thị sự cười hay mỉm cười gồm 13 tâm là: 

- 4 Somanassalobhamilacitta (Tham căn tâm thọ hỷ), 
- 1 Hasituppädacitta (Tiếu sanh tâm), 

- 4 Somanassamahäkusalacitta (Đại thiện tâm thọ hỷ), 
- 4 Somanassamahäkriyäcitta (Đại duy tác tâm thọ hỷ). 


Nếu phân chia tỉ mỉ hơn theo hạng người thì cụ thể là: 


a, Phàm nhân sẽ cười hoặc mỉm cười do bởi 8 loại tâm: 
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- 4 Somanassalobhamnlacitta (Tham căn tâm thọ hỷ), 
- 4 Somanassamahäkusalacitta (Đại thiện tâm thọ hỷ). 


b, Bậc Thánh Hữu học (Sekkhapuggala) sẽ cười hoặc mỉm cười do 
bởi 6 loại tâm: 
- 2 Somanassalobhamilacitta ditthivippayutta (Tham căn tâm 
thọ hỷ không có tà kiến), 
- 4 Somanassamahäkusalacitta (Đại thiện tâm thọ hỷ). 


c, Bậc Thánh Vô học (Asekkhapuggala) tức là bậc Arahán sẽ mỉm 
cười do bởi 5 loại tâm: 
- 1 Hasituppädacitta (Tiếu sanh tâm), 
- 4 Somanassamahäkriyäcitta (Đại duy tác tâm thọ hỷ). 


Bậc Thánh Arahán sẽ mỉm cười với //ếu sanh tâm dựa trên việc gặp đồi 
tượng không đáng ưa thích vi tế mà người thường không thể biết được, còn 
nếu như gặp những đối tượng không đáng ưa thích thô thiển mà nói chung 
con người ta biết được thì việc mỉm cười đó sẽ do tâm đz/ duy tác thọ hý làm 
sinh khởi. 


3, 7âm khởi sắc gây khóc: Nghĩa là sự khóc lóc, than vãn của chúng 
sinh phát ra tại thời điểm mà tâm đang buồn rầu, đau khổ. Tâm đã làm cho sự 
khóc lóc ấy khởi sinh chính là 2 Dosamilacitta (Sân căn tâm). 


4, Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghí: Bao gồm những tâm làm phát 
sinh sự co vào, duỗi ra, cúi xuống, ngẩng lên, quay trái, quay phải, đi tới, 
bước lui, chớp mắt, ngáp, nhai vật thực v.v... Những trạng thái này sinh khởi 
do 32 tâm là: 

- 1 Manodvärävajjanacitta (Ý môn hướng tâm), 
- 29 Kãmäãjavanacitta (Dục giới tốc hành tâm), 
- 2 Abhiññäcitta (Thắng trí tâm). 


5, Tâm khởi sắc tạo lời nói: Sắc pháp biểu thị trạng thái nói năng, phát 
âm khỏi miệng cùng với các bộ dạng, cử chỉ liên quan được sinh khởi do các 


tâm pháp, đó chính là 32 tâm giống như ¿âm khởi sắc tạo các tiểu oai nghĩ. 
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6, Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghí: Các tứ đại oai nghỉ là đi, đứng, 
ngồi, nằm sinh khởi được là nhờ vào tâm, tâm là nhân duyên làm cho phát 
sinh. Tâm tạo ra các đại oai nghi này hiển lộ cũng chính là 32 tâm như trên. 


7, Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi ổn định: Các trạng thái đi, đứng, 
ngồi, nằm diễn ra bình thường của người không bệnh tật, đau ốm được sinh 
khởi bởi các tâm gọi là ¿âm khởi sắc tạo các đại oai nghi ổn định. Có cả thảy 
58 tâm, đó là: 

- _ 1 Manodväarävajjanacitta (Ý môn hướng tâm), 
- 29 Kãmãjavanacitta (Dục giới tốc hành tâm), 

- 2 Abhiññãcitta (Thắng trí tâm), 

- 26 Appanäjavanacitta (An định tốc hành tâm). 


III. UTUSAMUTTHÃNA - THỜI TIẾT KHỞI XỨ 


Thời tiết cũng nhân duyên làm cho sắc pháp phát sinh được. Thời tiết 
làm nền tảng khởi sinh sắc pháp gọi là (⁄usamuffhãna - Thời tiết khởi xứ, nó 
chính là hỏa đại (tejodhatu), tức là sự nóng — unahate/o và sự lạnh - sifate/o. 
Sự nóng và sự lạnh có mặt khắp nơi, cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể của 
chúng hữu tình. 


Thời tiết làm cho sắc pháp khởi sinh tại nội thân của chúng hữu tình 
gọi là: a//#affautu - nội thời tiết. Nó chính là thân nhiệt bên trong cơ thể của 
chúng sinh, nó sinh khởi tại mỗi một tiểu sát-na tâm, bắt đầu từ 
thitikhanaciHa — tiểu sát-na trụ của patisandhicitta — tục sinh tâm trở đi. 


Riêng thời tiết tạo sắc pháp ở bên ngoài cơ thể chúng hữu tình 
gọi là ah/ddhautu - ngoại thời tiết, bao gồm thời tiết ở nơi cây cối, đồ vật, 
khoáng sản, sông núi, v.v... Các sự vật này luôn có thời tiết làm nền tảng để 
sắc pháp khởi sinh hoài mãi cho đến khi sự vật đó bị tiêu hoại hoàn toàn. 


Utujaripa - thời tiết khởi sắc là sắc sinh khởi do thời tiết, hay là do 
tejodhãtu - hỏa đại có tất cả 13 sắc pháp là: 


4 mahãbhũtarũpa - 4 sắc tứ đại, 
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4 gocararipa - 4 sắc đối tượng, 

1 ähãrarũpa — 1 sắc vật thực, 

1 paricchedarũpa - 1 sắc chân không, 
3 vikãrarũpa — 3 sắc biến chuyển. 


IV. ÄHÄRASAMUTTHÃNA - VẬT THỰC KHỞI XỨ 


Vật thực làm nền tảng, làm nhân duyên cho sắc pháp phát sinh gọi là 
ähãrasamulfhãna - vật thực khởi xứ. Sắc pháp khởi sinh do vật thực gọi là 
ähãrajaripa — vật thực khởi sắc. 


Ahãra - vật thực ở đây chính là &abafiikãrãhãra - đoàn thực, đó chính 
là thức ăn các loại mà ta có thể nhai nuốt được. Do vậy, vật thực có mặt khắp 
bên trong lẫn bên ngoài cơ thể chúng hữu tình giống như thời tiết vậy. Vật 
thực bên trong được gọi là a//affao/ã - nội dưỡng tố và bên ngoài gọi là 
bahiddhaojä - ngoại dưỡng tố. 


Nội dưỡng tố chính là những thức ăn mà loài hữu tình ăn uống vào 
bên trong cơ thể của mình rồi thông qua sự tiêu hóa của hỏa đại là 
pãcakafejodhaätu, hòa đại này có nhiệm vụ thiêu đốt thức ăn khi đã ăn uống 
vào trong cơ thể. Hỏa đại này do nghiệp làm sinh khởi, do đó a/haffaø/ã - nội 
dưỡng tố chính là kammajaơ/ tức là dưỡng tố nằm trong nhóm 
kammajaripa - nghiệp khởi sắc vậy. Ngoại dưỡng tố là những dưỡng chất 
nằm trong nhóm bất ly sắc - avinibbhogarũpa, có mặt trong các loại thức ăn, 
vật uống trước khi được tiêu hóa, đốt cháy bởi hỏa đại. Ngoại dưỡng tố này 
chính là ¿/z⁄2ø/Z tức là dưỡng tố nằm trong nhóm ¿#/aröpa - thời tiết khởi 
sắc vậy. 


Ngoại dưỡng tố và nội dưỡng tố làm việc đều có liên quan đến nhau: 
nội dưỡng tố làm nhiệm vụ trợ thủ, giúp cho äã/ñãra/aripa - vật thực khởi sắc 
sinh ra nên được gọi là œpafhambhakasaffi - trợ lực còn ngoại dưỡng tô làm 
nhiệm vụ trực tiếp sinh ra ähärajarũpa - vật thực khởi sắc và được gọi là 
Janakasatfi — sinh lực. Trong 2 loại ojä này thì kamưmaơ/ã đóng vai trò quan 
trọng trong việc giúp cho ãhãra/arữpa — vật thực khởi sắc sinh ra hơn là u#uo/ã. 
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Đối với chúng sinh loài #/a/ san/ thì ähärajarũpa — vật thực khởi sắc sẽ 
sinh ra vào tuần thứ 2 hoặc thứ 3 của thai kỳ tính từ thời điểm đậu thai; nghĩa 
là trong thời kỳ mang thai, khi người mẹ ăn uống vật thực vào, dưỡng tố sẽ 
thẩm thấu vào trong thai nhỉ làm cho ãhãrajarũpa — vật thực khởi sắc sinh 
khởi. Về phần các chúng sinh loài ø»ấp s/nh và hóa sính thuộc nhóm cần phải 
ăn uống thực phẩm, khi mới sinh ra thì thân thể đã to lớn, đầy đủ các cơ 
quan, bộ phận chưa phải ăn uống vật thực gì, các chúng sinh này sẽ nuốt 
nước bọt và đờm dãi của chính mình qua khỏi cổ họng, chính ojä trong nước 
bọt và đờm dãi đó sẽ thẩm thấu vào trong cơ thể của các chúng sinh đó tạo 
thành ãhãrajarũpa — vật thực khởi sắc. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi: “#kadwasam paribhuttäharo 
sattãhampi upatthampei/“. Dịch là: “Vật thực mà được ăn vào mỗi ngày đó sẽ 
nuôi dưỡng thân thể sống được 7 ngày”. Điều này có nghĩa là con người ta ăn 
uống vật thực trong một ngày có thể nuôi dưỡng cơ thể sống còn đến 7 ngày 
mà không cần ăn thêm nữa. 


Như vậy ãhãra/aripa - vật thực khởi sắc được sinh ra khi dưỡng tổ của 
các loại thức ăn thẩm thấu vào trong tế bào cơ thể của chúng sinh. 
Ahãrajaripa — vật thực khởi sắc luôn sinh khởi liên tục nhau không ngừng nghỉ 
cho đến khi chết. 


Ahãrajaripa - vật thực khởi sắc có 12 sắc pháp là: 


4 mahãbhũtarũpa - 4 sắc tứ đại, 

3 gocararũpa — 3 sắc đối tượng (trừ saddarũpa - sắc âm thanh), 
1 ähäãrarũpa — 1 sắc vật thực, 

1 paricchedarũpa - 1 sắc chân không, 

3 vikãrarũpa — 3 sắc biến chuyển. 


Tóm lại sắc pháp khởi sinh trên 4 nền tảng là: 

- Sắc pháp sinh khởi do nghiệp gọi là kammajarũpa có: 18 sắc, 
- Sắc pháp sinh khởi do tâm gọi là cittajarũpa có: 15 sắc, 

- Sắc pháp sinh khởi do thời tiết gọi là utujarũpa có: 13 sắc, 

- Sắc pháp sinh khởi do vật thực gọi là ãhãrajarũpa có: 12 sắc. 
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PHÂN CHIA 28 SẮC PHÁP THEO KHỞI XỨ 


Đ 


. Ekasamufthãnikaripa-— Sắc pháp sinh khởi do một khởi xứ có 11 sắc là: 


- 5 pasädarũpa 


- 2 bhäãvaripa 9 sắc pháp này sinh khởi 
- 1 hadayarũpa chỉ do nghiệp mà thôi. 
- † jvitarũpa 


- 2 viññattirũpa --- sinh khởi chỉ do tâm mà thôi. 


. Dwsamufthãnikaripa — Sắc pháp sính khởi do hai khởi xứ có 1 sắc là: 


- 1 saddarũpa --- sinh khởi do hai khởi xứ là tâm và thời tiết. 


. Tsamuffhänikaripa - Sắc pháp sinh khởi do ba khởi xứ có 3 sắc là: 


- 3 vikãrarũpa --- sinh khởi do ba khởi xứ là tâm, thời tiết và vật thực. 


. Catusamuifhänikaripa - Sắc pháp sinh khởi do bốn khởi xứ có 9 sắc là: 


- 4 mahäbhitarũpa 

- 3 gocararũpa 9 sắc pháp này sinh khởi do nghiệp, 
- 1 ãhãrarũpa tâm, thời tiết và vật thực. 

- 1 parichedarũpa 


Nakutocisamutfhãnikaripa - Sắc pháp sinh khởi không do khởi xứ nào 


có 4 sắc là: 


- 4 lakkhanaripa --- 4 sắc pháp này không phải do nghiệp, tâm, thời 
tiết hoặc vật thực sinh ra. 


PHÂN CHIA KHỞI XỨ THEO TẠNG KINH 


Trong tạng Kinh (Suttantapitaka), các sắc pháp hiện hữu trong cơ thể 


con người đều có sự tham gia của sắc Tứ đại là đất, nước, lửa và gió. Các sắc 
Tứ đại kết hợp với nhau tạo ra các cơ quan, bộ phận, thành phần của cơ thể 
và chia thành 42 loại là: 
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1. Sasambharapa(havr: 20 bộ phận 


Kesä - tóc Lomä - lông Nakhã - móng 
Dantä - răng Taco - da Mamsan - thịt 
Nahärũ — gân Atthi - xương Atthimiñjam - tủy 
Pihakam - lá lách Hadayam - tim Yakanam - gan 
Kilomakam - phúc mạc Vakkam - thận Papphasam - phổi 
Antam - ruột già Antagunam - ruột non  Udariyam - thức ăn 
Karisam - phân Matthuluhgam - não 


Trong 20 bộ phận này, chỉ có udariyam - thức ăn và karisam - phân là 
sắc pháp sinh khởi do thời tiết mà thôi, còn lại đều khởi sinh do nghiệp. 


2. Sasambhäraapo: 12 loại 


Pittam - mật Sedo - mồ hôi Khelo - nước bọt 
Semham - đàm Medo - mỡ Sihghãnikã - nước mũi 
Pubbo - mủ Ussam - nước mắt Lasikä - dịch khớp 
Lohitam - máu Vasä - mỡ lỏng Muttam - nước tiểu. 


Trong 12 loại sắc kể trên chỉ có pubbo - mủ và muttam - nước tiểu là 
sắc pháp sinh khởi do thời tiết mà thôi. Sedo - mồ hôi, khe|o - nước bọt, 
ussam - nước mắt và siäghãnikã - nước mũi, bốn loại này là sắc pháp sinh 
khởi do tâm và thời tiết. Sáu sắc pháp còn lại: pittam - mật, semham - đàm, 
lohitam - máu, medo - mỡ, vasã - mỡ lỏng và lasikã - dịch khớp là những sắc 
pháp sinh khởi do cả bốn khởi xứ. 


3. Sasambhãratejo: 4 loại 
Usmätejo - lửa Ấm áp Päacakatejo - lửa tiêu hóa 
Jiranatejo - lửa thiêu đốt Santäpanatejo - lửa phát sốt. 

Trong 4 loại sắc kể trên chỉ có pãcakatejo - chất lửa tiêu hóa là sắc 
pháp sinh khởi do nghiệp mà thôi. Ba sắc pháp còn lại: usmätejo - chất lửa 
Ấm áp, jiranatejo - chất lửa thiêu đốt và santäpanatejo - chất lửa phát sốt là 
những sắc pháp sinh khởi do cả bốn khởi xứ. 


4. Sasambhäravayo: 6 loại 
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Uddhangamaväyo - gió đi lên Adhogamaväyo - gió thổi xuống 
Kucchisayaväyo - gió trong bụng Kotthãsayaväyo - gió trong ruột 
Ahgamahgänusäriväyo - gió khắp thân  Assäsapassäsaväyo - hơi thở vào, ra. 


Trong 4 loại sắc kể trên chỉ có assäsapassäsaväyo - hơi thở vào, hơi thở 
ra là sắc pháp sinh khởi do tâm mà thôi. Năm sắc pháp còn lại: uddhahgama- 
väyo - gió đi lên, adhogamavãyo - gió thổi xuống, kucchisayaväyo - gió trong 
bụng, kotthäsayavãyo - gió trong ruột, ahgamahgänusäriväyo - gió khắp thân là 
những sắc pháp sinh khởi do cả bốn khởi xứ. 


PHÂN CHIA KHỞI XỨ TRONG 42 BỘ PHẬN CƠ THỂ 


* Sắc pháp chỉ do nghiệp sinh khởi: có 1 sắc là pãcakatejo - lửa tiêu hóa. 
* Sắc pháp chỉ do tâm sinh khởi: có 1 sắc là assäsapassäsaväyo - hơi thở 
vào, ra. 


* Sắc pháp chỉ do thời tiết sinh khởi: có 4 sắc là udariyam - thức ăn, 
karsam - phân, pubbo - mủ và muttam - nước tiểu. 

* Sắc pháp chỉ do tâm và thời tiết sinh khởi: có 4 sắc là sedo - mồ hôi, 
khelo - nước bọt, ussam - nước mắt và singhänikã - nước mũi. 


* Sắc pháp do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực sinh khởi: có 32 sắc là 
: pháp do nghiệp 
32 sắc pháp còn lại. 


Œ4C4Œ4C5Œ 2) 
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D. RŨPAKALÄPA - SẮC KHÔI 


Các sắc pháp khi sinh ra không tự sinh đơn điệu một mình, tùy nhân 
duyên mà chúng sinh ra và đồng thời sinh thành nhóm, thành khối với nhau. 

Rũpakaläpa - Sắc khối, nghĩa là nhóm các sắc pháp. Từ &2/4øa dịch là 
bó, nhóm, tập hợp, khối,... 


Trong sách Paramatthadipantikã có ghi: 
*Kalapivami eihãfi = kaläpa. 
Các pháp được tính thành nhóm, cụm, tập hợp được gọi là &a/4øa — khối. 


Do vậy, rđpakaiãpa có nghĩa là nhóm sắc, cụm sắc hay sắc khối. 


Trong mỗi một rũpakaläpa - sắc khối sẽ luôn có trạng thái, diễn tiến của 
nhóm sắc pháp đồng đẳng, nhất tễ với nhau gọi là sa#avuff/, như Pä|i có ghi: 

*#kuppãda ekanirodha ekanissavã sahavutino ekavisati rũpakaläpa 
nãmA. 

Các sắc pháp có chung 3 tính chất: cùng sinh, cùng diệt, cùng nơi nương 
tựa gọi là sắc khối, có tất cả 21 sắc khối . 


Như vậy sắc khối là tập hợp những sắc pháp có chung 3 tính chất là: 
* Ekuppäda - cùng sinh, 
* Ekanirodha - cùng diệt, 
* Ekanissaya — cùng nơi nương tựa là sắc Tứ đại. 


Gãthãsangaha: 
Kammacittotukahara samuithãnã yathäkkamam 
Nava cha chaturo dvetí Kalãpã ekavisati. 


Sắc khối có 21 loại, sinh khởi do nghiệp, tâm, thời tiết và 
vật thực với số lượng như sau: 9 nghiệp khởi sắc khối, 6 tâm 
khởi sắc khối, 4 thời tiết khởi sắc khối và 2 vật thực khởi sắc 
khối . 
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Trong tổng số 21 sắc khối này, nếu tính số lượng sắc pháp sinh khởi ở trong 
mỗi một sắc khối thì có tối đa là 23 sắc pháp mà thôi. 5 sắc pháp còn lại: 1 sắc 
chân không và 4 sắc trạng thái chỉ là phần phân chia các sắc khối và là dấu hiệu của 
sắc khối nên 5 sắc pháp này không được tính là thành phần của sắc khối . 


I. KAMMAJAKALÄPA_9-~ 9 NGHIỆP KHỞI SẮC KHỐI 


1. Cakkhudasakakalapa - Nhấn mười sắc khối: là sắc khối có số lượng 
sắc là 10 sắc pháp, đứng đầu là cakkhupasäda (nhãn tịnh sắc), đó là: 


- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 cakkhupasãda (nhãn tịnh sắc). 


2. Sotadasakakaläpa - Nhĩ mười sắc khối: là sắc khôi có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là sotapasäda (nhĩ tịnh sắc), đó là: 


- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 sotapasäda (nhĩ tịnh sắc). 


3. Ghãnadasakakaläpa - Tỷ mười sắc khói: là sắc khôi có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là ghãnapasäda (tỷ tịnh sắc), đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 ghãnapasãäda (tỷ tịnh sắc). 


4. Jwhãdasakakalãapa - Thiệt mười sắc khói: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là jivhäpasãda (thiệt tịnh sắc), đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 jivhãpasäda (thiệt tịnh sắc). 


5. Kãyadasakakaläpa - Thân mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là kãyapasäda (thân tịnh sắc), đó là: 
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- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 kãyapasäda (thân tịnh sắc). 


6. /hibhãvadasakakalapa - Nữ tính mười sắc khối: là sắc khối có số 
lượng sắc là 10 sắc pháp, đứng đầu là itthibhävarũpa (nữ tính sắc), đó là: 
- 8 avinibbhogarũpa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 itthibhãvarũpa (nữ tính sắc). 


7. Purisabhävadasakakaläpa - Nam tính mười sắc khói: là sắc khối có số 
lượng sắc là 10 sắc pháp, đứng đầu là purisabhävarpa (nam tính sắc), đó là: 


- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 purisabhãvarũpa (nam tính sắc). 


8. Vafthudasakakaläpa - Ý vật mười sắc khối: là sắc khôi có số lượng sắc 
là 10 sắc pháp, đứng đầu là hadayavatthurpa (sắc ý vật), đó là: 


- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jitarũpa (sắc mạng căn), 
- 1 hadayavatthuripa (sắc ý vật). 


9. /witanavakakaläpa - Mạng căn chín sắc khối: là sắc khối có số lượng 
sắc là 9 sắc pháp, đứng đầu là jivitarũpa (sắc mạng căn), đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 jMitarũpa (sắc mạng căn). 


8 Avinibbhogaripa - Bắt ly sắc là 8 sắc pháp không thể tách rời nhau 
được, bao gồm: pathavĩ, ãpo, tejo, vãyo, vanna, gandha, rasa và oja. Các sắc 
pháp này luôn sinh khởi cùng tổn tại với nhau, tạo thành nền tảng của sắc khối 
nên được gọi là suddha‡fhakakalapa - thuần tám sắc khối. 


Trong 9 loại kammajakaläpa - nghiệp khởi sắc khối nêu trên đều là 
những sắc khối sinh khởi do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng, đó chính là 17 
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kammajarũpa - nghiệp khởi sắc (trừ paricchedaripa). Do vậy 9 loại kammaja- 
kalãpa —- nghiệp khởi sắc khối chỉ sinh khởi ở loài hữu tình mà thôi và trong mỗi 
cá thể chỉ được sinh ra nhiều nhất là 8 sắc khối, bởi vì 2 bhãvadasakakaläpa (giới 
tính mười sắc khối) cùng sinh ra một lần với nhau ở một cá thể là không được. 
Nếu là nữ giới thì loại trừ purisabhävadasakakaläpa, còn nếu là nam giới thì phải 
loại trừ itthibhävadasakakalapa đi. Cho nên chỉ có 8 kammajãkaläpa (nghiệp 
khởi sắc khối) được sinh khởi nơi một cá thể hữu tình mà thôi. Ở đây, cũng cần 
nói thêm rằng kammajäkaläpa - nghiệp khởi sắc khối phải là nghiệp khởi sắc 
khối thật sự, không nói đến kammapaccaya-utujakaläpa là sắc khối sinh khởi do 
thời tiết mà có cả nghiệp làm nền tảng nữa. 


PHÂN CHIA 9 NGHIỆP KHỞI SẮC KHÓI THEO 3 PHẦN THÂN THỂ 


Thân thể con người được chia làm 3 phần, đó là: 


* Uparimakäya — Thân trên: tính từ cổ lên đến đỉnh đầu. 
* Majjhimakäya — Thân giữa: tính từ cổ xuống đến rốn. 
* Hetthimakãya - Thân dưới: tính từ rốn xuống đến chân. 


Trong thân thể con người, kamma/akalapa - nghiệp khởi sắc khói sinh 
khởi được ở cả 3 phần nêu trên, cụ thể như sau: 
a, UJparimakäya - Thân trên: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 7 sắc 
khối là: 
- Cakkhudasakakalãpa - Nhãn mười sắc khối 
- Sotadasakakaläpa - Nhĩ mười sắc khối 
- Ghãnadasakakaläpa - Tỷ mười sắc khối 
- Jivhãdasakakaläpa — Thiệt mười sắc khối 
- Kãyadasakakaläpa - Thân mười sắc khối 
- Bhãvadasakakaläpa — Giới tính mười sắc khối 
- Jivitanavakakaläpa - Mạng căn chín sắc khối 


b, A1a//himakãya - Thân giữa: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 4 
sắc khối là: 
- Kãyadasakakaläpa - Thân mười sắc khối 
- Bhãvadasakakaläpa — Giới tính mười sắc khối 
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- Vatthudasakakaläpa - Ý vật mười sắc khối 
- Jvitanavakakaläpa - Mạng căn chín sắc khối 


c, Hetthimakaya - Thân dưới: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 3 
sắc khối là: 
- Kãyadasakakaläpa - Thân mười sắc khối 
- Bhãvadasakakaläpa — Giới tính mười sắc khối 
- Jivitanavakakaläpa - Mạng căn chín sắc khối 


Như vậy, cả 3 phần của cơ thể chính là nơi sinh khởi của 3 loại sắc khối: 
Thân mười sắc khối, Giới tính mười sắc khối và Mạng căn chín sắc khối. Cả 3 
loại sắc khối này có mặt khấp cả châu thân của con người và có tên gọi là 
sabbathãnikakaläpa. Còn 6 loại sắc khối còn lại thì có mặt ở một số nơi trên cơ 
thể thôi, nên có tên gọi là: oadesakakaläpa. 


II. CITTAJAKALÄPA 6 — 6 TÂM KHỞI SẮC KHỐI 


1. Suddhatthakakaläapa - Thuân tám sắc khói: là sắc khỗi có số lượng sắc 
là 8 sắc pháp, đó chính là 8 avinibbhogarũpa (bất ly sắc). Sắc khối này sinh khởi 
do tâm làm nền tảng, sinh ra bởi tâm tại thời điểm không có sự dịch chuyển của 
thân thể hoặc không nói năng hay phát âm gì cả và lúc đó tâm yếu ớt, không 
mạnh mẽ. Đó chính là các sắc pháp của sự hít thở, hoặc là sắc biểu thị mặt mày 
tái nhợt, mặt đỏ, dựng tóc gáy, nổi gai ốc mỗi khi đang giận dữ, căm ghét hay sợ 
hãi, v.v... 


2. Kãyavifñiñattinavakakaläpa - Thân cử động chín sắc khối: là sắc khỗi có 
số lượng sắc là 9 sắc pháp, đó là: 

- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 kãyaviññatti (thân cử động). 

Sắc khối này sinh khởi do tâm khi có sự dịch chuyển thân thể và không 
bình thường, lúc mà tâm yếu ớt, không mạnh mẽ. Đó là các sắc pháp biểu thị 
các oai nghỉ như: đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, quay trái, quay phải, đi tới, 
bước lui v.v..., lúc đó người đang yếu mệt. 
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3. VacWwifffñattsaddadasakakaläpa - Khẩu cử động tiếng mười sắc khói: là 
sắc khối có số lượng sắc là 10 sắc pháp, đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 sadda (âm thanh), 
- 1 vacwiññatti (khẩu cử động). 


Sắc khối này sinh khởi do tâm, trong lúc nói năng, đọc sách, ca hát, tụng 
kinh, v.v... mà không như bình thường. Nghĩa là lúc mà cảm thấy không được 
khỏe hoặc khi nản lòng, không hết sức nói, không hết lòng đọc, ... 


4. !Lahutädiekãdasakakalapa - Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối: là sắc 
khối có số lượng sắc là 11 sắc pháp, đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 3 vikãrarũpa (sắc biến chuyển). 
Sắc khối này sinh khởi lúc mà không có sự di chuyển cơ thể, không có sự 
nói năng, phát âm gì cả; lúc đó tâm lý thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ, mặt mày 
tươi tỉnh, hớn hở hay phỉ lạc phát sinh làm cho sởn gai ốc. 


5. Kãyavifñffattilahutädidvadasakakaläpa - Thân cử động nhẹ nhàng,... 
mười hai sắc khối: là sắc khỗi có số lượng sắc là 12 sắc pháp, đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 3 vikãrarũpa (sắc biến chuyển), 
- 1 kãyaviññatti (hân cử động). 
Sắc khối này sinh khởi lúc có sự dịch chuyển cơ thể; lúc đó tâm tư thoải 


mái, trong sáng, mạnh mẽ, các tư thê đi, đứng, ngôi năm, v.v... đều nhẹ nhàng, 
mềm mại,... 


6. Vaciwifñfñatfisaddalahutäditerasakakaläpa - Khẩu cử động tiếng nhẹ 
nhàng,... mười ba sắc khói: là sắc khối có số lượng sắc là 13 sắc pháp, đó là: 
- 8 avinibbhogarũpa (bất ly sắc), 
- 3 vikãrarũpa (sắc biến chuyển), 
- 1 sadda (âm thanh), 
- 1 vaciviññatti (khẩu cử động). 


Sắc khối này sinh khởi trong lúc nói năng, đọc sách, ca hát, tụng kinh, v.v 
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... diễn tiến một cách bình thường. Nghĩa là lúc mà tâm tư thoải mái, trong sáng, 
mạnh mẽ; khi ấy việc nói năng, đọc sách,... diễn ra với sự lưu loát, dễ dàng, 
thuận lợi. 


* Đặt biệt trong bộ Thanh Tịnh Đạo còn thêm vào 2 sắc khối sinh khởi 
do tâm là: 


1, Saddanavakakaläpa - Tiếng chín sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc 
là 9 sắc pháp, đó là: 

- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 sadda (âm thanh). 

Sắc khối này sinh khởi lúc có âm thanh hiện hữu mà không liên quan 
đến sự nói năng, ca hát, ... và nó sinh khởi với tâm trạng yếu đuối, không vững 
mạnh, chán nản. Đó là âm thanh sinh bởi sự thở dài, ho hen, hắt hơi, ựa hơi, 
ngáp, tiếng rên la, than vấn, ỉ ôi,... lúc tâm lý không được khỏe. 


2, Saddalahutãdidvãdasakakalapa - Tiếng nhẹ nhàng... mười hai sắc 
khối: là sắc khối có số lượng sắc là 12 sắc pháp, đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 3 vikãrarũpa (sắc biến chuyển), 
- 1 sadda (âm thanh). 
Sắc khối này chính là 7⁄ếng chín sắc khối nói trên nhưng sinh khởi có 
thêm 3 sắc biến chuyển tham gia lúc mà tâm lý vững mạnh, thoải mái, an lạc. 


TÂM KHỞI SẮC VÀ TÂM KHỞI SẮC KHÓI 

* Cittajaripa — Tâm khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do tâm, có tâm làm 
nền tảng, có tất cả 15 sắc pháp. 

* Cittajakaläpa — Tâm khởi sắc khối là nhóm hay khối sắc sinh khởi do 
tâm, có tất cả 14 sắc pháp (trừ parichedaripa). 

Tâm khởi sắc cũng như Tâm khởi sắc khối sinh khởi với chúng sinh hữu 
tình có 5 uẩn và sinh khởi bởi 75 tâm tùy hợp với trạng thái tâm tại thời điểm ấy. 
Chẳng hạn tâm khởi sắc khối có tên là Suddhaffhakakaläapa - Thuân tám sắc khối 
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sinh khởi do 75 tâm. Còn các tâm khởi sắc khối: Kãyav/ñfaffínavakakaläpa - 
Thân cử động chín sắc khối, Vaciffñattsaddadasakakalapa - Khẩu cử động 
tiếng mười sắc khối, Kãyavififñattilahutãdidvädasakakaläpa - Thân cử động nhẹ 
nhàng... mười hai sắc khối và VaciWififñattisaddalahutäditerasakakaläpa - Khẩu 
cử động tiếng nhẹ nhàng,... mười ba sắc khối, cả 4 sắc khối này sinh khởi do 32 
tâm là: 

- _ 1 Manodväarävajjanacitta (Ý môn hướng tâm), 

- 29 Kãmãjavanacitta (Dục giới tốc hành tâm), 

- _2 Abhiññäcitta (Thắng trí tâm). 

Tâm khởi sắc khối: /ahufãdiekãdasakakaläpa - Nhẹ nhàng,... mười một 

sắc khói sinh khởi do 58 tâm là: 

- _ 1 Manodväarävajjanacitta (Ý môn hướng tâm), 

- 29 Kãmãjavanacitta (Dục giới tốc hành tâm), 

- 2 Abhiññãcitta (Thắng trí tâm), 

- 26 Appanäjavanacitta (An định tốc hành tâm). 


PHÂN CHIA 6 TÂM KHỞI SẮC KHÓI THEO 3 PHẦN THÂN THỂ 


Ở phần Uparimakãya - Thân trên của con người, cả 6 tâm khởi sắc khối 
đều khởi sinh được cả. 
Về phần Majjhimakäya - Thân giữa và Hetthimakäya - Thân dưới của 
con người thì chỉ có 4 tâm khởi sắc khối có thể khởi sinh được là: 
- Suddhatthakakaläpa — Thuần tám sắc khối, 
- Kãyaviññattinavakakaläpa — Thân cử động chín sắc khối, 
- Lahutãdiekãdasakakaläpa - Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối, 
- Kãyaviññattilahutädidvädasakakalãpa - Thân cử động nhẹ nhàng,... 
mười hai sắc khối. 


III. UTUJAKALÄPA 6—6  THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI 


Sắc khối khởi sinh do thời tiết có tất cả 4 loại là: 
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1. Suddhatfhakakalapa —- Thuần tám sắc khối: có số lượng sắc pháp là 8 
sắc, đó chính là 8 avinibbhogarũpa (bắt ly sắc). 


2. Saddanavakakaläpa - Tiếng chín sắc khối: có số lượng sắc pháp là 9 
sắc, đó là: 
- 8 avinibbhogarũpa (bất ly sắc), 
- 1 saddharũpa (sắc âm thanh). 


3. !ahutãdiekãdasakakalapa - Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối: có số 
lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 3 vikãrarũpa (sắc biến chuyển). 


4. Saddalahutãadidvãdasakakalapa - Tiếng nhẹ nhàng... mười hai sắc 
khối: có số lượng sắc pháp là 12 sắc, đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 1 saddharũpa (sắc âm thanh), 
- 3 vikãrarũpa (sắc biến chuyển). 


Cả bốn loại sắc khối này đều là 12 utujaripa- thời tiết khởi sắc (trừ sắc 
chân không), là những sắc pháp sinh khởi do thời tiết và phát sinh cả bên trong 
lẫn bên ngoài cơ thể của chúng sinh, ở nơi loài hữu tình và cả loài vô tình. Với 
loài hữu tình thì sinh khởi được cả 4 sắc khối, còn với loài vô tình thì chỉ có 2 sắc 
khối được sinh khởi mà thôi. 

THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI TRONG CƠ THỂ CHÚNG SINH 

1. Suddhatfhakakalapa - Thuần tám sắc khối: chính là 8 bắt ly sắc, sinh 
khởi trong cơ thể chúng sinh. Thời tiết khởi sắc khối này là sắc khối nền tảng 
trong việc hộ trì các sắc khối khác. Nếu không có sắc khối này thì các sắc khối 
khác, chẳng hạn nghiệp khởi sắc khối cũng không thể hiện khởi được. 7ðuân 


tám sắc khói sinh khởi trong cơ thể chúng sinh lúc yếu mệt, không được khỏe,... 


2. Saddanavakakaläpa - Tiếng chín sắc khói: sinh khởi khi có âm thanh 
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phát sinh từ trong cơ thể chúng sinh mà không liên quan đến việc nói năng, phát 
âm,... ví dụ: tiếng sôi bụng, tiếng ngáy, tiếng hơi thở vào ra. Những âm thanh 
sinh khởi do thời tiết này đa phần không rõ ràng lắm. 


3. /ahutãdiekãdasakakaläpa - Nhẹ nhàng... mười một sắc khối: sinh 
khởi trong cơ thể chúng sinh khi chúng sinh khỏe mạnh, bình thường. 


4. Saddalahutãadidvãdasakakalapa - Tiếng nhẹ nhàng... mười hai sắc 
khối: sắc khối này sinh ra khi có âm thanh phát sinh từ bên trong cơ thể, chẳng 
hạn tiếng hơi thở vào ra một cách rõ ràng và không liên quan đến sự nói năng 
hay phát âm. 


THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÔI NGOÀI CƠ THỂ CHÚNG SINH 


1. Suddhatfhakakalapa - Thuần tám sắc khói: bao gồm các loại đồ vật, 
khoáng sản không có tình chí, vô tri trên thế gian này, chẳng hạn: bàn, ghế, nhà, 
cửa, mặt trời, mặt trăng, lửa, ánh sáng và cả bóng người, bóng cây,... tất cả đều 
chỉ có tám bắt ly sắc kết hợp mà thôi. 


2. Saddanavakakaläpa - Tiếng chín sắc khối: bao gồm tiếng gió thối, 
tiếng nước chảy, tiếng xe cộ, lửa cháy, tiếng máy bay, tiếng chuông, v.v... đều do 
tám bất ly sắc kết hợp với âm thanh (saddärammana) mà thôi. 


THỜI TIẾT KHỞI SẮC VÀ THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI 


* Utujarũpa — Thời tiết khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do thời tiết, có thời 
tiết làm nền tảng, có tất cả 13 sắc pháp. 

* Utujakaläpa - Thời tiết khởi sắc khối là nhóm hay khối sắc sinh khởi do 
thời tiết, có tất cả 12 sắc pháp (trừ sắc chân không). 


THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÔI TRÊN 3 PHẦN THÂN THỂ 


Utujakaläpa - thời tiết khởi sắc khối khởi sinh được cả trên 3 phần thân 
thể con người là: uparimakäya - thân trên, majjhimakäya - thân giữa và 
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hetthimakaya - thân dưới. Nghĩa là cả 4 loại thời tiết khởi sắc khối đều sinh khởi 
được khắp châu thân của con người. 


Đối với Suddhafthakakaläapa - Thuần tám sắc khối và Lahutãdiekãdasaka- 
kalãpa - Nhẹ nhàng... mười một sắc khối luôn luôn sinh khởi thường xuyên 
theo lệ thường. Riêng Saddanavakakaläpa - Tiếng chín sắc khối và Sadda- 
lahutãdidvãdasakakalapa - Tiếng nhẹ nhàng... mười hai sắc khối không sinh 
khởi thường xuyên trong cơ thể con người, chúng chỉ sinh khởi trong từng giai 
đoạn nào đó thôi. 


IV. ÄHÃRAJAKALÄPA 2 ~ 2 VẬT THỰC KHỞI SẮC KHÓI 


Sắc khối khởi sinh do vật thực có tất cả 2 loại là: 


* Suddhaffhakakalapa - Thuần tám sắc khối: có số lượng sắc pháp là 8 
sắc, đó chính là 8 avinibbhogaripa (bắt ly sắc). 


* !ahutädiekãdasakakaläipa - Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối: có số 
lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là: 
- 8 avinibbhogaripa (bất ly sắc), 
- 3 vikãrarũpa (sắc biến chuyển). 


Cả 2 loại vật thực khởi sắc khối này bao gồm 11 ãhãrajarũpa — vật thực khởi 
sắc (trừ sắc chân không), chúng chỉ sinh khởi trong cơ thể chúng sinh mà thôi. 


1. Suddhatthakakalapa - Thuần tám sắc khói: sắc khối này khởi sinh khi 
thức ăn hay thuốc men đã vào trong cơ thể mà không làm cho cơ thể tươi 
nhuận, phấn chấn, khỏe mạnh hơn, tức là lúc đã ăn vào rồi làm cho cơ thể thấy 
khó chịu, không được khỏe. Nghĩa là các ãhãra/akalãpa - vật thực khởi sắc khối 
này chưa có sự kết hợp với các sắc biến chuyển (vikãraripa). 


2. Lahutãdiekãdasakakaläpa - Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối: sắc khối 
này khởi sinh khi thức ăn hay thuốc men đã vào trong cơ thể, làm cho cơ thể 
tươi nhuận, phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Nghĩa là các ãhãrajakaläpa — vật thực 
khởi sắc khối này đã có sự kết hợp với các sắc biến chuyển (vikãraripa) vậy. 
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Hai loại vật thực khởi sắc khối này chỉ sinh khởi trong cơ thể chúng sinh 
mà thôi, tức chỉ có ở chúng sinh hữu tình, có đời sống; bởi vì vật thực sắc khối 
muốn khởi sinh được cần dựa vào &amma/ao/ä - dưỡng tố do nghiệp sính có mặt 
trong cơ thể chúng hữu tình làm trợ duyên cho các dưỡng tố có ở trong các loại 
thức ăn. Cho nên các sắc khối hiện hữu trong các loại thức ăn chưa được ăn 
uống vào trong cơ thể không phải là các ä/ñãr2/akalãpa - vật thực khởi sắc khối 
mà chỉ là các #/akalãpa - thời tiết khởi sắc khối. 


Cây cối trên thế gian này xanh tươi, đơm hoa kết quả là do nhờ nước, 
phân, đất, ánh sáng,... Chúng ta thường hiểu rằng đất, nước, phân,... đã làm cho 
vật thực sắc khối sinh khởi ở nơi cây cối ấy; nhưng sự thật thì vật thực khởi sắc 
khối không sinh khởi nơi cây cối mà chỉ có thời tiết khởi sắc khối sinh ra thôi. 
Cho nên cây cối không ăn uống đất, nước, phân như loài vật mà các chất này 
thẩm thấu qua rễ cây, lá cây đi vào trong thân cây, cành cây. Tuy nhiên chúng ta 
vẫn quen gọi theo ngôn ngữ thông tục là: “cây cối ăn phân, hút nước, v.v...” 


Ầ¿¡⁄” 


iống như “xe chạy ăn xăng uống dầu” vậy. 
BI0n§B y 5 u0n§ 4y 


VẬT THỰC KHỞI SẮC VÀ VẬT THỰC KHỞI SẮC KHÓI 


* Ähãrajarũpa - Vật thực khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do vật thực, có 
vật thực làm nền tảng, có tất cả 12 sắc pháp. 


* Ähãrajakaläpa — Vật thực khởi sắc khối là nhóm hay khối sắc sinh khởi 
do vật thực, có tất cả 11 sắc pháp (trừ sắc chân không). 
VẬT THỰC KHỞI SẮC KHÓI TRÊN 3 PHẦN THÂN THỂ 

Cả hai loại vật thực khởi sắc khối đều sinh khởi được trong khắp châu 
thân, cả trên 3 phần của cơ thể con người. 
SẮC KHÓI TRONG 42 BỘ PHẬN CƠ THỂ 


Trong 42 cơ quan, bộ phận của cơ thể, số lượng sắc khối có được như sau: 


1. Sasambharapa(havr: 20 bộ phận 
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Sắc khối thuộc về địa đại trong cơ thể được phân thành 2 nhóm: 


a, 18 bộ phận đầu (trừ thức ăn và phân) có số sắc khối sinh khởi được 
là 5 sắc khối, với số lượng sắc pháp là 44 sắc: 


- Kãyadasakakaläpa 1 kaläpa 10 rũpa 
- Bhãvadasakakaläpa 1 kaläpa 10 rũpa 
- Cittasuddhatthakakaläpa 1 kaläpa 8 rũpa 
- Utusuddhatthakakaläpa 1 kaläpa 8 rũpa 
- Ahärasuddhatthakakaläpa 1 kaläpa 8 rũpa 

cộng: 5 kalãpa 44 rũpa 


b, 2 bộ phận sau là thức ăn và phân có số sắc khối sinh khởi được là 1 
sắc khối với số lượng sắc pháp là 8 sắc: Utusuddhatthakakaläpa 1 kaläpa, có 8 rũpa. 


2. Sasambhäraapo: 12 loại 
Sắc khối thuộc về thủy đại trong cơ thể được phân thành 3 nhóm: 

a, Sáu loại thủy đại: pittam - mật, semham - đàm, lohitam - máu, 
medo - mỡ, vasä - mỡ lỏng và lasikã - dịch khớp có số sắc khối sinh khởi được là 
5 sắc khối với số lượng sắc là 44 sắc pháp như câu a, ở trên. 

b, Bốn loại thủy đại: sedo - mỗ hôi, ussam - nước mắt, khe|o - nước 
bọt và sihghãnikã - nước mũi có số sắc khối sinh khởi được là 2 sắc khối với số 
lượng sắc là 16 sắc pháp, đó là: 


- Cittasuddhatthakakaläpa 1 kaläpa 8 rũpa 
- Utusuddhatthakakaläpa 1 kalãpa 8 rũpa 
cộng: 2 kaläpa 16 rũpa 


c, Hai loại thủy đại: pubbo - mủ và muttam - nước tiểu có số sắc khối 
sinh khởi được là 1 sắc khối với số lượng sắc là 8 sắc pháp, đó là: 
Utusuddhatthakakalãpa 1 kalãpa, có 8 rũpa. 


3. Sasambhaärate/o: 4 loại 
Sắc khối thuộc về hỏa đại trong cơ thể được phân thành 2 nhóm: 
a, Ba loại hỏa đại: 


— Usmãte/o: chất lửa làm cho cơ thể Ấm áp 
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- Jiranate/o: chất lửa thiêu đốt làm cho cơ thể mau già, tiều tụy 
- Santãpanafe/o: chất lửa quá nóng làm cho cơ thể phát sốt. 
Cả 3 loại này số sắc khối sinh khởi được là 4 sắc khối, với số lượng sắc là 
33 sắc pháp, đó là: 


- Jivtanavakakaläpa 1 kaläpa 9 rũpa 
- Cittasuddhatthakakaläpa 1 kalãpa 8 rũpa 
- Utusuddhatthakakaläpa 1 kaläpa 8 rũpa 
- Ahärasuddhatthakakaläpa 1 kaläpa 8 rũpa 

cộng: 4 kaläpa 33 rũpa 


b, Loại hỏa đại: 
- Pãcakate/o: chất lửa để tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể có số sắc 
khối sinh khởi được là 1 sắc khối, với số lượng sắc là 9 sắc pháp, đó là: 
Jivitanavakakalãpa 1 kaläpa, có 9 rũpa. 


4. Sasambhäravayo: 6 loại 
Sắc khối thuộc về phong đại trong cơ thể được phân thành 2 nhóm: 
a, Năm loại phong đại: 
- Uddhañigamavayo: chất gió phát sinh lên trên 
- Adhogamaväyo: chất gió thổi xuống dưới 
- Kucchisayaväyo: chất gió lưu chuyển trong bụng 
- Koffhãsayavãyo: chất gió ở trong ruột 
- Afigamaligãnusäriväyo: chất gió di chuyển khắp châu thân có số 
sắc khối sinh khởi được là 4 sắc khối, với số lượng sắc là 33 sắc pháp như ba loại 
hỏa đại ở trên. 
b, Loại phong đại: 
— Assäsapassäsavayo: chất gió là hơi thở vào, hơi thở ra có số sắc 
khối sinh khởi được là 1 sắc khối, với số lượng sắc là 9 sắc pháp, đó là: 
Cittasuddhatthakakaläpa 1 kaläpa có 8 rũpa và 1 saddaripa, cộng thành 9 rũpa. 


Œ4C#Œ4C5Œ 2) 
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E. RŨPAPAVATTIKKAMA - SẮC DIỄN BIÊN 


Phần Rũpapavattikama - Sắc diễn biến trình bày sự sinh diệt của các sắc 
pháp, tức là nói đến diễn biến của các sắc pháp theo tuần tự trên 3 phương 
diện: 

1. Theo Bhũmi - Cảnh giới 
2. Theo Kãla - Thời gian 
3. Theo Yoni — Sinh chủng. 


I. THEO BHỦMI - CẢNH GIỚI 
Tùy theo cảnh giới mà sự sinh khởi cũng như sự diễn tiến của các sắc 
pháp sẽ khác biệt nhau, có những cảnh giới các sắc pháp khởi sinh được với số 
lượng nào đó và có những cảnh giới sắc pháp hoàn toàn không sinh khởi được, 
như trong gãthãsahgaha: 
Afthavsat kãmesu Homi tevisa rũpisu 
Saffaraseva - safñfñinam Aripe nathi kiñci pi. 


Tại cõi Dục giới có 28 sắc pháp, Sắc giới có 23, cõi Vô tưởng 
có 17 và ở Vô sắc giới chẳng có sắc pháp nào cả. 


1. Theo kệ thi này, trong 11 cõi Dục giới, bao gồm 4 Apäyabhũmi - Khổ 
cảnh và 7 Sugatibhũmi ~ Lạc cảnh thì cả 28 sắc pháp đều sinh khởi được, không 
có sắc pháp nào kém hơn sắc pháp nào. Tuy nhiên khi nói về người thì nếu là 
nam giới thì loại trừ itthibhäva (sắc nữ tính) và nếu là nữ giới thì loại trừ 
purisabhäva (sắc nam tính) ra. Ngoài ra đối với những người bị khiếm khuyết, tức 
là mắt, tai, mũi v.v... không hoàn hảo ở một hoặc vài bộ phận nào đó thì các sắc 
pháp tương ứng cũng không sinh khởi được. Nhưng tổng quát thì 28 sắc pháp 
hiện hữu trong 11 cối Dục giới như trong gãthãsangaha đã nêu: “a/fav/sati 
kãmesu”. 


2. Trong 15 cõi Sắc giới bao gồm 3 cảnh giới đệ nhất thiền , 3 cảnh giới 
đệ nhị thiền , 3 cảnh giới đệ tam thiền cảnh giới và 6 cảnh giới đệ tứ thiền cảnh 
giới (không tính Asaññasattabhũmi - cõi trời Vô Tưởng) thì có 23 sắc pháp sinh 
khởi được. Tức là trong số 28 sắc pháp thì có 5 sắc pháp không thể hiện hữu 
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trong cõi Sắc giới, đó là: ghãnapasädaripa (tỷ tịnh sắc), jivhãpasädaripa (thiệt 
tịnh sắc), kãyapasädaripa (thân tịnh sắc), purisabhävarũpa (sắc nam tính) và 
itthibhävaripa (sắc nữ tính). Bởi vì cả 5 sắc pháp này chỉ để đáp ứng ngũ dục 
trưởng dưỡng mà thôi và các vị Phạm thiên sinh trưởng trong 15 cảnh giới này 
đều là những vị sinh ra do năng lực của thiền sắc giới thiện tâm, là những tâm 
lực đã viễn ly dục lạc do các Ngài đã đoạn diệt được nhờ vào 
vikkhambhanapahãna - chế ngự đoạn diệt, cho nên 5 sắc pháp này không thể 
hiện hữu trong cõi Sắc giới được. 


Về phần cakkhupasädaripa — nhãn tịnh sắc và sotapasädarũpa — nhĩ tịnh 
sắc vẫn sinh khởi nơi các vị Phạm thiên bởi vì cả 2 sắc pháp này không còn là 
pháp trợ duyên cho các ngũ dục trưởng dưỡng nữa, không tạo tội lỗi gì mà lại 
đem lợi ích nhiều là khác nữa. Nghĩa là, mắt hay nhãn tịnh sắc có công ích trong 
việc thấy sự thực hành đúng pháp của bậc có đạo cao đức trọng như Đức Thế 
Tôn chẳng hạn và được gọi là: đ2ssanãnuffariyaguna. Cũng như thế, tai hay nhĩ 
tịnh sắc có công ích trong việc nghe Pháp cao thượng, dẫn dắt đến việc đắc đạo 
quả, thoát khỏi khổ đau của tử sinh luân hồi và được gọi là savanänuffariyaguna. 
Do vậy, mắt và tai vẫn là các sắc pháp sinh khởi được trong 15 cõi trời Phạm 
thiên. 

Trong số 23 sắc pháp sinh khởi với chúng Phạm thiên ở 15 cảnh giới như 
đã nêu thì không có sắc pháp nào gặp trở ngại chẳng hạn như mắt mù, tai điếc, 
v.v... Ngược lại mắt và tai của hàng Phạm thiên lại có năng lực rất tốt, có thể 
nhìn thấy những nơi rất xa, ngay cả những sắc trần vi tế và cũng có thể nghe 
được những âm thanh nhỏ nhiệm, xa xăm đến độ được gọi là thiên nhấn, thiên 
nhĩ vậy. 


Tóm lại, số lượng sắc pháp sinh khởi được với chúng Phạm thiên trong 
các cõi trời Sắc giới là 23 sắc pháp, không có sự thiếu sót hay trở ngại nào, như 
trong gathãsahgaha đã nêu: “ño/í fevisa rũpisu”. 


3. Ở cảnh giới Asañ/ñasafa - Vô tưởng, chỉ có 17 sắc pháp sinh khởi 
được, đó là: 8 bất ly sắc, 1 sắc mạng căn, 1 sắc chân không, 3 sắc biến chuyển 
và 4 sắc trạng thái. Các sắc pháp còn lại không thể sinh khởi được, bởi vì các 
chúng sinh ở cõi này không có danh pháp, tức là không có tâm và tâm sở, cho 
nên các sắc pháp là nơi nương tựa để cho tâm và tâm sở phát sinh cũng không 
cần thiết phải có đối với các chúng sinh ở cõi trời Vô tưởng này. Về phần 2 sắc 
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giới tính sẽ không có đối với các Phạm thiên vì họ đã đoạn lìa ái dục rồi nên 
không cần phải sinh khởi với các vị ấy. Do vậy, với hàng Phạm thiên ở cối trời 
Vô tưởng thì chỉ có 17 sắc pháp sinh khởi mà thôi, như trong gãthãsangaha đã 


~~~ 


nêu: “sa/#araseva - safñfinarn. 


4. Trong cõi Arũpabhũmi - Vô sắc giới là nơi ngụ cư của các Phạm thiên 
Vô sắc, sinh khởi do năng lực của việc tu tiến pañcamajjhãna — ngũ thiền có liên 
hệ đến rữpavirägabhävanã - thiên ly sắc tức là không hài lòng và không tầm cầu 
sắc pháp; do vậy với chư Phạm thiên này sẽ không có sắc pháp sinh khởi nơi họ, 
cho nên các cảnh giới mà có tên gọi là Vô sắc giới cũng không có một sắc pháp 
nào khởi sinh lên cả, như trong gãthãsangaha đã nêu: “arzpe natthí kífñci pí”. 


PHÂN LOẠI 28 SẮC PHÁP TRONG DỤC GIỚI THEO 4 KHỞI XỨ 
Tất cả 28 loại sắc pháp đều sinh khởi được trong Dục giới, khi phân theo 


4 khởi xứ thì mỗi một khởi xứ đều có số lượng sắc pháp khởi sinh đầy đủ. Cụ 
thể là: 


- Nghiệp khởi sắc sinh được: 18 sắc pháp, 
- Tâm khởi sắc sinh được: 15 sắc pháp, 
- Thời tiết khởi sắc sinh được: 13 sắc pháp, 
- Vật thực khởi sắc sinh được: 12 sắc pháp. 

Tổng cộng: 58 sắc pháp. 


Trong mỗi một sắc khởi xứ này thì 4 /akkhanarữpa - sắc trạng thái đều 
sinh khởi được cả, nghĩa là trong 18 nghiệp khởi sắc thì có cả 4 sắc trạng thái là: 
upacayakammajaripa - sanh sắc do nghiệp khởi, santatikammajaripa - tiến sắc 
do nghiệp khởi, jaratãkammajaripa - lão sắc do nghiệp khởi và aniccatã- 
kammajaripa - diệt sắc do nghiệp khởi. 


Cũng tương tự như vậy đối với tâm khởi sắc, thời tiết khởi sắc và vật thực 
khởi sắc thì 4 sắc trạng thái luôn phát sinh cùng với các sắc khởi xứ này. Khi tính 
chung các sắc trạng thái sinh khởi với 4 sắc khởi xứ như đã nêu thì có cả thảy 16 
sắc pháp và đem cộng với 58 sắc pháp ở trên thì tổng sắc pháp sẽ là 74, nếu tính 
theo sắc pháp thông thường thì đó chính là 28 sắc pháp mà thôi. 
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PHÂN LOẠI 23 SẮC PHÁP TRONG 15 CẢNH TRỜI SẮC GIỚI THEO 3 KHỞI XỨ 


Số lượng sắc pháp sinh khởi được trong cõi Sắc giới gồm có 23 sắc pháp, 
khi phân theo sắc khởi xứ thì có cả thảy 3 khởi xứ mà thôi (trừ vật thực khởi xứ). 
Sở dĩ như vậy bởi vì các vị Phạm thiên trên các cõi trời Sắc giới không ăn uống 
vật thực như loài người hay chư thiên Dục giới. Các vị no đủ nhờ vào ø# — phí, 
bởi thế pïti - phi có thể xem như vật thực của các vị Phạm thiên. Do vậy 
ähãrajaripa - vật thực khởi sắc không sinh khởi trong các cõi trời Sắc giới. Ba sắc 
khởi xứ còn lại là: 


- Nghiệp khởi sắc sinh khởi được: 13 sắc pháp, 
- Tâm khởi sắc sinh khởi được: 15 sắc pháp, 
- Thời tiết khởi sắc sinh khởi được: 13 sắc pháp 

Tổng cộng: 41 sắc pháp. 


Năm sắc pháp không thể sinh khởi được trong nghiệp khởi sắc là: Tỷ tịnh 
sắc, Thiệt tịnh sắc, Thân tịnh sắc, Nam tính và Nữ tính. 


Nếu tính cả 12 sắc trạng thái thì số lượng sắc pháp khởi sinh được tất cả 
là 53 sắc pháp, còn nếu tính theo kiểu thông thường thì có 23 sắc pháp khởi 
sinh vậy. 


PHÂN LOẠI 23 SẮC PHÁP TRONG CỐI TRỜI VÔ TƯỞNG THEO 2 KHỞI XỨ 


Trong cõi trời Asaññasatta - Vô tưởng có 17 sắc pháp sinh khởi được, 
nếu phân theo khởi xứ thì chỉ có 2 khởi xứ, đó là: nghiệp khởi xứ và thời tiết 
khởi xứ. Bởi lẽ đây là cõi trời mà các vị Phạm thiên ở đấy không có tâm và tâm 
sở cho nên các sắc pháp sinh khởi do tâm cũng không thể có và sắc pháp sinh 
khởi do vật thực cũng không có luôn bởi vì chúng Phạm thiên không dùng vật 
thực. Do vậy, tâm khởi sắc và vật thực khởi sắc sẽ không sinh khởi tại cõi trời Vô 
tưởng này. 


Ở cõi trời Vô tưởng, số lượng sắc pháp sinh khởi được như sau: 


- Nghiệp khởi sắc sinh được: 10 sắc pháp, 
- Thời tiết khởi sắc sinh được: 12 sắc pháp 
Tổng cộng: 22 sắc pháp. 
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10 sắc pháp sinh khởi do nghiệp là: 8 bất ly sắc, 1 sắc chân không và 1 
sắc mạng căn. Riêng thời tiết khởi sắc chỉ có 12 là trừ đi saddaripa - thỉnh sắc. 
Nếu tính thêm lakkhanaripa - sắc trạng thái trên 2 khởi xứ là 8 sắc pháp nữa thì 
tổng cộng sẽ là 30 sắc pháp sinh khởi được trong cõi trời Vô tưởng. Nếu tính 
thông thường thì chỉ có 17 sắc pháp vậy. 


II. THEO KÃLA - THỜI GIAN 
Sắc pháp sinh khởi và diễn biến theo thời gian cũng khác nhau. Sắc pháp 

nào sinh khởi được tại thời nào và không được tại thời nào đều có quy luật của 
nó. Thời gian sinh khởi cũng như diễn biến của sắc pháp được chia thành 3 giai 
đoạn, đó là: 

a, Patisandhikala - Thời tục sinh: Thời điểm danh - sắc khởi sinh lần 
đầu tiên của kiếp sống mới. 

b, Pavattikãla - Thời diễn tiến: Khoảng thời gian danh - sắc tổn tại 
trong kiếp sống ấy. 

c, Cutikãla - Thời tử đoạn: Thời điểm danh - sắc chuyển khỏi kiếp 
sống ấy, tức là thời điểm chết. 


Ở đây sẽ nói đến sự sinh khởi và diễn biến của các sắc pháp như đã nêu 
trong gãthãsangaha: 


saddo vikãro Jaratã Mlaranafcopapattiyam 
Na labbhanti pavattesu Na Kifcipi na labbhanti. 


Thinh sắc, 5 sắc biến chuyển (2 sắc cử động + 3 sắc 
biến chuyển), sắc lão và sắc diệt không thể sinh khởi ở 
thời tục sinh. Tại thời diễn tiến, các sắc pháp đều sinh 
khởi được cả. 


Kệ thi này diễn tả các sắc pháp sinh khởi được hay không được tại cả 3 
thời, cụ thể như sau: 


1, Pafisandhikãla - Thời tục sinh: Saddarũpa - thỉnh sắc, 5 vikãrarũpa — 
sắc biến chuyển (2 viññattirũpa + 3 vikãrarũpa), jaratärũpa - sắc lão, aniccäripa 
- sắc diệt, các sắc pháp này không thể sinh khởi được tại thời tục sinh. Nghĩa là 
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tại patisandhikhana - sát-na tục sinh của chúng sinh không có âm thanh (tiếng), 
không có sự nói năng, không có sự dịch chuyển thân thể, và cũng không có sắc 
nhẹ nhàng, sắc mềm mại, sắc uyển chuyển, chí đến sắc đang già, sắc đang diệt 
cũng không có nốt. 

Giống như đặt nồi cơm lên bếp lửa, lúc mới bắc lên thì bảo rằng cơm 
sôi, gạo chín tức thời là điều không thể; thì cũng như thế, tại sát-na tục sinh của 
chúng sinh để có đầy đủ tất cả các sắc pháp là điều không thể vậy. 


Khi nói rằng 8 sắc pháp nêu trên không sinh khởi được tại thời tục sinh 
thì có nghĩa là 20 sắc pháp còn lại sẽ sinh khởi được, đó là: 
* 5 pasãdarũpa - sắc tịnh 
* 2 bhãvarũpa - sắc giới tính 
* 1 hadayarũpa — sắc ý vật 
*'1 jitarũpa - sắc mạng căn 
* 8 avinibbhogarũpa — bất ly sắc 
*1 paricchedarũpa — sắc chân không 
*'1 upacayarũpa - sắc sanh 
* 1 santatirũpa — sắc liên tục 
Các sắc pháp này đều là &amma/aripa - nghiệp khởi sắc còn các sắc 
pháp khởi sinh do tâm, thời tiết và vật thực thì không thể sinh khởi tại thời tục 
sinh được. 


Nói đến 20 sắc pháp sinh khởi tại thời tục sinh cũng chính là trình bày số 
lượng sắc pháp mà có thể khởi sinh được tại thời gian ấy, tuy nhiên tại 
uppãdakkhana - tiểu sát-na sinh của patisandhicitta — tục sinh tâm thì số lượng 
sắc pháp sinh khởi được sẽ còn phải phù hợp với cảnh giới và sinh chủng của 
chúng sinh ấy nữa. 


2, Pavattikãla - Thời diễn tiến: Cả 28 sắc pháp đều sinh khởi được trong 
thời diễn tiến phù hợp với cảnh giới và sinh chủng của chúng sinh. Trong thời 
này, các sắc pháp sinh khởi được trên cả 4 khởi xứ là: nghiệp, tâm, thời tiết và 
vật thực. 


3, Cutikãla - Thời tử đoạn: Trong thời tử đoạn này, các sắc pháp không 
thể sinh khởi được là tất cả các sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarũpa) và do 
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tâm sinh của các bậc Arahán. Tại thời tử đoạn này, các sắc pháp còn sinh khởi 
được là: 

a, Citajaripa - lâm khởi sắc: đã sinh khởi tại uppãdakkhana - tiểu 
sát-na sinh của cuticita - tử tâm của chúng sinh trong ngũ uẩn cảnh giới 
(pañcavokärabhũmi) sẽ tồn tại đủ tuổi thọ và sẽ diệt đi. 


b, Áðãra/aripa - Vật thực khởi sắc: do loại sắc pháp này luôn sinh 
khởi ở mỗi anukhana - tiểu sát-na tâm cho nên tại Đña⁄jgakkhana - tiểu sát-na 
diệt của tử tâm thì ãhãrajarũpa — vật thực khởi sắc sẽ sinh khởi lần cuối cùng và 
tồn tại đủ tuổi thọ của mình mới diệt (bằng 17 sát-na tâm). 


c, Ufujaripa - Thời tiết khởi sắc: sắc pháp này vẫn sinh khởi liên tục 
hoài mãi mặc dù 3 loại sắc pháp kia diệt tận rồi, cho dù chúng sinh ấy đã chết 
và thân thể trở thành một tử thi. 


II. THEO YONI ~ SINH CHỦNG 


Khi nói đến sự sinh khởi của các chúng sinh trong các cảnh giới khác 
nhau sẽ để cập đến yow/ - sính chúng và sinh chủng của chúng sinh được phân 
thành 3 hoặc 4 loại như sau: 


a, Ba loại sinh chủng: 


* Samsedaja — Thấp sanh: sinh ra nơi ẩm thấp, ướt át. 
* Opapätika - Hóa sanh: sinh ra thì lớn liền tức thời. 
* Gabbhaseyyaka — Thai sanh: sinh ra trong bụng mẹ. 


Gabbhaseyyaka - Thai sanh còn được phân thành 2 loại nữa, đó là: 


* Andaja - Noãn sanh: sinh ra từ trứng. 
* Jalãbuja — Thai sanh: sinh ra trong tử cung của mẹ. 


b, 8ốn loại sinh chúng: 
* Samsedaja — Thấp sanh 
* Opapätika - Hóa sanh 
* Andaja - Noãn sanh 
* Jalãbuja — Thai sanh 
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1, Samsedaja - Thấp sanh: Chúng sinh tục sinh dưới dạng thấp sanh 
không phải dựa vào cha mẹ làm nhân duyên để sinh ra mà chỉ dựa vào nơi ẩm 
ướt, máu mủ hay cây cối, bông hoa, trái quả,... để ra đời. Trường hợp như nàng 
Ciñcamänavikä sinh ra từ cây me, nàng Ve|uvatï sinh từ cây tre, nàng Padumavatï 
sinh từ hoa sen, 499 người con của nàng Padumavat sinh từ máu huyết, v.v... 
Chúng sinh chủng loại thấp sanh này sinh ra không phải lớn nhanh liền mà cũng 
là đứa bé non nớt rồi từ từ lớn lên như những chúng sinh loại thai sanh vậy. Loài 
thấp sanh có mặt ở trong các cảnh giới loài người, chư thiên bậc thấp 
(bhummatthadevatã - địa tiên), súc sinh, ngạ quỷ (trừ loại nijjhãmatanhikapeta — 
thiêu ôn ngạ quỷ) và a-tu-la. Chúng sinh sinh ra ở địa ngục, chư thiên bậc cao, 
Phạm thiên không phải là sinh chủng thấp sanh này. 


2, Opapätika - Hóa sanh: Chúng sinh loại hóa sanh này không dựa vào 
cha mẹ, cây cối, hoa quả,... để sinh ra mà chỉ dựa vào nghiệp quá khứ thôi. Lúc 
họ sinh ra đời thì tức khắc lớn phổng, thân thể to lớn tức khắc, giống như vật gì 
rơi từ trên trời xuống. Chúng sinh thuộc sinh chủng này bao gồm: 

- Loài người thuở đầu kiếp, 

- Chư thiên 6 cõi dục giới (trừ một vài hạng địa tiên), 

— Phạm thiên, 

- Ngạ quỷ (kể cả nijjhãmatanhikapeta - thiêu ôn ngạ quỷ), 
— A-tu-la, 

— Địa ngục. 


3, Angda/a - Noấn sanh: Chúng sinh loại noãn sanh cần phải nương nhờ 
bụng mẹ, lúc tục sinh thì sinh vào trứng mẹ đến khi mẹ đẻ quả trứng ra thì sẽ nở 
ra khỏi quả trứng một lần nữa. Chúng sinh chủng loại này sau khi ra đời sẽ từ từ 
tuần tự lớn lên như các loài gà, vịt, chim, thằn lần, rắn rít, v.v... Các loài noãn 
sinh thường sinh ra ở cảnh giới súc sinh, một số loài ngạ quỷ, một số loài địa 
tiên, loài người cũng có như được nêu trong Truyện Kinh Pháp Cú, vị trưởng lão 
tên là Dvebäpatika, con trai của nhân điểu Konata, đầu tiên ngài sinh ra trong 
quả trứng, rồi trứng nở mới thành người. 


4, Jalãbuja - Thai sanh: Chúng sinh loại thai sanh, phải cần bào thai mẹ 


để sinh ra, nhưng không cần quả trứng bao bọc như loài noãn sanh. Khi được đẻ 
ra từ thai mẹ sẽ có thân thể đủ đầy của một thực thể bé nhỏ rồi từ từ lớn lên 
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theo tuần tự. Đó là chúng sinh thuộc về loài người, súc sinh, chư thiên bậc thấp 
(một số loài địa tiên), ngạ quỷ (trừ loài thiêu ôn ngạ quỷ) và một số loài a-tu-|a. 


PHÂN LOẠI 4 SINH CHỦNG THEO NGHIỆP KHỞI SẮC KHỐI 
Nhóm sắc pháp sinh khởi do nghiệp gọi là Kama/akalãpa - Nghiệp khởi 
sắc khói. Nghiệp khởi sắc khối của các chúng sinh sinh ra trong Dục giới 11 cõi 


và Sắc giới 16 cõi nếu đem phân loại theo 4 sinh chủng sẽ được như sau: 


1, Thấp sanh và Hóa sanh: Trong cõi Dục giới, tại Thời tục sinh, Nghiệp 
khởi sắc khối sinh được 7 sắc khối là: 


Cakkhudasakakaläpa Sotadasakakaläpa 
Ghãnadasakakaläpa Jivhãdasakakaläpa 
Kayadasakakaläpa Hadayadasakakaläpa 


Bhãvadasakakaläpa. 


Nếu nói theo khả năng sinh khởi ít nhất (omakanaya) bởi vì có những sắc 
khối không sinh khởi được, đó là: 


a, Thấp sanh: Nghiệp khởi sắc khối sẽ thiếu: Cakkhudasakakaläpa, 
Sotadasakakaläpa, Chãnadasakakaläpa và Bhãvadasakakaläpa. 


b, Hóa sanh trong khổ cảnh: Nghiệp khởi sắc khối sẽ thiếu: Cakkhu- 
dasakakalãpa, Sotadasakakaläpa và Bhãvadasakakaläpa. 


c, Hóa sanh trong lạc cảnh: là loài người thời đầu kiếp, nghiệp khởi 
sắc khối sẽ thiếu một sắc khối là Bhãvadasakakaläpa. 


Về phần hóa sanh của chư thiên thì tại thời tục sinh nghiệp khởi sắc khối 
sinh khởi đầy đủ không thiếu một sắc khối nào. 


Trong Thời diễn tiến, với loài thấp sanh và hóa sanh trong cõi Dục giới thì 
nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 1 sắc khối là Jvitanavakakalãpa mà thôi, kể 
từ tiểu sát-na trụ của tục sinh tâm trở đi. 


2, Hóa sanh của chúng Phạm thiên: (trừ Vô tưởng thiên) 
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Nghiệp khởi sắc khối tại Thời tục sinh sẽ sinh khởi được 4 sắc khối là : 
Cakkhudasakakaläpa Sotadasakakaläpa 
Vatthudasakakaläpa Jivhãdasakakaläpa. 

Trong Thời diễn tiến sẽ không có các nghiệp khởi sắc khối sinh khởi nữa, 

chỉ có 4 loại nêu trên mà thôi. 


3, Hóa sanh của Phạm thiên cõi trời Vô tướng: Trong Thời tục sinh lẫn 
Thời diễn tiến, nghiệp khởi sắc khối chỉ sinh khởi một sắc khối mà thôi, đó là: 
JIvitanavakakaläpa. 


4, Thai sanh: Nghiệp khởi sắc khối sẽ sinh khởi như sau: 


a, Thời tục sinh: Nếu tính số lượng nghiệp khởi sắc khối sinh khởi 
nhiều nhất (ukkatthanaya) thì được 3 sắc khối là: 


Kayadasakakalãpa Bhãvadasakakalaäpa 
Vatthudasakakaläpa. 


Còn nếu tính số lượng nghiệp khởi sắc khối sinh khởi ít nhất (omakanaya) 
thì được 2 sắc khối là: Kãyadasakakaläapa và Vatthudasakakaläpa. Riêng 
Bhãvadasakakaläpa có thể không sinh khởi được, chẳng hạn người sinh ra không 
có giới tính. 

b, Thời Diến tiến: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi thêm được 5 sắc khối là: 
Cakkhudasakakaläpa Sotadasakakaläpa 


Ghãnadasakakaläpa Jivhãdasakakaläpa 
JIvitanavakakaläpa. 


Trong số 5 sắc khối nói trên, có thể có trường hợp một trong các sắc khối 
sau đây không thể sinh khởi được, đó là: 


Cakkhudasakakaläpa Sotadasakakaläpa 
Ghãnadasakakaläpa. 


Tóm lại, nghiệp khởi sắc khối sinh khởi với các chúng sinh trong cõi Dục 
giới và Sắc giới tại Thời tục sinh và Thời diễn tiến có tất cả 8 sắc khối. Trong cõi 
Dục giới có thể thiếu sót một vài sắc khối không sinh khởi được nằm trong 4 sắc 
khối như đã nêu. 
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SỰ SINH KHỞI CỦA 4 NGHIỆP KHỞI SẮC KHÓI CỦA LOÀI THAI SANH 


Sách Paramatthadipanitikã nói đến sự sinh khởi của 4 nghiệp khởi sắc 
khối sau Thời tục sinh của loài thai sanh như sau: 
lato param pavatimhi Vadgdhamanassa /antuno 
Cakkhudasakãdayo ca Cattãro honti sambhavã. 
Tiếp đó, trong Thời diễn tiến, bốn nghiệp khởi sắc khối, 
đứng đầu là Nhãn mười sắc khối sinh khởi đối với các 
chúng sinh rồi từ từ phát triển phù hợp. 


Nghĩa là tiếp nối Thời tục sinh thì 4 nghiệp khởi sắc khối là Cakkhu- 
dasakakalãpa, Sotadasakakalãpa, CGhãnadasakakaläpa và Jivhãdasakakaläpa sẽ từ 
từ phát triển một cách phù hợp. Tuy nhiên không quy định rằng nghiệp khởi sắc 
khối nào sinh trước hay nghiệp khởi sắc khối nào sinh sau. Cả 4 nghiệp khởi sắc 
khối này sinh khởi ở tuần thứ 11, giữa thời gian 70 đến 77 ngày của thai nhỉ và 
không xác định rõ sắc khối nào sinh trước hay sinh sau. 


Trong Chú giải (Atthakathä) của bộ Kathavatthu — Ngữ Tông có nêu: 
* Sesãní cattäri sattasattati rattimhi JãyanH. 
4 nghiệp khởi sắc khối còn lại sinh khởi vào đêm thứ 77. 

Đối với /wanavakakalapa sẽ sinh khởi vào trong tuần đầu tiên sau khi 
tục sinh, tức là trong thời gian 7 ngày đầu. 

Riêng về /w/anavakakaläpa trong Thời diễn tiến của loài thấp sanh và 
hóa sanh ở cõi Dục giới sẽ sinh khởi tại ƒ⁄/khama — tiểu sáf-na trụ của tục sinh 
tâm - patisandhicitta. 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA SẮC KẾ TỪ THỜI TỤC SINH CỦA LOÀI THAI SANH 


Trong Pä|i, Sagäthavagøa Yakkhasamyutta nói đến sự phát triển sắc pháp 
của loài thai sanh kể từ lúc tục sinh bằng kệ thi như sau: 


Pathamam kalaam Kalakã hoti abbudam 
Abbudä Jãyaie pesi Pesí níbbattate ghano 
Chanã pãsãkhã /ãyanti Kesã lomã nakhãpíca. 
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Trong tuần đầu của sự tục sinh, sinh khởi sắc kalala. Sau 
kalala là abbuda, pesi sẽ sinh tiếp theo abbuda, sau đó là 
ghana, pãsãkhäã sẽ ra đời tiếp sau ghana, và tiếp đến là 
tóc, lông, móng, v.v... 


Giải thích: 
* Tuần đầu của sự tục sinh, thai nhỉ sinh ra dưới dạng &a/2/arữna, giỗng 
như giọt dầu mè trong vắt. 


* Tuần thứ hai thai nhi sẽ là aððuđ2rZpa, dạng như bọt có màu như 
màu nước rửa thịt. 


* Tuần thứ ba thai nhi sẽ là øes/Zpa, dạng như cục thịt mềm có màu đỏ. 
* Tuần thứ tư thai nhỉ sẽ là ø#aarina, dạng thành hòn giống trứng gà. 


* Tuần thứ năm thai nhi sẽ là acasãkhãrzpa, sắc sẽ chia thành năm 
nhóm: hai tay, hai chân và đầu. 


* Sau đó từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 42 thì tóc, lông, móng, v.v... sẽ 
xuất hiện. 


Nhận xét: Sắc pháp sinh khởi trước nhất, tại Thời tục sinh chỉ toàn là các 
sắc khối do nghiệp sinh, gọi là &amma/akaläpa - nghiệp khởi sắc khối. Còn các 
sắc khối khác sinh khởi do tâm, thời tiết hay vật thực chưa xuất hiện ở Thời tục 
sinh này mà chỉ sinh ra tại Thời diễn tiến mà thôi. 


SỰ SINH KHỞI CỦA TÂM KHỞI SẮC KHỐI, THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI VÀ VẬT THỰC 
KHỞI SẮC KHÔI. 


Đối với chúng sinh trong ngũ uẩn cảnh giới thì tục sinh tâm và nghiệp 
khởi sắc cùng sinh khởi tại Thời tục sinh. Còn tâm khởi sắc, thời tiết khởi sắc và 
vật thực khởi sắc là chưa thể sinh khởi được tại thời điểm ấy. Khi tục sinh tâm 
diệt đi, tâm thứ nhì tiếp theo được sinh ra và được gọi là oa/amabhavaiigacirta 
- tâm hộ kiếp thứ nhất. Chính ở uppädakkhana - tiểu sát-na sinh của tâm hộ 
kiếp thứ nhất này, c#2/arữpa - tâm khởi sắc sẽ sinh ra và sẽ tiếp tục sinh mãi ở 
tại mỗi tiểu sát-na sinh của tâm kế tục. Nhưng tại ƒø/khana - tiểu sáf-na trụ và 
bhangakkhana - tiểu sát-na diệt của mỗi tâm thì cittajarũpa — tâm khởi sắc 
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không thể sinh ra được bởi vì tâm và tâm sở chỉ có sức mạnh lớn nhất tại 
uppãdakkhana - tiếu sát-na sinh của tâm mà thôi. 


Utujaripa — Thời tiết khởi sắc là những sắc pháp sinh khởi do thời tiết, 
sinh ra trong cơ thể chúng sinh, được sinh khởi tại tiểu sát-na trụ của tục sinh 
tâm và sẽ tiếp tục sinh khởi tại mỗi tiểu sát-na tâm. Do thời tiết khởi sắc sinh 
khởi dựa trên thời tiết làm nền tảng, không phụ thuộc vào tâm và tâm sở nên 
sinh trưởng được tại mỗi tiểu sát-na tâm, cho dù chúng sinh ấy đã chết đi, thời 
tiết khởi sắc vẫn được sinh ra tiếp diễn. 


Ahãrajaripa — Vật thực khởi sắc, đôi với chúng sinh loài thấp sanh và hóa 
sanh trong cõi Dục giới thì khi tục sinh ra sẽ ăn uống vật thực ngay liền. Cho nên 
vật thực khởi sắc của hai loài sinh chủng này sẽ bắt đầu ở lộ trình ý môn, sinh 
khởi sau tâm tục sinh và tâm hộ kiếp và sẽ sinh khởi liên tục nối tiếp nhau ở mỗi 
sát-na tâm như thời tiết khởi sắc vậy. Bởi vì vật thực khởi sắc sinh khởi dựa vào 
vật thực làm nên tảng, không sinh ra bởi tâm và tâm sở do vậy sẽ sinh khởi được 
ở mỗi sát-na tâm. 


Về phần chúng sinh loài thai sinh, vật thực khởi sắc sẽ sinh khởi mỗi khi 
người mẹ ăn thức ăn vào và sẽ thẩm thấu vào cơ thể của thai nhi. Trong thời 
gian vật thực truyền thẩm thấu vào cơ thể của thai nhi đó thì ở tuần thứ nhất, 
thai nhi đang còn là kalalarũpa thì vật thực thẩm thấu vào chưa được. Sang tuần 
thứ hai, thứ ba thì vật thực mới truyền thẩm thấu vào cơ thể thai nhỉ được, khi 
vật thực khởi sắc đã sinh khởi thì sẽ sinh khởi tương tục tại mỗi sát-na tâm. Như 
trong Pã|i Tương Ưng Dạ Xoa, Thiên Có Kệ, Đức Phật có dạy: 


Yafñcassa bhufjati mãtã Annarn pãnañJa bhojanaIn 
lena so tattha yãpeti Alãtukucchigato naro. 
Mẹ của thai nhi ấy dùng các vật thực nào, dù là cơm hay 
thức uống thì trẻ nơi thai bào trong bụng mẹ sinh sống 
được cũng do nhờ vật thực đó. 


Sau khi trình bày sự sinh khởi của các sắc pháp dựa trên 4 nền tảng trong 


cõi Dục giới xong, Đức Thế Tôn kết lại sự sinh khởi của các sắc pháp ấy trong 
Tương Ứng Dạ Xoa, Thiên Có Kệ như sau: 
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“ccevarn pafisandhimupadäya kammasamuifhãnã, dut1⁄4- 
Ciifumupäad3ya cittasamulthãnã, thitkãlamupadãya utusamutthanä, 
o/ãpharanamupäadãya ãhãrasamulthäanä  ceticatusamulthäanaripakaläpasantatí 
kãmaloke dipajälä viyanadisoto viya ca yãvatãyukamabbhocchinnã pavaftatí” 

“Như đã nói ở trên, nø/ập khởi sắc sinh khởi kể từ tiểu sát-na sinh của 
tục sinh thức, #4m khởi sắc sinh khởi tại tâm hộ kiếp thứ nhất, zhời tiết khởi sắc 
sinh khởi tại tiểu sát-na trụ của tục sinh thức, vật hực khới sắc sinh khởi kể từ 
thời điểm mà thức ăn thẩm thấu khắp châu thân. Sự tương tục của các sắc khối 
sinh khởi dựa trên 4 nền tảng trong cõi Dục giới luôn sinh ra không ngừng nghỉ 
suốt đời giống như dòng điện hay dòng nước chảy vậy.” 


SỰ DIỆT ĐI CỦA BÓN LOẠI SẮC KHỐI 


Sự diệt tận của các sắc pháp được ghi rõ trong tạng Pä|i mà Đức Phật đã 
thuyết như sau: 


1, Alaranakale pana cuticitoparisatarasamacittassa †hitikãlamupadãya 
kammajaripan na uppajanijý puretaramuppannan ca kammajaripãni 
cuticittasamakalameva pavattivã nirujJhanứi. 


Lúc gần chết, tại tiểu sát-na trụ của tâm thứ 17 tính từ tử tâm trở lui, các 
nghiệp khởi sắc sẽ không sinh khởi nữa và các nghiệp khởi sắc đã sinh ra tại tiểu 
sát-na sinh của tâm thứ 17 này sẽ tổn tại đến tử tâm và diệt đi cùng với tử tâm. 


2, Tato param cita/ãhãrajaripafca vocchijati. 
Sau khi nghiệp khởi sắc diệt rồi, tâm khởi sắc và vật thực khởi sắc cũng 
diệt theo. 


3, 7afo param uiusamulthãnaripapoaramparã yäva matakalevara- 
sankhãatã pavattanti. 


Sau khi 3 sắc pháp là: nghiệp khởi sắc, tâm khởi sắc và vật thực khởi sắc 
diệt đi, sự sinh khởi tương tục của thời tiết khởi sắc vẫn tiếp diễn cho đến khi trở 
thành xác khô. 


Giải thích: 


95 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - SẮC 


1, Pä|i câu thứ nhất cho thấy rằng nghiệp khởi sắc bắt đầu sinh khởi kể từ 
tiểu sát-na sinh của tục sinh tâm và tiếp tục sinh khởi không gián đoạn ở mỗi sát- 
na tâm suốt thời gian chúng sinh đang còn sống cho đến lúc chết. Lúc gần chết, 
nghiệp khởi sắc sinh ra lần cuối cùng tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ 17 tính 
ngược từ tử tâm và sẽ không sinh khởi nữa, nghiệp khởi sắc sinh ra lần cuối cùng 
này sẽ diệt đi cùng với sự diệt tận của tử tâm. 


2, Pã|i câu thứ nhì nói lên rằng ngoài tử tâm của bậc Thánh Arahán ra thì 
tử tâm của phàm nhân cũng như của các bậc Thánh Hữu học vẫn làm sinh khởi 
tâm khởi sắc được. Do vậy tâm khởi sắc sẽ sinh ra lần cuối cùng tại tiểu sát-na 
sinh của tử tâm. Đối với bậc Thánh Arahán, tâm khởi sắc sinh khởi lần cuối cùng 
tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ nhì đếm ngược từ tử tâm. Điều này cho thấy rằng 
dù tử tâm diệt đi rồi (vị ấy đã chết) nhưng tâm khởi sắc khối vẫn còn tổn tại ít lâu 
nhỏ nhoi, nghĩa là đối với phàm nhân hoặc các bậc Thánh Hữu học thì khi đã 
chết đi thì tâm khởi sắc vẫn còn tổn tại thêm đến 16 sát-na tâm mới diệt đi; còn 
với bậc Thánh Arahán tâm khởi sắc sẽ tồn tại thêm 15 sát-na tâm mà thôi rồi mới 
diệt. Những điều trên đây là nói theo thực tánh diễn tiến của lộ trình tâm pháp 
và lộ trình sắc pháp mà thôi, còn khi nói theo pháp thế gian thì có thể nói rằng 
lúc chúng sinh chết đi thì tâm khởi sắc cũng diệt theo. Bởi vì như chúng ta biết 
tâm sinh diệt cực kỳ nhanh, khoảng thời gian 15, 16 sát-na tâm rất là cực nhỏ 
nhiệm đối với một giây đồng hồ. 

Riêng về vật thực khởi sắc, tại thời điểm sát-na diệt của tử tâm thì vật 
thực khởi sắc vẫn còn sinh khởi lần cuối cùng và khi tử tâm diệt đi, chúng sinh 
Ấy chết thì vật thực khởi sắc sinh khởi lần cuối cùng đó sẽ tồn tại thêm 17 sát-na 
tâm nữa mới diệt. Đấy là nói ở trong cõi Dục giới, còn ở cõi Sắc giới thì không 
có vật thực khởi sắc sinh khởi nên không đặt vấn để đến. 


3, Pã|i câu thứ ba cho thấy thời tiết khởi sắc luôn khởi sinh mọi thời cho 
dù là chúng sinh đã chết đi, chỉ còn bộ xương thôi hay thành tro bụi thì thời tiết 
khởi sắc vẫn sinh ra. Do bởi thời tiết khởi sắc luôn sinh khởi mọi thời cho đến 
khi quả đất bị hủy diệt, điều này áp dụng cho các chúng sinh thuộc loài thấp 
sanh và Thai sanh mà thôi. Còn đối với chúng sinh loại tóa sanh như chúng sinh 
ở địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, chư thiên, Phạm thiên thì khi họ chết đi, thời tiết 
khởi sắc cũng diệt tận đồng thời; bởi lẽ khi họ chết đi, không còn tử thi sót lại 
giống như ngọn đèn bị tắt đi, chẳng còn gì vậy... 
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Kệ thi trình bày về sự chuyển dịch của sắc pháp trong vòng luân hồi: 
Íccevamn matasattãnam Punadeva bhavantare 
Patfisandhimupãdãya lathãripam pavattati. 


Như vậy, đối với chúng sinh đã chết, các sắc pháp tương 
tự như thế lại khởi sinh trong kiếp sống kế tiếp nữa, kể 
từ tục sinh thức trở đi. 


Œ4C4Œ4C5Œ 2) 
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NỮBBAÀNA - NUỆE B>ÀN 


Trong 4 Paramatthadhamma - Chân nghĩa pháp: Tâm, Tâm sở, Sắc và 
Niết bàn thì Nibbãna - Niết bàn là pháp không bị biến động, thay đổi và không 
bị tạo tác bởi các điều kiện là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Như trong kệ thi 
gãthãsanhaha có nêu: 
Padamaccutamaccantam Asankhatamanuttaram 
NibbãanamHi bhãsant Vãnamuttã mahesayo. 


Các vị đại ẩn sĩ, bậc đã thoát khỏi tham ái gọi Niết bàn 
là pháp đạt đáo, pháp bất tử, pháp thường hằng, pháp 
vô vi và là pháp vô thượng. 


Trong kệ thi này, Đức Anuruddha nêu lên ý nghĩa của Niết bàn có đến 5 
ý nghĩa: 


1, Padam — Đạt đáo: nghĩa là một phân của pháp chân đề (paramattha) mà 
có thể đạt đến được và hiện hữu một cách đặc biệt. 


2, Accutam - Bất tử: nghĩa là không có sự sinh ra và cũng không có sự 
diệt tận, bởi vì sự chết hiện khởi phải dựa vào sự sinh ra, nếu không có sự sinh 
ra thì sự chết cũng không thể có được. 


3, Accantam - Thường hằng: nghĩa là vượt ngoài ngũ uần của quá khứ và 
vị lai, không lệ thuộc vào thời gian và không gian. Niết bàn là pháp vượt khỏi 
thời gian nên gọi là &ã/av/mu#ữ/ và vượt ngoài ngũ uẩn nên gọi là 
khandhavimui. 


4, Asaigatam — Vô ví: nghĩa là pháp không bị tạo tác, chế hóa bởi 4 điều 
kiện là: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. 


5, Anuftaram — Vô thượng: nghĩa là pháp cao thượng, tối thượng, không 
có pháp nào có thể sánh bằng Niết bàn được. 
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I. ĐỊNH NGHĨA NIẾT BÀN 


nibbãna = ni + vãna 
ni = vượt qua, vượt lên 
vãna = pháp trói buộc, tức là tham ái. 


Kết hợp 2 từ lại ta có: nivãna, dịch là: pháp vượt khỏi trói buộc hay pháp 
vượt khỏi tham ái. Như trong Pã|i của Abhidhammasangaha có ghi: 


* Vãna sankhatãya tanhãya nikkhantatã = nibbãnaIm. 
Pháp vượt khỏi tham ái là dây trói buộc ấy gọi là Niết bàn. 


Hoặc là: 


* V/nati samsibbatii = vãnam. 
Pháp làm dính mắc, làm trói buộc gọi là vãna, tức là tham ái. 


* Vãnafto nikkhantanti = nibbãna1m. 
Pháp vượt khỏi sự dính mắc, tham ái gọi là Niết bàn. 


Những chúng sinh đang luân hồi trong 3 cõi, 6 loài đều có sự tử và sự 
sinh nhiều vô kể, rồi sẽ còn tử sinh luân hồi mải miết không thể tính thời gian 
bao lâu, và cũng không có sự quy định nào cả, cứ tiếp diễn như thế. Sở dĩ phải 
như vậy là do bị tham ái trói buộc, đó chính là sự hài lòng, dính mắc nơi các đối 
tượng trần cảnh, làm cho không thể vượt ra khỏi sinh và tử được. Giống như 
người thợ may, đem những tắm vải khâu lại dính nhau như thế nào thì tham ái 
kết nối chúng sinh trong các cảnh giới bằng các sợi chỉ cũng như thế ấy. Do vậy 
tham ái có tên gọi là vãna - trói buộc. 


Về phần Niết bàn là pháp vượt khỏi tham ái, dính mắc nên được gọi là 
niväna, cũng giống như bậc Thánh Arahán được gọi là &kh7nãsava - đoạn tận lậu 
hoặc bởi vì các Ngài đã diệt trừ các phiền não lậu hoặc rồi. 


II. TÍNH CHẤT CỦA NIẾT BÀN 


1, Sanilakkhanã: An lạc, tịch lặng là đặc tính của Niết bàn. 

2, Accuarasã: Không diệt tận là phận sự của Niết bàn. 

3, Anímifapaccuppaffhänä vã: Không có dẫu hiệu, tướng trạng là quả 
hiện hữu của Niết bàn, hoặc là: 
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3”, Nissaranapaccuppaffhänäa: Niết bàn có quả hiện hữu là sự thoát khỏi 
kiếp sống. 

4, Padatthänam na labbhatí: Niết bàn không có nhân làm cho sinh khởi 
bởi vì thoát ngoài mọi nhân duyên rồi. 


Sự an lạc của Niết bàn không phải là lạc thọ của việc cảm thọ đối tượng. 
Khi cảm thọ đối tượng, có những thọ lạc làm cho thân thoải mái, tâm an lạc; 
cảm giác đó gọi là: veday/fasukha, chính là sukhavedanä - lạc thọ. Còn sự an lạc 
của Niết bàn là san/sukha, là niềm an lạc do thoát khỏi phiền não (kilesa), không 
còn phát sinh phiền não nữa, là hạnh phúc do thoát khỏi khổ ách, là một trong 
Tứ Diệu Đế: N/odhasacca - Diệt Đế. 


III. CÁC LOẠI NIẾT BÀN 


Theo thực tánh pháp thì Niết bàn chỉ có một loại, đó là: Sa — 7/ch 
lặng. Sự an lạc, tịch lặng đó chính là sự an lạc, tịch lặng do thoát khỏi mọi phiền 
não và ngũ uẩn. Bởi vì Niết bàn chẳng giống đồ vật chỉ có một món mà người 
dùng thì nhiều người cùng dùng chung đồ vật ấy, cho nên phải thay phiên nhau 
sử dụng, Niết bàn nào phải là như thế. Các bậc Thánh nhân khi thể nhập Niết 
bàn sẽ đạt đến trạng thái tịch tịnh, an lạc như nhau cả, tức là thoát khỏi sinh và 
tử, nghĩa là diệt tận tham ái. 


# HAI LOẠI NIẾT BÀN 


Khi nói về sự hiện hữu và không hiện hữu của ngũ uẩn thì Niết bàn được 
phân làm 2 loại, đó là: 


1, Saupädisesanibbãna - Hữu Dư Niết bàn: Niết bàn đối với bậc Thánh 
Arahán đã đoạn diệt mọi phiền não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, nhưng 
ngũ uẩn của các ngài vẫn còn tổn tại cho đến hết tuổi thọ. 

2, Anupädisesanibbãna - Vô Dư Niết bàn: Niễt bàn đối với bậc Thánh 
Arahán đã đoạn diệt mọi phiền não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, đến lúc 


hết tuổi thọ, ngũ uẩn tan rã, tịch tịnh Niết bàn, đoạn tuyệt tái sinh, không còn tử 
sinh luân hồi trong ba cõi, sáu loài nữa. 
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# BA LOẠI NIẾT BẦN 


Khi nói theo trạng thái đạt đáo, Niết bàn có 3 loại, đó là: 
* Animittanibbäna - Vô tướng Niết bàn 
* Appanihitanibbãna — Vô ái Niết bàn 
* Suññatanibbãna - Chân không Niết bàn. 


1, Animittanibbãna - Vô tướng Niết bàn: 


Bản chất của Niết bàn là không có dấu hiệu, không có tướng trạng, 
không có hình dáng, màu sắc,... gì cả. 


Trong Øaramatthadipanifikã có ghi: 


* Kiesãnan /Jarãmaranäadmañca vathubhdtasa nimitassa abhãvã 
anImio nãma. 

Sự tịch tịnh xa rời khỏi dấu hiệu khiến cho sinh khởi phiền não hay sinh 
tử chẳng hạn gọi là An/m/anibbãna - Vô tướng Niết bàn. 


Nghĩa là hành giả tu tập thiền tuệ (vipassanã) thấy được sự sinh diệt của 
danh - sắc theo tam tướng (tilakkhana) trước khi thấu rõ Niết bàn. Nếu hành giả 
thấy tam tướng bằng cách quán vô thường (aniccam), không có dấu hiệu gì nơi 
đối tượng của thiền tuệ đó và tiếp tục chú mục trên đối tượng dưới dạng vô 
thường ấy đến mức đắc Đạo Quả, có đối tượng là Niết bàn. Niết bàn trở thành 
đối tượng của hành giả tu tập bằng cách quán vô thường ấy gọi là 
Animiftanibbäna - Vô tướng Niết bàn. 


Thông thường thì đối tượng của hành giả tu tập thiển tuệ là danh - sắc. 
Sắc ở đây chính là sắc uẩn và lúc nó sinh khởi thì có các sắc khối (rũpakalãpa) 
cùng sinh với nhau, cho nên hình dáng, màu sắc sẽ hiển lộ ra đồng thời. Về phần 
danh pháp chính là 4 danh uẩn, có tâm và tâm sở đồng sinh. Cho dù các danh 
pháp không có hình vóc, màu sắc hiển lộ như sắc pháp nhưng sự sinh diệt tương 
tục của các danh pháp được Đức Thế Tôn và những vị tu thiền đắc thần thông 
thấy biết được bằng khả năng trí tuệ của chính mình giống như thấy các danh 
pháp có hình tướng vậy. Do vậy, Niết bàn không có dấu hiệu, tướng trạng nào 
cả, không giống như danh và sắc pháp nên được gọi là An/n/ứanibbãna - Vô 
tướng Niết bàn. 
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2, Appanihianibbãna - Vô ái Niết bàn: 

Bản chất của Niết bàn là không có đối tượng để ham muốn và không có 
tham ái (tanhã) dính mắc nơi đối tượng Niết bàn ấy. Nghĩa là với các pháp hữu vi 
(asangatadhamma) bao gồm danh pháp và sắc pháp, thì các pháp này có trạng 
thái ái nhiễm (panihita), tức là có đối tượng khả ái trước tham luyến (lobha) hoặc 
có tham ái (tanhã) nơi các pháp hữu vi ấy hay là có cả hai loại. Thậm chí các tâm 
siêu thế và các tâm sở đồng sinh không có đối tượng khả ái trước tham luyến và 
tuy rằng không có tham ái nhưng các tâm này vẫn chưa ra khỏi pháp ái nhiễm 
(panihitadhamma), bởi vì chúng còn sinh khởi với con người (pugsala) v.v... nhưng 
Niết bàn là pháp ở bên ngoài, không sinh khởi bên trong con người. Cho nên Niết 
bàn được gọi là aøpa//h/a - vô á/, tức là pháp không dựa vào, không đặt nền 
tảng trên dukkha - khổ, ấy là danh và sắc vậy. 


Trong sách ParamatthadIpanitIkã có ghi: 


*sabbadukkhäanam nidãnabhútasa ãsãdukkhassa abhävã appanihito 
nãmA. 
Sự tịch tịnh xa rời khỏi loay hoay khiến cho sinh khởi mọi khổ não gọi 
là Appanihitanibbãna - Vô ái Niết bàn. 


Nghĩa là, hành giả tiến tu thiỀn tuệ thấy rõ tam tướng dưới dạng khổ não 
(dukkha), là trạng thái không chịu đựng được cần phải thay đổi, sửa chữa; hành 
giả tiếp tục tu tiến trên đối tượng như thế đến lúc đắc Đạo Quả, có Niết bàn làm 
đối tượng. Niết bàn là đối tượng của hành giả thấy được khổ não (dukkha) trong 
tiến trình tu tập gọi là Appanhứanibbãna - Vô ái Niết bàn. Hành giả tu tiễn có 
đối tượng là Appanihitanibbäna — Vô ái Niết bàn cần phải dựa trên phước báu 
huân tập từ vô lượng kiếp về trước nhất là phải có samãd#/ ~ định mạnh mẽ. 


3, Sufñfatanibbãna - Chân không Niết bàn: 

Bản chất của Niết bàn là không có phiền não (kilesa) và không chấp thủ 
ngũ uẩn, không còn gì để dính mắc, ưu lo nữa. 

Trong sách ParamatthadIpanitIkã có ghi: 


*sabbapalibodhehi vivitatã suñfñatam nãma. 
Sự tịch tịnh xa rời khỏi mọi sự rối rắm, phiền toái gọi là Su#ñatanibbãna 
- Chơn không Niết bàn. 
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Nghĩa là, hành giả tiến tu thiền tuệ thấy rõ tam tướng dưới dạng vô ngã 
(anattã), không phải là ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta, không 
thể điều khiển hay ra lệnh được; hành giả tiếp tục tu tiến trên đối tượng như thế 
đến lúc đắc Đạo Quả và có Niết bàn làm đối tượng. Niết bàn là đối tượng của 
hành giả thấy được vô ngã (anattä) trong tiến trình tu tập gọi là Š/ñafan/bbãna - 
Chân không Niết bàn. Hành giả tu tiễn có đối tượng là Chân không Niết bàn cần 
phải dựa trên phước báu huân tập từ vô lượng kiếp về trước nhất là phải có 
paññã - tuệ mạnh mẽ. 


Niết bàn phân loại theo Magga - Đạo thì có 4 loại, đó là: Niết bàn của 
Sotäpattimagga - Dự Lưu Đạo, Sakadägămimaggsa - Nhất Lai Đạo, 
Anägämimagga - Bất Lai Đạo và Arahattamagga - Arahán Đạo. 


Niết bàn có 5 loại dựa trên năng lực đoạn diệt sự tham luyến ở nơi ngũ dục 
trưởng dưỡng là: đoạn diệt sự tham luyến nơi sắc, thinh, hương, vị và xúc. 


Niết bàn có 6 loại dựa trên năng lực đoạn diệt sự tham luyến ở nơi lục 
trần là: đoạn diệt sự tham luyến nơi sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần. 


IV. NIẾT BÀN KHÔNG CÓ DẦU HIỆU, HIỆN TƯỢNG 


Đức Phật phủ định Niết bàn là bất kỳ pháp hữu vi nào, không phải là 
đất, nước, lửa, gió, không phải là thức tâm, không phải là thế giới này hay thế 
giới khác hay một thế giới nào đó cả, cũng không phải là một cái gì đó hiện hữu 
trên thế gian, nhưng tại sao ta lại biết được có Niết bàn, Niết bàn là sự thật? 


Sở dĩ chúng ta biết Niết bàn là sự thật, là có thật bởi vì phải dựa trên sự 
chứng ngộ của những bậc Thánh đã thấy rõ Niết bàn, đã chứng đắc Đạo Quả do 
sự tu tiến minh sát tuệ của các ngài. Nếu như Niết bàn không có thật thì các pháp 
hành trung đạo cũng sẽ đưa đến các kết quả rỗng không, chẳng có kết quả gì,... 


Lại nữa, sự tin tưởng hoặc là việc nên thấy biết rằng Niết bàn là có thật 
còn dựa trên các yếu tố như: các tính chất của Niết bàn hiện hữu, có sự đoạn tận 
phiền não, có sự giác ngộ giải thoát, có các bậc Thánh đã đoạn tận phiền não, 
các ngài đã giác ngộ giải thoát. Do vậy, việc chế định danh xưng của các tính 
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chất của Niết bàn ắt hẳn phải tổn tại và có nhiều mà mỗi chúng ta cũng nên tìm 
.À ` .-Ấ rŠ * L{ 

hiểu và biêt đến, đại để như sau: 


01,Asesaviräganiodha là pháp diệt khổ đoạn ái không dư sót 
02,Asesabhavanirodha là pháp đoạn trừ kiếp sống không dư sót 


03, Cãgo là pháp giải trừ mọi ái dục 

04, Pafinissaggo là pháp thoát khỏi mọi kiếp sống 
05, Mutti là pháp thoát khỏi phiền não 
06, Anälayo là pháp không có sự luyến lưu 
07, Rãgakkhayo là pháp tận trừ tham ái 

08, Dosakkhayo là pháp tận trừ sân hận 

09, Mohakkhayo là pháp tận trừ si mê 

10, Tanhakkhayo là pháp tận trừ ái dục 

11, Anuppädo là pháp đoạn diệt ngũ uẩn 

12, Apavattam là pháp đoạn diệt danh sắc 
13, Animittam là pháp không có hiện tượng 
14, Appanihitam là pháp thoát khỏi tầm cầu 

15, Suññatam là pháp rỗng không trước khổ não 
16, Appatisandhi là pháp không tái sinh 

17, Anuppatti là pháp không có chỗ đến 

18, Anäyũhanam là pháp không có nỗ lực 

19, Ajãtam là pháp vô sanh 

20, Ajaram là pháp bất lão 

21, Abyadhi là pháp vô bệnh 

22, Agati là pháp không đạt đáo 

23, Amatam làpháp bất tử 

24, Asokam làpháp vô sầu 

25, Aparidevam là pháp không khóc lóc 

26, Anupäyäso là pháp không than vãn 

27, Asaikilittham là pháp vô phiền 

28, Asañgatam là pháp vô vi (không bị tạo tác) 
29, Nivãnam là pháp thoát khỏi trói buộc 
30, Santi là pháp tịch tịnh an lạc 


Các danh xưng khái lược của Niết bàn như đã nêu dựa trên sự chứng ngộ 
Niết bàn của các bậc Thánh nhân cho thấy Niết bàn là có thực, là hiện thực. 
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Niết bàn được xếp vào 4# pháp không phải là danh uẩn bởi vì Niết 
bàn vượt ra ngoài các uẩn (khandhavimutti) và bởi vì Niết bàn thuộc về 
asaigatadhamma - pháp vô ví. Tuy nhiên Niết bàn lại thuộc về ãyatana - xứ, đó 
là d#ammãwafana - pháp xứ, sở dĩ như vậy vì Niết bàn là đối tượng của 
magsgacitta - đạo tâm và phalacitta - quả tâm, mà đạo tâm và quả tâm chính là 
các manäyatana - ý xứ. 


Niết bàn còn là đ#ammadhãtu - pháp giới vì Niễt bàn là đối tượng của 


manoviññänadhatu - ý thức giới, đó là đạo tâm và quả tâm. 


Niết bàn chính là M⁄odhasacca - Diệt đế, bởi vì Niết bàn là pháp diệt 
tận Dukkhasacca - Khổ đề và Samudayasacca - Tập đế. 


Niết bàn là đ/ammãrammainaa - pháp trần vì Niết bàn là đối tượng của 
đạo tâm và quả tâm. 


Kết lại, Niết bàn là một trong 4 Chân Nghĩa Pháp (Paramatthadhamma), 
là Pháp Chân đề. 
KỆ THỊ KẾT LUẬN 


lí cítam cetasikam Kipam nibbãnamíccapí 
Paramattham pakãsenti Catudhãava  Tathägatã. 


Chư vị Như Lai tuyên thuyết Chân Nghĩa Pháp tóm lược có 
bốn loại là Tâm, Tâm sở, Sắc và Niết bàn vậy. 


Œ4C#Œ4C#Cđ À2) 
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